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BÁO CÁO

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng chính phủ và những công việc đã triển khai trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới


I. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26/11/2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

Chế định Thừa phát lại đã tồn tại ở Việt Nam từ thời phong kiến và thực sự được áp dụng ở thời kỳ Pháp thuộc. Sau cách mạng tháng Tám 1945, trong những năm đầu của chính quyền cách mạng, trên cơ sở Sắc lệnh ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tạm thời giữ các luật lệ hiện hành của chế độ cũ ở Bắc, Trung, Nam bộ với điều kiện “không trái với nguyên tắc độc lập của nước Việt Nam và chính thể Cộng hòa”, chế định Thừa phát lại tiếp tục được duy trì. Ở miền Nam, chế định này còn tồn tại dưới chế độ ngụy quyền Sài Gòn cho tới năm 1975. Mô hình tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn tương tự mô hình tại thời kỳ Pháp thuộc. 
Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp và nhiệm vụ hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngày 14/11/2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về thi hành Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 24/2008/QH12), trong đó giao cho Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Từ năm 2010, chế định Thừa phát lại được thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị của Chính phủ, ngày 23/11/2012 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 36/2012/QH13), trong đó giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 đến hết ngày 31/12/2015 và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2015.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, chế định Thừa phát lại đã được thí điểm tại 13 địa phương
 với 53 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập, tổng số nhân lực đang làm việc tại 53 Văn phòng Thừa phát lại là 638 người, trong đó có 135 Thừa phát lại; 306 Thư ký nghiệp vụ và 197 nhân viên khác. Về hoạt động, tính đến ngày 31/12/2015 tại 13 địa phương và 6 tháng đầu 2016 năm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được hơn 1 triệu văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, lập gần 67 ngàn vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án gần 1 ngàn việc, trực tiếp tổ chức thi hành án hơn 500 vụ việc, đạt tổng doanh thu là  gần 190 tỷ đồng.

Ngày 19/10/2015, Chính phủ đã có Báo cáo số 538/BC-CP về tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội. Báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, địa phương liên quan và Báo cáo tổng kết của Chính phủ đã đánh giá một cách đầy đủ về hiệu quả, tác động của chế định Thừa phát lại đối với kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động của công tác tư pháp nói riêng. Theo đó: Hoạt động tống đạt của Thừa phát lại đã giúp giảm tải công việc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và thi hành án. Hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại đã tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình tố tụng. Đồng thời, vi bằng do Thừa phát lại lập cũng góp phần bổ sung nguồn chứng cứ, giúp các bên đương sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế tranh chấp giữa các bên liên quan, tạo cơ sở để cơ quan tài phán xem xét, giải quyết vụ việc một cách khách quan, đúng pháp luật. Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại đã giúp người dân có thêm công cụ hỗ trợ tích cực để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự. Hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại đã tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với mong muốn, niềm tin của mình khi yêu cầu thi hành án dân sự; góp phần giảm tải cho cơ quan thi hành án dân sự, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo tổng kết của Chính phủ cũng đã xác định những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chế định này, cụ thể như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội còn chậm, công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cho việc phục vụ thí điểm một chế định mới; kết quả hoạt động của một số Văn phòng Thừa phát lại còn chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương thí điểm và ở các mảng công việc, cụ thể: (1) Việc chuyển giao văn bản tống đạt giữa Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự với các Văn phòng Thừa phát lại không đều, không thường xuyên; việc thực hiện tống đạt văn bản còn sai sót, vi phạm; (2) Một số trường hợp lập vi bằng không đúng thẩm quyền; chất lượng vi bằng chưa cao, còn có tâm lý chạy theo lợi nhuận; (3) Kết quả hoạt động xác minh điều kiện thi hành án còn hạn chế, số lượng việc do Thừa phát lại thực hiện không nhiều và trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa do hiện nay theo quy định tại Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự thì nghĩa vụ xác minh điều kiện thi hành án thuộc về Chấp hành viên (không phải là nghĩa vụ bắt buộc của đương sự như quy định trước đây) nên đương sự có thể sẽ hạn chế sử dụng dịch vụ này của Thừa phát lại; Thừa phát lại ít nhận được sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. (4) Số vụ việc trực tiếp tổ chức thi hành án còn ít, cá biệt có Văn phòng chưa tiếp nhận, tổ chức thi hành vụ việc nào; (5) Chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự của các Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm. 

Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân khách quan: Cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn còn đang trong quá trình thí điểm để có cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện; về thể chế về Thừa phát lại là rất khó khăn, chưa thể ban hành đạo luật có hiệu lực pháp lý cao, đồng bộ với các bộ luật, luật có liên quan để điều chỉnh về vấn đề này; nhu cầu sử dụng dịch vụ này tại một số địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn chưa nhiều… Về nguyên nhân chủ quan: Nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức, kể cả ở Trung ương về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ; còn có tâm lý, tư tưởng băn khoăn, e ngại; đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ còn hạn chế về trình độ, năng lực ...

Mặc dù còn có một số tồn tại, hạn chế như trên, nhưng có thể nói, việc hình thành và phát triển nghề Thừa phát lại là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh cải cách tư pháp và xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp. Hoạt động của Thừa phát lại đã góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, trong quan hệ với cơ quan nhà nước và trong các hoạt động tố tụng; góp phần tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đảm bảo các giao dịch dân sự, kinh tế đúng pháp luật, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đối với hoạt động tư pháp, việc thí điểm chế định Thừa phát lại không những không cản trở mà còn hỗ trợ, giúp cho hoạt động tư pháp đúng pháp luật, công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả hơn. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự đóng góp của người dân, xã hội đối với hoạt động bổ trợ tư pháp, giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước, bớt gánh nặng cho ngân sách. Quá trình thực hiện thí điểm Thừa phát lại đã cung cấp nhiều dữ kiện, căn cứ mang tính khoa học và thực tiễn có giá trị để làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong việc xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tiến tới góp phần thực hiện thành công chủ trương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH THỨC CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN TOÀN QUỐC

Từ kết quả triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và đề xuất, kiến nghị của Chính phủ tại Báo cáo số 538/BC-CP ngày 19/10/2015 và Tờ trình số 584/TTr-CP ngày 27/10/2015, tại Kỳ họp Thứ 10 Quốc hội XIII đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. 

Nghị quyết số 107/2015/QH13 được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và không làm gián đoạn hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại đã được thành lập và đang hoạt động theo Nghị quyết số 24/2008/QH12, Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội. 
Nghị quyết đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội; chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước, kể từ ngày 01/01/2016; giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại. 

Các tổ chức Thừa phát lại được thành lập theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại. 

Việc thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại ở nước ta theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 là cần thiết, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, thực tiễn và chủ trương cải cách tư pháp, cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như phù hợp với xu thế chung của các nước có truyền thống luật thành văn như nước ta. Nghị quyết đã chính thức cho ra đời một nghề mới trong thị trường dịch vụ pháp lý, tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình tố tụng. Nghị quyết cho thực hiện chính thức chế định này đã khắc phục một số tồn tại, hạn chế mà trước đây trong giai đoạn thí điểm gặp phải; góp phần thực hiện tốt hơn chế định này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

1. Một số nhiệm vụ triển khai Nghị quyết của Quốc hội 

Việc thực hiện chế định Thừa phát lại có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt chủ trương về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề giảm tải công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tòa án, Cơ quan quan thi hành án dân sự, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Để triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 kịp thời, đầy đủ, thống nhất và hiệu quả, ngày 14/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 101/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 (sau đây gọi là Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ). Về phía Bộ Tư pháp, nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì thực hiện theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 và Quyết định số 101/QĐ-TTg, ngày 04/7/2016, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1429/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 (sau đây gọi chung là Kế hoạch của Bộ Tư pháp). Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và được cụ thể hóa trong Kế hoạch của Bộ Tư pháp đã xác định các nhiệm vụ chính sau:


1.1. Sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành về Thừa phát lại

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về Thừa phát lại

Nghị quyết đã giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại. Vì vậy, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian thí điểm, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, cụ thể: Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn hiện hành.

Triển khai nhiệm này, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-BTP ngày 07/6/2016 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định; đã tổ chức 01 tọa đàm lấy ý kiến của Đoàn công tác Hội đồng Thừa phát lại quốc gia Pháp nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào cuối tháng 6/2016 và ý kiến một số chuyên gia, cơ quan/đơn vị liên quan. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tích cực, khẩn trương phối hợp với Bộ, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ này, dự kiến Nghị định sẽ được trình Chính phủ vào Quý IV/2016.

Trong khi chưa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại để thực hiện trên toàn quốc theo Nghị quyết số 107/2015/QH13, việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
b) Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội

Quá trình thí điểm chế định Thừa phát lại cho thấy, để triển khai thực hiện thành công các Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này, thúc đẩy nghề Thừa phát lại phát triển, công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kế hoạch của Bộ Tư pháp cũng xác định đây là một nhiệm vụ chính thuộc nhóm các công việc hoàn thiện thể chế về Thừa phát lại trong năm 2016. Ngày 30/6/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1410/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ soạn thảo Quy chế phối hợp nói trên. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng Quy chế.

Đối với các địa phương thực hiện chế định này cũng cần xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng để tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Thừa phát lại ở địa phương.
1.2. Xây dựng đội ngũ thừa phát lại 

Tính đến nay, Bộ Tư pháp đã thực hiện bổ nhiệm 328 Thừa phát lại để hành nghề tại 13 tỉnh thực hiện chế định Thừa phát lại theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm chất lượng đội ngũ Thừa phát lại, trong đó, riêng từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 đã thực hiện bổ nhiệm 53 trường hợp (chiếm 16%).

Trong thời gian thí điểm, do không có đủ thời gian, điều kiện đào tạo nghề Thừa phát lại một cách bài bản. Trong khi đó, công việc mà Thừa phát lại thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp đều liên quan đến hoạt động tố tụng, thủ tục đòi hỏi phải chặt chẽ và trong một số trường hợp phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. Nghị quyết đã quy định Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề thừa phát lại. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã xác định Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, nội dung đào tạo trong Quý I năm 2016 và tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại bắt đầu từ năm 2016. Nhiệm vụ này cũng được Kế hoạch của Bộ Tư pháp ưu tiên thực hiện. Ngày 25/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 955/QĐ-BTP ban hành Chương trình khung đào tạo nghề Thừa phát lại. Theo đó, người có Bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề Thừa phát lại tại cơ sở đào tạo nghề thừa phát lại, thời gian đào tạo nghề thừa phát lại là 06 (sáu) tháng, thay vì bồi dưỡng thời gian vài tuần như trước đây. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề Thừa phát lại được cơ sở đào tạo nghề Thừa phát lại cấp Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại. 

Về việc đào tạo nghề Thừa phát lại, dự kiến trong Quý IV/2016, Bộ Tư pháp (Học viện tư pháp) sẽ tổ chức đào tạo theo Chương trình mới đã nêu trên với hình thức đào tạo tín chỉ nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển nghề Thừa phát lại.

1.3 Tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn về Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại

Thừa phát lại là chế định mới, việc triển khai thực hiện là rất khó khăn nên rất cần sự đồng thuận từ Trung ương đến địa phương, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, để thực hiện tốt Nghị quyết số 107/2015/QH13, phát huy những kết quả đạt được và hạn chế những tồn tại, yếu kém của công tác này trong thời gian thí điểm, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã xác định nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội là cần thiết. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai này. 

Bên cạnh đó, do Thừa phát lại là nghề mới nên công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, chính quyền các cấp và tổ chức có liên quan biết đến, hiểu, đồng thuận và ủng hộ là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13. Vì vậy, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định nội dung: Tổ chức tập huấn các văn bản về Thừa phát lại và văn bản có liên quan cho các cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện; Tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về Thừa phát lại, Bộ Tư pháp sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ này. 

Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức quán triệt, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến về chế định thừa phát lại nói chung và Nghị quyết số 107/2015/QH13 nói riêng tại địa phương; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quán triệt, tập huấn, tuyên tuyền, phổ biến về chế định này đảm bảo thường xuyên, hiệu quả và thiết thực. Đồng thời, xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, Kế hoạch của Bộ Tư pháp cũng đã dành phần lớn nội dung quy định về nhiệm vụ này, trong đó đã giao nhiệm vụ tương đối cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị liên quan thuộc Bộ để triển khai từ năm 2016 và các năm tiếp theo.

1.4. Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành. Để triển khai nhiệm vụ này, trên cơ sở Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1786/BTP-BTTP ngày 01/6/2016 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện một số nội dung, theo đó:

- Tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện chế định Thừa phát lại: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Văn phòng thừa phát lại hoạt động có hiệu quả, nhất là những việc hiện nay thừa phát lại đang gặp khó khăn như việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. 

Trường hợp địa phương có nhu cầu phát triển, thành lập thêm các Văn phòng Thừa phát lại thì xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung, gửi về Bộ Tư pháp để xem xét, phê duyệt.

- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện chế định Thừa phát lại: Qua thời gian thực hiện thí điểm cho thấy, để bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của Văn phòng thừa phát lại, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cân nhắc kỹ việc đăng ký thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương; khi xây dựng Đề án thực hiện, cần có lộ trình phù hợp về thời gian và số lượng các Văn phòng. 

Trên cơ sở Đề án của các địa phương, Bộ Tư pháp sẽ xem xét, phê duyệt sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

1.5. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế định thừa phát lại

Trong quá trình thực hiện chế định Thừa phát lại tại 13 tỉnh, bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý đối với Thừa phát lại nhằm chấn chỉnh sai sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương
. 

Kể từ cuối năm 2015 và trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, các Văn phòng Thừa phát lại gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tống đạt giấy tờ. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn kinh phí cấp cho hoạt động này của các cơ quan Tòa án và Thi hành án dân sự đã hết mà chưa được ngân sách cấp hỗ trợ. Do đó, cơ quan thi hành án và tòa án nhân không thực hiện việc chuyển giao tống đạt văn bản cho Thừa phát lại thực hiện hoặc chuyển giao cầm chừng hoặc có chuyển giao nhưng chưa thanh toán kinh phí.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị bổ sung kinh phí cho cơ quan thi hành án và tòa án để thuê Thừa phát lại tiếp tục thực hiện việc tống đạt văn bản. Ngày 17/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1074/QĐ-TTg đồng ý bổ sung kinh phí với số tiền 52.725 triệu đồng (năm mươi hai tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng) từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2016. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai thực hiện việc phân bổ kinh phí cấp cho cơ quan thi hành án dân sự để thuê Thừa phát lại thực hiện tống đạt.

1.6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Thừa phát lại là một nghề mới, công việc mà Thừa phát lại thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp đều liên quan đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân, đến hoạt động tố tụng nên hoạt động của Thừa phát lại đòi hỏi phải chặt chẽ, có yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, khi thực hiện chính thức chế định này, để đảm bảo hoạt động của Thừa phát lại đúng pháp luật, hiệu quả, mang lại những tác động tích cực cho người dân và xã hội, hạn chế sai phạm trong quá trình hoạt động thì công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân là rất quan trọng nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại là hết sức cần thiết. Từ đó, Kế hoạch xác định nhiệm vụ này ở cả Trung ương và địa phương trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

1.6. Triển khai xây dựng Luật Thừa phát lại

Trong quá trình báo cáo Quốc hội về kết quả tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Chính phủ đã xác định và đề xuất với Quốc hội việc xây dựng Luật Thừa phát lại là một nhiệm vụ quan trọng cần triển khai sau khi Quốc hội cho chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại. Nghị quyết số 107/2015/QH13 đã quy định Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thực hiện Nghị quyết này và chuẩn bị dự án Luật Thừa phát lại, báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV. Vì vậy, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định việc xây dựng Luật Thừa phát lại là một nội dung quan trọng, trong đó: để phục vụ xây dựng Luật Thừa phát lại, cần tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội vào Quý IV năm 2017 và trình Quốc hội dự án Luật Thừa phát lại vào năm 2018.

2. Định hướng phát triển nghề Thừa phát lại thời gian tới
2.1. Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên phạm vi cả nước

Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội đã cho phép thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016; đồng thời, giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định này theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại. 
Qua thời gian thực hiện thí điểm cho thấy, hoạt động Thừa phát lại còn gặp những khó khăn nhất định. Với mục tiêu bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của Văn phòng thừa phát lại, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cân nhắc kỹ việc đăng ký thực hiện hoặc mở rộng thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương hướng tới và bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của chế định này. Đề án phát triển nghề Thừa phát lại cần phải đánh giá sâu sắc cơ sở thực tiễn của địa phương như đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội; thói quen, nhu cầu và khả năng sử dụng các dịch vụ pháp lý nói chung và dịch vụ lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án nói riêng, có sự đánh giá một cách toàn diện hoạt động tống đạt các loại văn bản của cơ quan Thi hành án dân sự và Tòa án; về công tác thi hành các bản án, quyết định của Tòa án; về hoạt động xác minh điều kiện thi hành án dân sự, từ đó dự báo nhu cầu khả năng thực tế việc chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt và sự đồng lòng, quyết tâm cao của các cơ quan, tổ chức ở địa phương trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại v.v, bảo đảm nhận thức về việc thực hiện chế định này được thông suốt ở địa phương.

Bên cạnh đó, nội dung của Đề án cần thể hiện rõ lộ trình cụ thể trong việc định hướng và phát triển nghề Thừa phát lại, tính toán để xây dựng và đề xuất số lượng Văn phòng Thừa phát lại phù hợp được thành lập theo từng giai đoạn, tại các địa bàn cụ thể để đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân và tổ chức nhưng vẫn phải đảm bảo các Văn phòng có thể tồn tại và phát triển được bền vững.
2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề Thừa phát lại

Báo cáo tổng kết của Chính phủ cũng đã đánh giá về một trong những tồn tại, hạn chế của việc triển khai thí điểm, đó là: đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ tuy phát triển nhanh về số lượng nhưng do tính chất nghề mới nên nhiều người còn hạn chế về trình độ, năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động, đặc biệt là những nghiệp vụ liên quan đến tố tụng của Tòa án, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. Do đó, trên cơ sở rà soát lại tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại theo quy định hiện hành, Bộ Tư pháp dự kiến báo cáo Chính phủ theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện của Thừa phát lại nhằm tăng cường chất lượng, xây dựng đội ngũ Thừa phát lại có năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật; có đạo đức và kỹ năng hành nghề.

Đồng thời, để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và nhằm thực hiện nhiệm vụ do Quốc hội giao tại Nghị quyết số 107/2015/QH13, Bộ Tư pháp giúp Chính phủ tổ chức đào tạo, tập sự nghề Thừa phát lại. Theo đó, ngoài việc triển khai thực hiện Quyết định số 955/QĐ-BTP ngày 25/4/2016 ban hành Chương trình khung đào tạo nghề Thừa phát lại, những nội dung về đào tạo, tập sự hành nghề Thừa phát lại sẽ được quy phạm hóa, quy định cụ thể tại Nghị định mới. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, quy định chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ cho Thừa phát lại trong quá trình hành nghề; rà soát đội ngũ Thừa phát lại hiện nay để có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng bổ sung, khắc phục sự thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng hành nghề, từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ Thừa phát lại nói riêng và hoạt động Thừa phát lại nói chung.

2.3. Về tổ chức hành nghề Thừa phát lại

Nhằm đảm bảo mục tiêu tạo điều kiện cho tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại, quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về Thừa phát lại thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ để các Văn phòng hoạt động hiệu quả, có thể tự trang trải chi phí, đứng vững trên thị trường dịch vụ pháp lý bằng chính những dịch vụ do mình cung cấp.

2.4. Về hoạt động của Thừa phát lại
Khi thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện thể chế về Thừa phát lại, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ, ngành liên quan chủ trương báo cáo Chính phủ theo hướng nghiên cứu các quy định hiện hành về các loại công việc Thừa phát lại được thực hiện, đồng thời rà soát có sự điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp. Đối với những vấn đề cụ thể về phạm vi, thủ tục, chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại..., Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, cân nhắc sửa đổi, bổ sung phù hợp, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi Thừa phát lại hoạt động như: (i) cân nhắc mở rộng phạm vi, thẩm quyền tống đạt theo hướng Thừa phát lại được tống đạt văn bản liên quan đến việc giải quyết các vụ án dân sự do đương sự yêu cầu và tống đạt văn bản của các cơ quan, tổ chức khác. Về chi phí tống đạt, trước mắt nhà nước sẽ thực hiện việc hỗ trợ đối với việc tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự và tòa án, tuy nhiên, về lâu dài chi phí cho việc tống đạt sẽ do các Văn phòng Thừa phát lại tự thỏa thuận với cơ quan, tổ chức và người dân có nhu cầu theo nguyên tắc dân sự; (ii) mở rộng phạm vi lập vi bằng của Thừa phát lại; đơn giản hóa các thủ tục về đăng ký vi bằng, bổ sung quy định nâng cao giá trị của vi bằng; (iii) quy định các điều kiện, cơ chế phù hợp để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng liên quan đến thi hành án dân sự .v.v.
Trên đây là Báo cáo về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng chính phủ và những công việc đã triển khai trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, Bộ Tư pháp xin báo cáo Hội nghị./.

THAM LUẬN

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 
Tòa án nhân dân tối cao

1. Một số kết quả của quá trình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Tòa án nhân dân

Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đã xác định:“Nghiên cứu việc xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp”. Chủ trương xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị, đó là:“Từng bước thực hiện việc xã hội hóa và quy định những hình thức, thủ tục để giao cho tổ chức không phải là cơ quan nhà nước thực hiện một số công việc thi hành án”, mà cụ thể hơn là “nghiên cứu chế định Thừa phát lại: trước mắt có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương, sau vài năm, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá thực tiễn sẽ có bước đi tiếp theo”.
Ngày 14/11/2008, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự, trong đó, giao cho Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số địa phương. Ngày 24/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi được tin tưởng lựa chọn để thí điểm chế định Thừa phát lại, Kết quả hoạt động của Thừa phát lại thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao, là cơ sở cho việc mở rộng phạm vi thí điểm trên khắp cả nước. Hiệu quả hoạt động của Thừa phát lại thể hiện cụ thể qua kết quả thực hiện các chức năng của Thừa phát lại là tống đạt, lập vi bằng, tổ chức thi hành án và xác minh điều kiện thi hành án. 

Với những thành công bước đầu, ngày 23/11/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 giao cho Chính phủ tiếp tục triển khai việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại 13 tỉnh, thành phố - đến hết 31/12/2015. Như vậy, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định Thừa phát lại trong thời gian qua đã được Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án thực hiện thí điểm triển khai tích cực, đã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện ở các mặt như:
a. Về ký kết hợp đồng chuyển giao văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt

Tính đến thời điểm tổng kết, thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao, tất cả các Tòa án thực hiện thí điểm đã ký kết hợp đồng với các Văn phòng Thừa phát lại. Riêng Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Tòa án nhân dân quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xong việc ký kết hợp đồng và triển khai việc tống đạt từ trước năm 2013. 

b. Về thực hiện kinh phí chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt

Tính từ khi thực hiện thí điểm, Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn các Tòa án việc lập dự toán kinh phí tống đạt. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân tối cao đã phân bổ cho các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện thí điểm tổng số kinh phí là 89,52 tỷ đồng. Hầu hết các Toà án nhân dân chưa sử dụng hết số được được phân bổ, riêng Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh An Giang đã thực hiện hết số kinh phí được giao. Như vậy, kinh phí phục vụ cho việc tống đạt các văn bản của Tòa án để thanh toán cho các Văn phòng Thừa phát lại hiện nay đã được Tòa án nhân dân tối cao cấp kịp thời để chi trả cho các Văn phòng Thừa phát lại, kể cả việc cấp kinh phí bổ sung cho các Tòa án đã thực hiện hết kinh phí được giao. Tính đến 31-7-2015, các Tòa án đã thanh toán cho Văn phòng Thừa phát lại là 61.968.527.000 đồng
c. Về chuyển giao văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt

Việc chuyển giao cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt các văn bản của Tòa án được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính; Công văn số 138/TANDTC-KHTC ngày 13-8-2014 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Tính đến ngày 31-7-2015, tổng số văn bản mà 13 Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã chuyển giao văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại tống đạt 661.617 văn bản. 

d. Về chất lượng của Vi bằng do Thừa phát lại lập và việc sử dụng Vi bằng làm nguồn chứng cứ trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Tính đến hết tháng 7 năm 2015, việc sử dụng Vi bằng làm nguồn chứng cứ để giải quyết, xét xử các loại vụ việc tại Tòa án phát sinh chưa nhiều. Tuy nhiên, thực tế vi bằng do Thừa phát lại lập không chỉ đơn thuần là chứng cứ phục vụ cho công tác xét xử của Tòa án mà vi bằng được lập đã góp phần giảm bớt các tranh chấp, khiếu kiện do các bên trong quan hệ giao dịch đã tự thỏa thuận giải quyết các tranh chấp mà không cần phải khởi kiện ra Tòa án, ra Trọng tài. 

2. Những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trong thời gian qua tại các Tòa án nhân dân đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

a. Hiểu biết của nhân dân về Thừa phát lại và việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại địa phương tuy đã hình thành nhưng còn khá hạn chế, có sự khác biệt lớn giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Mặc dù nhu cầu của người dân về các dịch vụ do Thừa phát lại cung cấp là rất lớn nhưng vẫn còn tâm lý e ngại chưa muốn sử dụng Thừa phát lại.

b. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn có lúc chưa thực sự nhịp nhàng; một số cấp Ủy, Uỷ ban nhân dân chưa thực sự quyết liệt trong Chỉ đạo triển khai thí điểm; việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có cơ chế hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ và kịp thời đúc kết, phổ biến kinh nghiệm tống đạt văn bản giữa các Văn phòng Thừa phát lại với Tòa án, Sở Tư pháp cũng như giữa các Văn phòng Thừa phát lại với nhau để hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án.

c. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng nhận thức của một số cán bộ, công chức Tòa án nhân dân về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc tuyên truyền, phổ biến về Thừa phát lại còn hình thức, chưa đạt được hiệu quả mong muốn dẫn tới việc triển khai còn lúng túng, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Thừa phát lại. Một số Tòa án nhân dân chưa thực sự tích cực phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại. Một số cán bộ, công chức Tòa án nhân dân chưa thông suốt với chủ trương chuyển giao cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt văn bản với lý do chủ yếu là các cơ quan này có thể tự tống đạt và việc chuyển giao làm phát sinh thêm chi phí cho ngân sách Nhà nước.

d. Quy định pháp luật về Thừa phát lại còn thiếu, chưa đồng bộ với các quy định trong các lĩnh vực liên quan. Chưa có quy định địa vị pháp lý của Thừa phát lại trong giai đoạn tiến hành tố tụng nên khi Thừa phát lại thực hiện tống đạt các văn bản còn gặp nhiều khó khăn do không nhận được sự phối hợp của các cơ quan chức năng như Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân xã, phường, thị trấn. Công tác hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc đôi lúc còn chưa kịp thời.

đ. Số lượng văn phòng Thừa phát lại tại một số địa phương còn ít so với yêu cầu đã đề ra dẫn tới việc tổ chức tống đạt ở những tỉnh, thành phố rộng, nhiều đơn vị hành chính, nhất là các huyện thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến thời hạn và chất lượng tống đạt. 

e. Kinh phí phục vụ tống đạt cho tất cả các văn bản tố tụng của Tòa án là rất lớn, trong khi ngân sách Nhà nước mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nên việc chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt mới chỉ dừng lại ở việc lựa chọn chuyển giao một số loại văn bản nhất định. 

g. Đội ngũ Thừa phát lại tại các địa phương mở rộng thí điểm còn thiếu; năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế. Chất lượng và kết quả hoạt động tống đạt văn bản của một số Văn phòng Thừa phát lại chưa cao, đặt biệt là tại 12 địa phương mở rộng thí điểm.

h. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tống đạt, Thừa phát lại còn có một số sai sót cần được chấn chỉnh, khắc phục, như sau: 

- Việc tống đạt không đúng quy trình, thủ tục, chưa đảm bảo về mặt thời gian, nội dung theo thỏa thuận giao nhận với Tòa án; có Văn phòng chưa phản hồi kết quả tống đạt kịp thời, đúng thời gian cho Tòa án dẫn đến một số trường hợp Tòa án phải hoãn phiên tòa hoặc hoãn phiên hòa giải, đặc biệt các trường hợp tống đạt ngoài huyện, ngoài tỉnh thời gian trả kết quả nhiều lúc không đảm bảo đúng thời hạn tố tụng; một số Văn phòng Thừa phát lại không tiến hành giao nhận văn bản tố tụng cần tống đạt theo mỗi ngày làm việc như hợp đồng đã ký với Tòa án.

- Một số Thừa phát lại tống đạt không đúng quy định của pháp luật tố tụng như: không xác minh đúng đương sự, người thân thích của đương sự cần tống đạt; niêm yết chưa đúng trình tự, thủ tục về lý do niêm yết, thời gian niêm yết, địa điểm niêm yết; thủ tục tống đạt qua người thứ ba, tống đạt cho pháp nhân chưa đúng, có trường hợp giao văn bản tố tụng cho người sống cùng địa chỉ nhưng có quyền lợi đối lập nhau trong vụ án; việc ghi chép trong biên bản tống đạt chưa đúng pháp luật, chưa rõ ràng, khoa học, còn tình trạng chỉnh sửa văn bản tống đạt, để mất văn bản tố tụng của Tòa án;… 
- Trách nhiệm của một số Thư ký Thừa phát lại chưa cao khi thực hiện nhiệm vụ. Có trường hợp Thư ký Thừa phát lại lập biên bản không tống đạt được do đương sự đã đi khỏi địa phương, không biết đi đâu, không biết thời gian quay về; nhưng thực tế đương sự vẫn có mặt tại địa phương, gửi thư qua đường bưu điện họ vẫn đến Tòa án làm việc. Có trường hợp đi tống đạt ở địa phương này nhưng đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân địa phương khác.

- Tiền chi trả cho Thừa phát lại trong việc đi tống đạt ở ngoài tỉnh còn thấp, chưa phù hợp nên một số Văn phòng Thừa phát lại vẫn từ chối tống đạt cho các trường hợp đương sự cư trú ở ngoài tỉnh; ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc những địa bàn xa trung tâm với lý do đi lại khó khăn, kinh phí lớn.

3. Một số giải pháp, kiến nghị tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố, Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị một số vấn đề như sau:

a. Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chính phủ đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn triển khai việc thực hiện chế định Thừa phát lại trong thực tiễn. Trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về định hướng thực hiện chế định Thừa phát lại đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính theo Hiến pháp 2013.

b. Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Tòa án nhân dân tối cao kính đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hiệu quả chế định này. Theo đó, Luật Thừa phát lại phải đảm bảo cụ thể hoá tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013, định hướng cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo sự phù hợp của chế định Thừa phát lại với các quy định của các đạo luật lớn trong lĩnh vực tư pháp tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho các hoạt động của Thừa phát lại.

c. Để triển khai hiệu quả chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước thì Tòa án nhân dân tối cao đề nghị cần tiếp tục thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận về chế định Thừa phát lại, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm quốc tế về Thừa phát lại. Tổng kết, đánh giá thực tiễn, đặc biệt là những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của Thừa phát lại thời gian qua để trên cơ sở đó hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về Thừa phát lại trong thời gian tới.

Thứ hai, đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và tiếp cận của người dân đối với dịch vụ này. 

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành của các Văn phòng Thừa phát lại. Đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về đạo đức nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ Thừa phát lại bảo đảm các Thừa phát lại, Thư ký nghiêp vụ hành nghề đều được đào tạo, tập huấn, đặc biệt là những nội dung quy định, hướng dẫn mới, những nội dung phức tạp, dễ sai sót, vi phạm trong hành nghề,… 

Thứ tư, xây dựng cơ chế phối hợp để các cơ quan hữu quan kiểm tra, kiểm soát, giám sát có hiệu quả hoạt động của Thừa phát lại nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót. 
Thứ năm, nghiên cứu xây dựng cơ chế xã hội hóa chi phí tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án do Thừa phát lại thực hiện từ đó giảm kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh quy định về việc xã hội hóa chi phí tống đạt.

d. Xem xét về việc không quy định cưỡng chế của Thừa phát lại trong việc thi hành án, vì cưỡng chế mang tính chất quyền lực Nhà nước, không thể giao cho một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thay mặt Nhà nước thực hiện quyền lực này.

Trên đây là tham luận của Tòa án nhân dân tối cao về kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và một số đề xuất, kiến nghị để triển khai hiệu quả chế định này trong thời gian tới.                                                                                           
THAM LUẬN

CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI 

VÀ VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

                                                       Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện chế định TPL 

Thừa phát lại là một chế định pháp luật được hình thành và tồn tại ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc và chế độ Miền Nam Việt Nam trước 1975. Trong gian đoạn này, Thừa phát lại có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tố tụng và thi hành án dân sự. Thừa phát lại có nhiệm vụ, quyền hạn giống như chức mõ tòa, là người giữ việc báo tin và thi hành các quyết định của tòa án và có thể kiêm nhiệm việc bán các động sản của Nhà nước. 

Ngày nay, trước những yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và yêu cầu hội nhập sâu rộng quốc tế đã đặt ra cho nước ta không chỉ đổi mới về kinh tế, xã hội mà còn phải đổi mới cả về tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy Nhà nước. Một trong những nội dung quan trọng đặt ra trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị là làm sao có cơ chế thích hợp để từng bước thực hiện việc xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự. Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định:“Nghiên cứu thực hiện và phát triển các loại hình dịch vụ từ phía nhà nước để tạo điều kiện cho các đương sự chủ động thu thập chứng cứ chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình... từng bước thực hiện việc xã hội hóa và quy định những hình thức, thủ tục để giao cho tổ chức không phải là cơ quan nhà nước thực hiện một số công việc thi hành án dân sự”; và“Nghiên cứu chế định Thừa phát lại (thừa hành viên); trước mắt, có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương, sau vài năm, trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn sẽ có bước đi tiếp theo”.

Thực hiện chủ trương nêu trên của Đảng, ngày 14/11/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về thi hành Luật thi hành án dân sự. Trong  đó, Nghị quyết này giao Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (Thừa hành viên) tại một số địa phương. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2009 (ngày Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành) đến ngày 01 tháng 7 năm 2012 và tiến hành tổng kết thực hiện thí điểm, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định”. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 quy định cụ thể việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Sau khi hết thời hạn thực hiện thí điểm, Chính phủ tổng kết và báo cáo kết quả trước Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2012. 

Việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh tuy đã thu được kết quả bước đầu khá quan trọng, nhưng do bị giới hạn về phạm vi thí điểm, thời gian hoạt động thực tế của Văn phòng TPL chưa nhiều nên kết quả thí điểm chế định này vẫn chưa đủ cơ sở vững chắc để Quốc hội có thể quyết định cho Thừa phát lại được hoạt động chính thức trong phạm vi cả nước. Vì vậy, ngày 23/11/2012, Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, trong đó giao Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thêm ở tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2015.

Để tiếp tục thực hiện thí điểm chế định TPL theo Nghị quyết 36 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 cho phù hợp với yêu cầu mở rộng thí điểm chế định TPL. Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện như: Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng; Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc cấp phát, sử dụng trang phục, Thẻ Thừa phát lại.v.v.

Kết thúc giai đoạn thí điểm chế định TPL, ngày 19/10/2015, Chính phủ có Báo cáo số 538/BC-CP về tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, đồng thời, trình Quốc hội phương án kết thúc giai đoạn thí điểm, cho thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại. Kết quả tổng kết đến ngày 30/9/2015, tại 13 tỉnh, thành phố có 53 Văn phòng Thừa phát lại, thực hiện tống đạt được 939.544 văn bản; lập 42.911 vi bằng; xác minh điều kiện thi hành án 885 việc; trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc. Tổng doanh thu là 135.862.202.000 đồng.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết và đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 về thực hiện chế định Thừa phát lại. Theo đó, chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại. Các tổ chức Thừa phát lại được thành lập theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại.
2. Một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về TPL

2.1. Một số khó khăn, hạn chế

Việc thí điểm chế định Thừa phát lại ở 13 tỉnh, thành phố
 tuy đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng, làm cơ sở để Quốc hội quyết định cho TPL được chính thức hoạt động trên phạm vi cả nước, nhưng trên thực tế, Văn phòng TPL vẫn còn rất nhiều khó khăn. Phần lớn các công việc Thừa phát lại được làm hiện nay đều do cơ quan nhà nước thực hiện (như tống đạt văn bản của Tòa án, của cơ quan Thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án). Đây là trở ngại đối với hoạt động hiện tại và tương lai của các Văn phòng TPL.

Qua nghiên cứu cho thấy, việc ban hành các văn bản để thực hiện chủ trương của Đảng về thí điểm chế định TPL còn chậm, cụ thể: chậm ban hành để thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, chậm ban hành để thực hiện Nghị quyết số 24, Nghị quyết 36 và Nghị quyết 07 nêu trên của Quốc hội, chậm ban hành để thực hiện các Nghị định 61/2009/NĐ-CP, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Điều đó dẫn đến một thực tế là, chủ trương cho thí điểm chế định TPL được đặt ra từ khá sớm (của Đảng từ năm 2005, Quốc hội từ 2008) nhưng việc triển khai các bước để có thể thành lập và đi vào hoạt động các Văn phòng TPL còn chậm và muộn, hầu hết các Văn phòng Thừa phát lại thành lập và đi vào hoạt động được hơn 1 năm, kể từ đầu năm 2014 đến ngày tổng kết giai đoạn thí điểm lần 2 (cuối năm 2015).

Các quy định của pháp luật về thực hiện chế định Thừa phát lại còn thiếu đồng bộ, giá trị pháp lý thấp (dưới luật); có những điểm thiếu cụ thể, chưa rõ ràng, như: khái niệm “người yêu cầu lập vi bằng”; phạm vi sự kiện, hành vi được lập vi bằng; chưa thống nhất về quy trình thực hiện tống đạt băn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án; chưa có cơ chế để có thể chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho TPL thực hiện. 

2.2. Hướng hoàn thiện pháp luật về TPL

- Xây dựng, ban hành Luật Thừa phát lại

Xác định các Nghị quyết số 24, 36, 107 của Quốc hội nêu trên là những văn bản mang tính quyết định về mặt chủ trương thực hiện chế định TPL, dù là theo cơ chế thí điểm hay là chính thức. Thừa phát lại muốn được thành lập và hoạt động hiệu quả, trở thành một nghề trong lĩnh vực tư pháp thì cần phải có hành lang pháp lý đầy đủ và phù hợp.  Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nghề TPL, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật thì Chính phủ cần sớm nghiên cứu, trình Quốc hội dự án Luật Thừa phát lại. Muốn vậy, việc đầu tiên là đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và hàng năm. Đây là cơ sở để tiến hành các bước trong quy trình xây dựng dự án Luật Thừa phát lại. 

- Sửa đổi các văn bàn pháp luật hiện hành về TPL 

Quốc hội đã quyết định cho TPL được thực hiện chính thức kể từ ngày 01/01/2016. Vì vậy, Chính phủ cần sớm hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành về TPL cho phù hợp với cơ chế mới. Trong đó, cần lưu ý thêm một số điểm sau:

- Nghiên cứu, điều chỉnh các quy định về TPL cho phù hợp với yêu cầu tạo điều kiện phát triển nghề TPL ở nước ta. Trước đây, do đòi hỏi của việc thí điểm chế định TPL nên các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành chủ yếu nhằm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất cho việc thành lập và hoạt động của Văn phòng TPL ở 13 tỉnh, thành phố. Kết thúc giai đoạn thí điểm, chuyển sang giai đoạn phát triển rộng rãi thì các quy định của pháp luật cũng cần phải được điều chỉnh cho phù hợp; cần xác định rõ Văn phòng TPL là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện; các chính sách ưu đãi trước đây của Nhà nước về thực hiện thí điểm nay không còn duy trì nữa và thay vào đó, Văn phòng Thừa phát lại được tổ chức và hoạt động bình đẳng, chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

- Việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cần tính toán làm sao để khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, áp dụng vào thí điểm chế định TPL trong thời gian qua, trong đó cần quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục thực hiện các công việc của Thừa phát lại, đặc biệt là trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự; cần làm rõ được ranh giới, phạm vi các việc được lập vi bằng và cơ chế pháp lý để tránh trùng chéo với các công việc được công chứng, chứng thực.v.v.; cần thiết mở rộng phạm vi thực hiện tống đạt các loại văn bản khác nhau của Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự. 

- Thừa phát lại cần được bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về mặt pháp lý, khắc phục được sự bất cập về thẩm quyền của TPL
 trong việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự. Nghiên cứu xây dựng cơ chế pháp lý thuận lợi để TPL có thể tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, bảo đảm quyền bình đẳng quyền và nghĩa vụ với Chấp hành viên của cơ quan Thi hành án dân sự.

- Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” (Điều 106). Người có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án mà không tự giác chấp hành thì phải có trách nhiệm về việc không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án. Vì vậy, cần nghiên cứu, từng bước hoàn thiện khung pháp lý về định mức thu phí dịch vụ của TPL, bảo đảm cân đối thu, chi cho hoạt động của Văn phòng TPL. Trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự thì cần tính đến trách nhiệm nộp khoản phí của người có nghĩa vụ thi hành án. 

- Hoạt động của Thừa phát lại có tính chất khá đặc biệt. Thừa phát lại đã và đang giữ vai trò “hỗ trợ” một số hoạt động của cơ quan Nhà nước (Tòa án và Thi hành án dân sự) và thực hiện việc lập vi bằng. Trên thực tế, TPL có thể ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, cần phải có cơ chế tốt để kiểm soát hoạt động của TPL, tránh hiện tượng lạm quyền. Do vậy, cần hoàn thiện cơ chế để Viện kiểm sát nhân dân có thể thực hiện việc kiểm sát hoạt động của TPL, kiến nghị, kháng nghị kịp thời các trường hợp có căn cứ cho rằng TPL đã xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến trật tự pháp luật./. 


THAM LUẬN

TỔNG HỢP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
I. BỐI CẢNH

1. Thừa phát lại là chế định đã tồn tại nước ta trong suốt thời kỳ Pháp thuộc khi Thực dân Pháp áp dụng nguyên mô hình Thừa phát lại của Cộng hoà Pháp thuộc, một thời gian sau Cách mạng tháng Tám 1945 và tồn tại dưới chế độ Nguỵ quyền Sài Gòn đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 1975. Như vậy, sau một thời gia dài vắng bóng, ngày nay trong tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chế định này được tái thực hiện trong bối cảnh và diện mạo mới nhằm xã hội hóa một số hoạt động tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng. Tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra phương hướng: “Tiếp tục hoàn thiện thủ tục tố tụng dân sự. Nghiên cứu thực hiện và phát triển các loại hình dịch vụ từ phía nhà nước để tạo điều kiện cho các đương sự chủ động thu thập chứng cứ chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.., từng bước thực hiện việc xã hội hóa và quy định những hình thức, thủ tục để giao cho tổ chức không phải là cơ quan nhà nước thực hiện một số công việc thi hành án dân sự”; “Nghiên cứu chế định Thừa phát lại (thừa hành viên); trước mắt có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương, sau vài năm, trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn sẽ có bước đi tiếp theo”. 

Thể chế hóa chủ trương của Đảng, tại Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về thi hành Luật Thi hành án dân sự đã quy định việc thực hiện thí điểm chế định này. Từ năm 2010, chế định này được thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và sau gần 03 năm thực hiện, năm 2012, Chính phủ đã tổng kết việc thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất của Chính phủ, ngày 23/11/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết theo quy định. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội, ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại (Nghị quyết số 107/2015/QH13). Nghị quyết của Quốc hội đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và cho thực hiện chế định này trong phạm vi cả nước, kể từ ngày 01/01/2016.

Qua thời gian thí điểm và bước đầu thực hiện chính thức chế định này có thể thấy rằng, việc thực hiện chế định này là một hướng đi đúng nhằm xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, thi hành án; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần ổn định các quan hệ xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

2. Ngày 14/01/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 101/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội, trong đó đã xác định các nhiệm vụ chủ yếu sau: (i)  Sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành về Thừa phát lại gồm Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành; (ii) Xây dựng các Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan cấp tỉnh có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; (iii) Tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại; (iv) Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành, tập huấn về Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại; (v) Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (vi) Triển khai xây dựng Luật Thừa phát lại. Như vậy, để thực hiện chính thức chế định này trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết của Quốc hội cần triển khai rất nhiều nội dung trên nhiều lĩnh vực khác nhau và cần có sự phối hợp, vào cuộc của các Bộ, ngành cũng như các cấp từ Trung ương đến địa phương. 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

1. Khó khăn, vướng mắc chung

Thứ nhất, mặc dù chế định này đã tồn tại ở nước ta trước đây trong nhiều năm, nhưng qua thời gian dài không được thực hiện, nên hiện nay còn khá mới mẻ đối vời người dân, xã hội và ngay cả cơ quan nhà nước. Điều này đã hạn chế đến việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ Thừa phát lại của người dân, xã hội và hạn chế trong việc triển khai của các cơ quan nhà nước.

Thứ hai, các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại còn chưa đầy đủ, đồng bộ, trong khi đó do tính chất tố tụng của hoạt động Thừa phát lại đòi hỏi phải có các quy định chặt chẽ về tổ chức và hoạt động; các quy định của pháp luật liên quan, như pháp luật về dân sự, tố tụng, phí, lệ phí... chưa thật sự tạo ra cơ chế để xã hội hóa một số nội dung hoạt động bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự.

Thứ ba, khó khăn, vướng mắc và vẫn còn những quan điểm chưa thật sự thống nhất trong việc xác định những định hướng phát triển, lộ trình chuyển đổi, từ đó xác định mối quan hệ, định hướng phát triển của Thừa phát lại liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước hiện nay.

Thứ tư, đội ngũ Thừa phát lại vẫn còn ít về số lượng, hạn chế về năng lực, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính thức chế định này trong phạm vi cả nước.

Thứ năm, Thừa phát lại sẽ phát triển thuận lợi hơn tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, người dân có điều kiện, ý thức sử dụng các dịch vụ pháp lý. Hiện nay, khi mở rộng thực hiện chế định này trong phạm vi cả nước, những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, như vùng sâu, vùng xa .... thì việc thực hiện chế định này sẽ gặp khó khăn.

2. Một số khó khăn, vướng mắc cụ thể

2.1. Những khó khăn, vướng mắc về thể chế, văn bản hướng dẫn thi hành

- Mức chi phí tống đạt hiện nay còn thấp, chưa thực sự tương xứng với thời gian, công sức và các chi phí mà Văn phòng Thừa phát lại bỏ ra để thực hiện hoạt động này, nhất là đối với các vùng nông thôn, miền núi hay vùng hải đảo. 

- Hướng dẫn tại Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng đã giới hạn phạm vi lập vi bằng của Thừa phát lại, cụ thể là nội dung: “Không lập vi bằng để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; không xác nhận chữ ký, bản sao từ bản chính. Không lập vi bằng các sự kiện, hành vi nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng, trừ trường hợp sự kiện, hành vi trái pháp luật do người khác thực hiện ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu lập vi bằng. Không lập vi bằng các sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng”;

- Mức phí lập vi bằng của các Văn phòng Thừa phát lại trong cùng tỉnh, thành phố không thống nhất, dẫn đến phản ứng tiêu cực của khách hàng khi tham khảo giá dịch vụ của các Văn phòng về loại công việc này;

- Theo quy định hiện hành, việc chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại chưa phải là bắt buộc mà theo thỏa thuận của Tòa án, cơ quan thi hành án và các Văn phòng dẫn đến việc một số cơ quan này thực hiện chưa nghiêm túc.

Ngoài ra, còn một số khó khăn, vướng mắc khác như: Quy định về việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp và thời hạn đăng ký vi bằng theo Điều 26 của Nghị định 61/2009/NĐ-CP; quy định về chính sách ưu đãi đối với cá nhân, tổ chức hành nghề Thừa phát lại chưa được hướng dẫn cụ thể nên khó thực hiện; các quy định pháp luật điều chỉnh việc thí điểm còn chưa hoàn chỉnh, đồng bộ với các hệ thống pháp luật khác…

2.2. Những khó khăn, vướng mắc về tổ chức thực hiện

- Một số cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án chậm chuyển giao, chuyển giao không đầy đủ văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt; 

- Khi Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt, chưa nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức;

- Khi xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án, Thừa phát lại chưa nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía cơ quan, tổ chức liên quan (cơ quan Thuế, Cơ quan đăng ký phương tiện giao thông của Công an, tổ chức tín dụng);

- Đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ còn mỏng, kỹ năng, kinh nghiệm còn hạn chế;

- Hiểu biết, nhận thức của người dân, xã hội và của các cơ quan, cán bộ, công chức về Thừa phát lại còn hạn chế…

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

1. Đối với những khó khăn, vướng mắc chung

Thứ nhất, nâng cao hiểu biết của người dân, xã hội đối với chế định Thừa phát lại; quán triệt nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện chế định này. Cần xác định đây là một việc khó do đó cần tăng cường sự phối hợp, trách nhiệm trong việc triển khai cũng như hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại.

Thứ hai, phải xác định được định hướng phát triển nghề Thừa phát lại đặt trong mối quan hệ với chiến lược phát triển các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, trên cơ sở đó có định hướng, chiến lược để hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan; việc thực hiện chế định Thừa phát lại phải đặt trong tổng thể thống nhất với việc xã hội hóa, phát triển lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự.

Thứ ba, việc thực hiện chế định Thừa phát lại phải căn cứ vào điều kiện của từng vùng, từng địa phương, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn kinh tế - xã hội và hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án tại các địa phương đó.

2. Đối với các khó khăn, vướng mắc cụ thể

2. 1. Những khó khăn, vướng mắc về thể chế, văn bản hướng dẫn

a) Về mức chi phí tống đạt còn thấp, chưa thực sự tương xứng với thời gian, công sức và các chi phí mà Văn phòng Thừa phát lại bỏ ra để thực hiện hoạt động này, nhất là đối với các vùng nông thôn, miền núi hay vùng hải đảo

Mức chi phí tống đạt chung được quy định tại Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính (Thông tư 09), theo đó: ”trong phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại không quá 65.000 đồng/việc, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng; ngoài phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát nhưng trong địa bàn cấp tỉnh không quá 130.000 đồng/việc, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng”. Trong quá trình xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại và sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành trong thời gian tới, các Bộ, ngành liên quan cần cân nhắc, tính toán để có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Thừa phát lại.

b) Về hướng dẫn tại Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng đã giới hạn phạm vi lập vi bằng của Thừa phát lại

Cụ thể là Công văn số 4003/BTP-TCTHADS hướng dẫn: “Thừa phát lại không lập vi bằng để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; không xác nhận chữ ký, bản sao từ bản chính. Không lập vi bằng các sự kiện, hành vi nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng, trừ trường hợp sự kiện, hành vi trái pháp luật do người khác thực hiện ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu lập vi bằng. Không lập vi bằng các sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng”. 

Qua trao đổi, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, thấy rằng, nội dung hướng dẫn “Thừa phát lại không lập vi bằng để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; không xác nhận chữ ký, bản sao từ bản chính; không lập vi bằng các sự kiện, hành vi nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng, trừ trường hợp sự kiện, hành vi trái pháp luật do người khác thực hiện ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu lập vi bằng” hiện nay là phù hợp và đề nghị được giữ nguyên.

Đối với nội dung hướng dẫn “Thừa phát lại không lập vi bằng các sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng”, có cơ quan đề nghị nên bỏ để mở rộng phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng cho Thừa phát lại. Tổng cục thấy rằng, nội dung này đã được nghiên cứu, cân nhắc kỹ khi xây dựng các văn bản pháp luật phục vụ thí điểm Thừa phát lại và hướng dẫn tại Công văn số 4003/BTP-TCTHADS. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho hoạt động của Thừa phát lại, thúc đẩy doanh thu của các Văn phòng, Tổng cục đề xuất Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định sửa đổi nội dung hướng dẫn trên của văn số 4003/BTP-TCTHADS hoặc có điều chỉnh tại Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đang được xây dựng.

c) Về mức phí lập vi bằng, một số Văn phòng Thừa phát lại có ý kiến, mức phí lập vi bằng hiện nay của các Văn phòng Thừa phát lại trong cùng tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm không thống nhất dẫn đến phản ứng tiêu cực của khách hàng khi tham khảo giá dịch vụ của các Văn phòng về loại công việc này

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP quy định: “Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có”. Như vậy, pháp luật hiện nay không quy định cụ thể mức phí lập vi bằng của các Văn phòng Thừa phát lại mà để các Văn phòng tự thỏa thuận với khách hàng. Tuy nhiên, để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến hoạt động giữa các Văn phòng trên cùng tỉnh, thành phố, trước đây, Tổng cục đã đề xuất Lãnh đạo Bộ ký văn bản đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm chỉ đạo các Văn phòng trên địa bàn cùng thống nhất mức phí lập vi bằng để thực hiện; đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hiện hành về Thừa phát lại cân nhắc có quy định phù hợp.
d) Theo quy định hiện hành, việc chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại chưa phải là bắt buộc mà theo thỏa thuận của Tòa án, cơ quan thi hành án và các Văn phòng dẫn đến việc một số cơ quan này thực hiện chưa nghiêm túc

Tổng cục thấy rằng, theo mô hình Thừa phát lại thực hiện tại Việt Nam trước đây và hiện nay tại nhiều quốc gia, Thừa phát lại là tổ chức độc quyền tống đạt văn bản của Tòa án. Ở nước ta, chế định này đang trong giai đoạn thí điểm nên quy định theo hướng không bắt buộc Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự chuyển giao văn bản để Thừa phát lại tống đạt. Đây là nội dung đã được cân nhắc kỹ trong quá trình xây dựng Đề án triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh trước đây và trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng có quy định, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự phải thỏa thuận theo nguyên tắc chuyển giao tất cả văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt (Tòa án, Cơ quan thi hành án không được chỉ lựa chọn một số văn bản để chuyển giao và phía Văn phòng Thừa phát lại cũng không được lựa chọn các văn bản để nhận). Vì vậy, trong thời gian tới và trong quá trình xây dựng Nghị định mới Tổng cục đề xuất thực hiện theo các quy định hiện hành, việc sửa đổi, bổ sung cần được nghiên cứu, giải quyết khi tổng kết báo cáo Quốc hội và xây dựng Luật về Thừa phát lại.

đ) Các vấn đề khác liên quan đến quy định tại Nghị định 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP như: Quy định về việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp và thời hạn đăng ký vi bằng theo Điều 26 của Nghị định 61/2009/NĐ-CP không phù hợp; quy định về chính sách ưu đãi đối với cá nhân, tổ chức hành nghề Thừa phát lại chưa được hướng dẫn cụ thể nên khó thực hiện; các quy định pháp luật điều chỉnh việc thí điểm còn chưa hoàn chỉnh, đồng bộ với các hệ thống pháp luật khác…, Tổng cục đề xuất: Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hiện hành về Thừa phát lại nghiên cứu có sửa đổi, bổ sung phù hợp; đối với những vấn đề lớn cần được tiếp tục nghiên cứu để đưa vào Luật về Thừa phát lại sau này. 

2.2.  Những khó khăn, vướng mắc về tổ chức thực hiện
a) Về việc một số cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án chậm chuyển giao, chuyển giao không đầy đủ văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt

Thời gian triển khai thực hiện thí điểm, Bộ Tư pháp, Tổng cục đã có nhiều quán triệt, chỉ đạo để các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nghiêm nội dung này. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai đã được thực hiện chính thức nên việc chuyển giao văn bản của cơ quan Thi hành án và cơ quan Tòa án phụ thuộc phần nhiều vào nhu cầu cần chuyển giao văn bản của cơ quan THADS và cơ quan Tòa án. 

Hiện nay, chế định Thừa phát lại đã được thực hiện chính thức trên phạm vi cả nước, việc chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại và phụ thuộc phần lớn vào khả năng chi trả chi phí cho hoạt động này của các cơ quan đó. Trong năm 2016, Chính phủ vẫn cấp bổ sung kinh phí cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự thực hiện chuyển giao văn bản tống đạt, nhưng về lâu dài sẽ khó duy trì được nguồn hỗ trợ này. Vì vậy, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan cần có cơ chế cụ thể về vấn đề này.

b) Khi Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt, chưa nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức

Để giải quyết khó khăn này, cần tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền về việc thực hiện thí điểm cho các cơ quan, tổ chức cơ sở. Đây là nội dung đã được các Bộ, ngành, địa phương thí điểm triển khai thực hiện trong thời gian qua, trong đó một số địa phương đã tổ chức các buổi tập huấn cho các cán bộ xã, phường, quán triệt tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ Công an trên địa bàn... Trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện một số công việc như: Tại các địa phương thực hiện thí điểm, ngoài kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo (cấp tỉnh) địa bàn cấp huyện, xã cần có kế hoạch triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các ngành liên quan trực tiếp như Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, Công an cần có kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó ngành Công an cần có kế hoạch triển khai đến tận Công an xã, phường; Để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Trung ương (hoặc Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương) có văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại. Hiện nay, Tổng cục đang xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể về Thừa phát lại với nhiều hình thức thiết thực hơn.

c) Kết quả từ hoạt động xác minh và trực tiếp tổ chức thi hành án thấp; Khi xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án, Thừa phát lại chưa nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía cơ quan, tổ chức liên quan (cơ quan Thuế, Cơ quan đăng ký phương tiện giao thông của Công an, tổ chức tín dụng)

Thời gian qua, để đẩy mạnh kết quả hoạt động xác minh và trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự nơi thực hiện thí điểm phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ đối với các Văn phòng Thừa phát lại. Theo đó, để giảm tải công việc cho Chấp hành viên, Cục Thi hành án cần cân nhắc chỉ đạo thực hiện theo hướng: Đối với các vụ việc mà đương sự Chấp hành viên xác minh thì hướng dẫn họ lựa chọn đề nghị Văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án; trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại từ chối hoặc xác minh không có kết quả thì Chấp hành viên mới tiến hành xác minh. Đồng thời, cần sử dụng kết quả xác minh của Thừa phát lại để tổ chức thi hành án theo đúng quy định. Đối với việc trực tiếp tổ chức thi hành án thì cần căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương có giải pháp phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện tốt việc trực tiếp tổ chức thi hành án, góp phần giảm tải cho cơ quan thi hành án, như: Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Văn phòng Thừa phát lại về nghiệp vụ thi hành án; thực hiện kịp thời các kiến nghị của Văn phòng Thừa phát lại trong việc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng bảo vệ. Tại trụ sở của Cục thi hành án và các Chi cục Thi hành án cần bố trí bảng  hướng dẫn, đồng thời khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án cần hướng dẫn người yêu cầu biết về thẩm quyền của Thừa phát lại, trong đó có chức năng xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án để người dân lựa chọn. Tổng cục cũng chỉ đạo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi đối thoại với các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn (mời đại diện Sở Tư pháp, Tòa án, Viện Kiểm sát tham dự) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc liên quan đến tống đạt, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án.

Về khó khăn khi xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án, Thừa phát lại chưa nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía cơ quan, tổ chức liên quan, Tổng cục cũng đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ký Văn bản số 4420/BTP-TCTHADS ngày 21/10/2014 đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành phối hợp, thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại về xác minh điều kiện thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 04/2/2015, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm Thừa phát lại cũng đã có Văn bản số 371/BCĐ-BTP gửi Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương để đề nghị có văn bản chỉ đạo cấp ủy các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định Thừa phát lại. Trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để các cơ quan có liên quan phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại trong hoạt động.

Tổng cục cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn các Văn phòng Thừa phát lại tăng cường giao lưu học hỏi, nhất là học hỏi kinh nghiệm từ những Văn phòng Thừa phát lại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Báo cáo số 377/BC-BCĐ ngày 25/12/2014 về sơ kết việc triển khai thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại, Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh các địa phương cần chủ động tổ chức tập huấn, tọa đàm, tham quan, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao năng lực quản lý, triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Do đặc điểm Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu, thực hiện khá tốt, có hiệu quả việc thí điểm, Tổng cục đề xuất, Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các Sở Tư pháp đề nghị các địa phương chủ động tổ chức các buổi tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác; Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần chủ động chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giúp các địa phương mở rộng thí điểm học tập, áp dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương mình.
d) Về khó khăn do đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ còn mỏng, kỹ năng, kinh nghiệm còn hạn chế

Hiện nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn, bổ nhiệm hơn 300 trường hợp làm Thừa phát lại; tổng số các Thừa phát lại đang hành nghề tại các Văn phòng Thừa phát lại mới có hơn 130 người. Như vậy, vẫn còn khoảng 170 trường hợp đã được bổ nhiệm nhưng chưa hành nghề. Nếu tính về số lượng thì về số Thừa phát lại hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp đang giúp Chính phủ tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại và từ Quý IV/2016 sẽ tiến hành đào tạo, theo đó, nguồn nhân lực Thừa phát lại sẽ được bổ sung đông đảo hơn. Để tăng cường kỹ năng, kinh nghiệm cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, thời gian qua, Tổng cục đã phối hợp với Học viện Tư pháp mở nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ trên cơ sở nhu cầu, đăng ký của địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện thí điểm đã và đang tổ chức tập huấn, tổ chức đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố đang thực hiện chế định Thừa phát lại cho các Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ. Đồng thời, các Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ cũng cần chủ động nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân./.

THAM LUẬN

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH 

THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Thành phố Hà Nội là 01 trong 12 địa phương được chọn để mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII. Thành ủy, UBND Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố,  kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2012/QH13

1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện

a) Các hoạt động phục vụ triển khai

- Công tác xây dựng Đề án, lựa chọn địa bàn thực hiện thí điểm

Thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội, Quyết định số 510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1531/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Cục Thi hành án dân sự Thành phố xây dựng dự thảo Đề án. Căn cứ kết quả hoạt động của Tòa án các cấp và Cơ quan thi hành án dân sự về tống đạt văn bản, tổ chức thi hành án dân sự trong 03 năm (2010 - 2012), điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của một số quận để đề xuất, lựa chọn địa bàn thực hiện thí điểm thành lập các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố.

Xuất phát từ tính khả thi trong thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, ngày 14/6/2013, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Văn bản số 607-CV/TU cho chủ trương về việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố; ngày 15/10/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6235/QĐ-UBND ban hành Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội” trình Bộ Tư pháp phê duyệt.

Ngày 21/10/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2531/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội”.
- Việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

Ngày 13/6/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3315/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 21 thành viên là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các quận có trụ sở Văn phòng Thừa phát lại thực hiện thí điểm.

- Quán triệt triển khai thực hiện thí điểm

Ngay từ đầu năm 2014, UBND Thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các quy định của Chính phủ về việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội với sự tham gia của trên 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an và Cơ quan thi hành án các quận, huyện, thị xã tham dự.

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

Ngày 03/4/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố; ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 23/4/2014 về việc truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố. Ngày 02/6/2014 Thành ủy ban hành văn bản số 799-CV/TU về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến thí điểm chế định Thừa phát lại. Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, các Kế hoạch nêu trên của Thành phố, các sở, ban, ngành thành phố đã quyết tâm vào cuộc với những nội dung được phân công cụ thể, trong đó tập trung lớn cho công tác truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã họp giao ban định kỳ để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc do các sở, ngành có liên quan và các Văn phòng Thừa phát lại phản ánh để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ trong quá trình thực hiện thí điểm. Ngày 10/11/2014, Văn phòng UBND Thành phố đã có văn bản số 274/TB-VP về việc Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Ngày 04/02/2015, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thành phố đã ban hành văn bản số 814/BCĐ-CV về việc tăng cường tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị sơ kết việc thí điểm chế định Thừa phát lại; chỉ rõ những nội dung cấp thiết trong việc thực hiện thí điểm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác tư pháp năm 2015.

Ngày 09/02/2015, UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về nâng cao chất lượng hiệu quả việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành trong việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho Thừa phát lại

UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực triển khai thực hiện Đề án tăng cường tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động cho Thừa phát lại. Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức 02 đợt tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ với trên 100 học viên tham gia. 

- Công tác tuyên truyền về Thừa phát lại

Cùng với việc quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, quy định về Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã mở nhiều đợt tuyên truyền về Thừa phát lại với nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, các đơn vị chức năng tại thành phố đã trực tiếp quảng bá, hướng dẫn cho công dân, tổ chức hiểu, tiếp cận với các Văn phòng Thừa phát lại. Nhờ các hoạt động quán triệt sâu trong các cơ quan nhà nước và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong xã hội nên đã tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao của các cơ quan có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện thí điểm, cũng như nâng cao nhận thức của người dân, của xã hội đối với chế định Thừa phát lại.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp tích cực phối hợp với các báo, đài của Trung ương và thành phố để tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lại đến cán bộ và nhân dân Thủ đô thông qua các hành thức đưa tin, viết bài, phỏng vấn, tọa đàm về chế định Thừa phát; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí để cung cấp thông tin về việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố cho 120 đại diện cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật và Xã hội đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Thừa phát lại - vai trò quan trọng trong đời sống xã hội” với sự tham gia của đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp, Trưởng các Văn phòng thừa phát lại. Buổi giao lưu đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo người dân, cán bộ, công nhân viên chức Thủ đô, đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Một số Văn phòng Thừa phát lại đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND một số quận, huyện, phường, xã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Thừa phát lại và Văn phòng Thừa phát lại.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

UBND Thành phố tổ chức thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Công an thành phố, Sở Tư pháp, UBND các quận có trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại để đánh giá những việc đã làm được; những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện thí điểm và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian thí điểm.

Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thành phố đã tổ chức các cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự thành phố và các Văn phòng Thừa phát lại thống nhất phân chia địa hạt tống đạt các văn bản của Tòa án và thi hành án; đôn đốc, hướng dẫn các Văn phòng Thừa phát lại trong triển khai hoạt động; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Văn phòng Thừa phát lại.

Các cơ quan, ban, ngành của Thành phố đã chủ động trong công tác phối hợp với Sở Tư pháp để hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan chưa tích cực trong việc phối hợp với các Văn phòng Thừa phát lại, đặc biệt là trong công tác tống đạt văn bản và xác minh điều kiện thi hành án.

b) Về tổ chức và kết quả  hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại

- Tổ chức bộ máy, nhân sự của các văn phòng Thừa phát lại
Tổ chức bộ máy, nhân sự của các văn phòng Thừa phát lại đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Trưởng Văn phòng Thừa phát lại; các Thừa phát lại là thành viên sáng lập (100% Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh); Thừa phát lại làm theo hợp đồng; Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại; nhân viên kế toán và nhân viên hành chính khác. Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 8 Văn phòng Thừa phát lại với 31 Thừa phát lại. Về cơ sở vật chất, các văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện đúng yêu cầu về trụ sở, phương tiện hoạt động theo quy định.

- Kết quả hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại

Mặc dù thời gian thí điểm chưa dài (thực tế các Văn phòng Thừa phát lại mới triển khai được khoảng 16 tháng), nhưng qua tổng kết cho thấy, hoạt động của các văn phòng Thừa phát lại đã thu được kết quả khả quan, được xã hội, người dân đón nhận tích cực. 
c) Đánh giá chung

Công tác triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Thành ủy; UBND Thành phố thể hiện qua việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hưong dẫn, giao nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Đề án trong xây dựng Đề án và triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các Văn phòng Thừa phát lại đã hoạt động ổn định, các công việc chưa đồng đều nhưng bước đầu đã thu được những kết quả nhất định; các Văn phòng Thừa phát lại đã chủ động hơn trong công tác tuyên tuyền, tích cực đề xuất bổ sung thêm địa hạt tống đạt để đáp ứng nhu cầu công việc của các Văn phòng góp phần nâng cao hiệu quả, thành công của việc thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội  đã đạt được những kết quả quan trọng, có thể khẳng định mô hình Thừa phát lại cần thiết cho xã hội, cho hoạt động tư pháp.

2. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố

a) Về tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm tích cực mà chế định Thừa phát lại đem lại cho cá nhân, tổ chức và các cơ quan nhà nước, việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố còn có một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc như sau:

- Chế định Thừa phát lại đã từng tồn tại ở Thủ đô Hà Nội nói riêng và miền Bắc từ trước năm 1954, thực hiện thí điểm chế định này tại thành phố Hà Nội - mặc dù UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan báo chí, Đài PTTH HN, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lạibằng nhiều hình thức nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫnchưa quen, còn tâm lý e ngại, chưa thật tin tưởng đối với một số việc do Thừa phát lại thực hiện.

- Nhận thức của các cơ quan hữu quan về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Thừa phát lại cũng chưa thật rõ ràng, đầy đủ và còn thiếu sự thống nhất dẫn đến việc triển khai một số công việc để thực hiện thí điểm chế định này chưa được thông suốt, đồng bộ. 

- Các quy định của pháp luật về Thừa phát lại hiện nay còn thiếu, chưa cụ thể, đồng bộ và hiệu lực chưa cao (mới dừng lại ở Nghị định và Thông tư hướng dẫn) nên trong quá trình triển khai thực hiện chế định này vẫn còn có nhiều khó khăn, vướng mắc; việc áp dụng pháp luật về Thừa phát lại thường dẫn đến mâu thuẫn với các luật, pháp lệnh khác có liên quan cũng làm hạn chế hiệu lực hoạt động của Thừa phát lại.

- Việc triển khai công việc của các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn chưa đồng đều, doanh thu chủ yếu của các văn phòng Thừa phát lại vẫn là ở việc lập vi bằng và tống đạt văn bản. Số lượng việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án còn hạn chế, đặc biệt là việc trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự chưa đáp ứng được mục tiêu giảm tải cho hoạt động thi hành án.

b) Nguyên nhân

- Trước hết, tên gọi Thừa phát lại là từ gốc Hán - Việt còn khó hiểu với đại bộ phận nhân dân, không sát và bao quát hết nội hàm những công việc của Thừa phát lại dẫn đến việc tổ chức, cá nhân và cả cơ quan nhà nước chưa hiểu hết về Thừa phát lại.

- Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, các Thừa phát lại cũng có chức năng thực hiện một số công việc hiện đang do cơ quan Thi hành án dân sự của Nhà nước thực hiện (xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án); được chuyển giao tống đạt các văn bản của cơ quan Toà án và thi hành án. Các cơ quan này có lực lượng cán bộ, công chức đông đảo, chuyên nghiệp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định rõ ràng, cụ thể trong các Bộ luật, Luật (Bộ luật tố tụng hình  sự, dân sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Thi hành án dân sự...). Trong khi đó, do thực hiện thí điểm nên tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được điều chỉnh bằng những văn bảndưới Luật (Nghị định, Thông tư...). Điều này thực sự là trở ngại khi triển khai các công việc của Thừa phát lại vào thực tế cuộc sống. 

- Là một chế định mới, người dân chưa hiểu và biết nhiều về Thừa phát lại, dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ mà Thừa phát lại cung cấp có sự khác biệt rất lớn, tổ chức và cá nhân chỉ sử dụng chủ yếu dịch vụ lập vi bằng mà gần như không sử dụng hoặc rất ít sử dụng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án nên bước đầu lượng việc và doanh thu của một số Văn phòng thấp, có Văn phòng hàng tháng thu chưa đủ bù chi phí hoạt động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng

Trong thời gian tới, tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về Thừa phát lại, thống nhất hành động từ Thành phố đến cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan với Thừa phát lại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhằm đẩy mạnh toàn diện kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

2. Nhiệm vụ

- Thành phố  ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo các Văn phòng Thừa phát lại chủ động phối hợp với Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự, UBND các quận,huyện, phường, xã để thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng pháp luật, hiệu quả, kịp thời.

- Các sở, ban, ngành có liên quan:

+ Sở Tư pháp cần phối hợp với các cơ quan liên quan: Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho các Văn phòng Thừa phát lại.

+ Các sở, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo kết quả hoạt động, những khó khăn,vướng mắc trong triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố.

- Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình, UBND các quận, huyện, thị xã và các Văn phòng Thừa phát lại:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lại, kết quả hoạt động của Thừa phát lại bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tin và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Thừa phát lại.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để thực hiện việc xã hội hóa công tác Thi hành án dân sự theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm giảm tải về tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự trong cơ  quan Thi hành án dân sự nói riêng và ngành Tư  pháp nói chung; phát huy vị trí, vai trò và nâng cao hiệu quả của hoạt  động của Thừa phát lại,  UBND thành phố Hà Nội đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu xây dựng thể chế, nâng các quy định về Thừa phát lại hiện hành thành Luật, cụ thể:

          1. Đề nghị Quốc hội sớm nghiên cứu Ban hành Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật hiện hành như sau:


 - Ban hành Luật về Thừa phát lại với tên gọi thuần Việt, phổ thông và bao hàm được những nội dung công việc mà Thừa phát lại thực hiện. Luật Thừa phát là Luật hình thức, trong đó viện dẫn các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Thừa phát lại; quy định về tổ chức và các hoạt động mà chỉ riêng Thừa phát lại được làm với tính chất là một nghề.

        - Sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự theo hướng điều chỉnh chung các hoạt động mà chấp hành viên và Thừa phát lại được làm; có một Chương riêng quy định về Thừa phát lại.
2. Bộ Tư pháp
- Quan tâm hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ cho Thừa phát lại; thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp tài liệu thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại; tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện thí điểm giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu tăng mức kinh phí tống đạt để giảm khó khăn cho các Văn phòng Thừa phát lại; chỉ đạo Kho bạc nhà nước tạo điều kiện để việc thanh toán kinh phí tống đạt văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại được thuận lợi. 


THAM LUẬN

 KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH 

THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, chế định Thừa phát lại đã được triển khai thực hiện thí điểm đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó được mở rộng đến 12 tỉnh, thành phố khác. Trên cơ sở kết quả đạt được tại các địa phương thực hiện thí điểm, Chính phủ đã tổng kết, báo cáo và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 về thực hiện chế định Thừa phát lại, theo đó, chế định Thừa phát lại được thực hiện trên phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố cho thấy hoạt động này đã đạt được kết quả nhất định. Hoạt động của Thừa phát lại đã góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong đời sống dân sự, trong quan hệ với cơ quan Nhà nước và trong hoạt động tố tụng; góp phần tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đảm bảo an toàn các giao dịch dân sự, kinh tế từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong khuôn khổ nội dung Hội nghị “Quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại”, từ kết quả thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp xin trao đổi, chia sẻ một số kết quả đạt được và kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 11 Văn phòng Thừa phát lại đang hoạt động với tổng số 46 Thừa phát lại hành nghề, 79 Thư ký nghiệp vụ và 51 nhân viên khác. Các Văn phòng Thừa phát lại đều xây dựng được bộ máy, nhân sự đúng quy định, có trụ sở khang trang và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác. Kết quả hoạt động c ủa các Văn phòng Thừa phát từ năm 2010 đến tháng 5 năm 2016 như sau:

- Về tống đạt: các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện tống đạt 620.935 văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự, với tổng chi phí thu được là 44.821.979.699 đồng.

- Về lập vi bằng: các Văn phòng Thừa phát lại đã lập 50.768 vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, với doanh thu 60.065.021.704 đồng.

- Về xác minh điều kiện thi hành án: các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện 530 vụ việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự với doanh thu là 2.757.117.000 đồng. 

- Về trực tiếp tổ chức thi hành án: các Văn phòng Thừa phát lại đã thụ lý 377 vụ việc thi hành án theo yêu cầu của đương sự với giá trị thi hành án về tiền là 447.387.786.563 đồng; có doanh thu 2.460.491.455 đồng.
Với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện chế định này và đạt được những kết quả tích cực như sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thừa phát lại là chế định mới có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với đời sống xã hội, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn phát sinh nhiều khó khăn, bất cập. Do đó, việc triển khai thực hiện phải thể hiện được tính chủ động, thường xuyên và phù hợp với thực tiễn thực hiện. Trong những năm qua, Sở Tư pháp luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chủ trương thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố. Xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đã tham mưu Thường trực Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc tổ chức triển khai thực hiện. 

Theo đó, một mặt Sở Tư pháp chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện, mặt khác đã tham mưu Thành ủy phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, mục đích và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch
 triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động Thừa phát lại, ban hành Chỉ thị
, văn bản
 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại…

2. Về công tác thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại

Để chế định Thừa phát lại có thể lan tỏa sâu rộng, được người dân và chính quyền các cấp biết, hiểu, đồng thuận ủng hộ thì công tác thông tin, tuyên truyền là mấu chốt. Những năm qua, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, phù hợp với các loại đối tượng khác nhau như: tổ chức hội nghị tuyên truyền, báo cáo chuyên đề và lồng ghép với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; sử dụng và phát huy tối đa lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là lợi thế của báo mạng, báo hình, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, mạng xã hội Facebook...

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền còn được thực hiện hiệu quả thông qua việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các Văn phòng Thừa phát lại chủ động thông tin, quảng bá về Thừa phát lại, trong đó chú trọng những kết quả, lợi ích do hoạt động thực tiễn của Thừa phát lại mang lại cho xã hội và người dân.     
3. Về công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý và hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại 

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại vừa mới mẻ, vừa đa dạng và cũng khá phức tạp, một số công việc Thừa phát lại đang làm thì Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự đã làm từ lâu nên các cơ quan này nắm rất rõ và có nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Mặt khác, văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại chưa thể đầy đủ và hoàn thiện, quy định pháp luật trong một số lĩnh vực chưa thống nhất với quy định pháp luật về Thừa phát lại. Do đó, Sở Tư pháp luôn duy trì việc phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện công việc đến Văn phòng Thừa phát lại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác
. 

4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nghề Thừa phát lại 

a) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về Thừa phát lại:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại luôn được Thành phố quan tâm. Bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thì Sở Tư pháp cũng đã chủ động khảo sát ý kiến của các cơ quan, tổ chức về chất lượng hoạt động của Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, qua đó, xác định trọng tâm về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cần bồi dưỡng thêm
 hoặc xây dựng các diễn đàn khoa học
 chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này. 

b) Phát triển đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại:

Mặc dù hoạt động dưới hình thức xã hội hóa nhưng Thừa phát lại là một chức danh tư pháp do Nhà nước bổ nhiệm, nhân danh và được sử dụng quyền lực Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp nên việc bổ nhiệm Thừa phát lại đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết đối với công việc mới và còn nhiều khó khăn này có ý nghĩa quan trọng đến quá trình thực hiện chế định Thừa phát lại. Đồng thời, Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại giúp Thừa phát lại thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý theo quy định và cũng cần có tiêu chuẩn nhất định. Với nhận thức đó, công tác tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại được Sở Tư pháp thực hiện chặt chẽ, rà soát kỹ tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định pháp luật và các tiêu chí lựa chọn theo thống nhất giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp cũng đã yêu cầu đăng ký danh sách Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại và đã tiến hành rà soát thực trạng đội ngũ Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, xác định nhu cầu của các Văn phòng Thừa phát lại về số lượng cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất phương án phát triển đội ngũ này cả về số lượng lẫn chất lượng.

c) Phát triển các Văn phòng Thừa phát lại:

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thành phố xác định việc quy hoạch hệ thống các Văn phòng Thừa phát lại phải có sự định hướng, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố, thực hiện thành công việc thí điểm do đó tiêu chí chất lượng, tính khả thi, hiệu quả của đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại là quan trọng nhất. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại, tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trên cơ sở quy định của pháp luật. Việc thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo sự khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã vận động, khuyến khích các Văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập chuyển đổi sang Văn phòng Thừa phát lại do hai Thừa phát lại trở lên thành lập để việc tổ chức và hoạt động hiệu quả hơn.

5. Về công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động Thừa phát lại

Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thành lập Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hoặc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tiến hành giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại. Sau khi kiểm tra, giám sát, Sở Tư pháp cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời có văn bản chấn chỉnh, lưu ý rút kinh nghiệm những thiếu sót chung, đồng thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại qua đó giúp cho hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn thành phố tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả
. Công tác xác minh, trả lời đơn thư phản ánh của người dân và việc giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động Thừa phát lại được thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố tiến hành khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại để nắm bắt tình hình hoạt động và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Thừa phát lại.

6. Các công tác hỗ trợ khác

Bên cạnh những công tác nêu trên, Sở Tư pháp đã chủ động thực hiện một số giải pháp hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại như sau:

- Tổ chức họp định kỳ với Trưởng các Văn phòng Thừa phát lại để nắm bắt thực tiễn hoạt động, khó khăn, vướng mắc để giải quyết. 

- Yêu cầu các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện việc ký quỹ cho các Thừa phát lại trong thời gian chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại, thực hiện việc mở tài khoản và đăng ký mã số thuế.

- Hướng dẫn chế độ báo cáo của các Văn phòng Thừa phát lại, chấn chỉnh một số thiếu sót trong việc lập và đăng ký vi bằng.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động xác minh điều kiện thi hành án để các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện. 

- Hướng dẫn các Văn phòng Thừa phát lại cung cấp thông tin ngăn chặn và giải tỏa ngăn chặn giao dịch đối với tài sản khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án để Sở Tư pháp cập nhật thông tin vào Chương trình thông tin ngăn chặn và cung cấp thông tin ngăn chặn giao dịch đối với tài sản cho các Văn phòng Thừa phát lại khi có yêu cầu.

- Có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng hỗ trợ, cung cấp thông tin phục vụ cho công việc của Thừa phát lại khi có yêu cầu.

- Làm việc với một số doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm giới thiệu về chế định Thừa phát lại để xúc tiến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại. 

- Triển khai các biện pháp để quản lý Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại nhằm đảm bảo đội ngũ Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho Thư ký nghiệp vụ khi tác nghiệp.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

1. Mặt được

- Việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại tại thành phố đảm bảo đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, huy động được nguồn lực xã hội trong việc xã hội hóa một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
- Các cơ quan có liên quan ở địa phương đồng thuận về chủ trương và phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại. Đồng thời, việc thực hiện chế định Thừa phát lại đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của Nhân dân Thành phố và dư luận xã hội nói chung.

- Quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại rất chặt chẽ, công tác sơ kết, tổng kết được thực hiện thường xuyên, bài bản, đánh giá chính xác kết quả đạt được, hạn chế và đề ra giải pháp phù hợp trong thời gian tới. 

2. Mặt chưa được và nguyên nhân:

Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác quản lý Nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như sau:

- Về thể chế: mặc dù Quốc hội đã thông qua Nghị quyết và Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương vẫn chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành về Thừa phát lại (được áp dụng trong thời gian thí điểm) cho phù hợp với điều kiện thực hiện chính thức hiện nay. 

- Về nhận thức: mặc dù đã có nhiều giải pháp thực hiện nhưng đến nay vẫn còn một số ít cán bộ, công chức băn khoăn, nhận thức các Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức tư nhân (phi nhà nước) nên thiếu hợp tác với các Văn phòng Thừa phát lại, đặc biệt là trong hoạt động thi hành án.

- Công tác thanh tra tổ chức hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại chưa thể tiến hành và chưa có biện pháp chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động Thừa phát lại. Vấn đề này do Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp và Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013, Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã không quy định những vấn đề trên.

- Về hoạt động của Thừa phát lại: nhìn chung, trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, các Văn phòng Thừa phát lại gặp khá nhiều áp lực, khó khăn: một số Văn phòng phải cắt giảm biên chế lao động trong hoạt động tống đạt vì Cơ quan Tòa án ngưng ký hợp đồng tống đạt, Cơ quan Thi hành án dân sự giảm số lượng văn bản giao tống đạt; số lượng vụ việc xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án thấp... Tuy nhiên, hoạt động lập vi bằng có dấu hiệu phát triển tốt và được người dân, tổ chức tin tưởng, sử dụng ngày càng nhiều.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

Từ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp đã tổng kết, rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chế định Thừa phát lại 

Xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chủ trương thực hiện chế định Thừa phát lại. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các tổ chức Đảng ở Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cơ chế thuận lợi, thống nhất giữa cấp ủy Đảng với chính quyền trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại. 

Do vậy, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện chế định Thừa phát lại nên chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy/Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với công tác này để khai thông về tư tưởng, nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành cũng như kịp thời tháo gỡ những rào cản cho hoạt động của Thừa phát lại phát triển. 

Hai là, phải chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương

Trong điều kiện pháp luật về Thừa phát lại chưa hoàn chỉnh, thống nhất thì để tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Thừa phát lại, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện chế định Thừa phát lại nên chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương mình. 

Ba là, phải thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại

Từ thực tiễn thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy vướng mắc, bất cập lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thực hiện chế định Thừa phát lại là vướng mắc, bất cập về nhận thức của nhân dân, trong đó, đặc biệt là một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Chính vì vậy, bên cạnh việc các cơ quan Trung ương thông tin, tuyên truyền về chế định Thừa phát lại trên phạm vi cả nước thì tại các địa phương, công tác này cần được chú trọng triển khai trước một bước, bằng nhiều hình thức và cho nhiều đối tượng khác nhau để tạo thuận lợi về nhận thức cho quá trình triển khai thực hiện.  

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện chế định Thừa phát lại nên quan tâm xây dựng đội ngũ Báo cáo viên có chất lượng để thực hiện việc giới thiệu chế định này dưới nhiều hình thức và kênh khác nhau. Đồng thời, tập trung hướng dẫn và hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại thường xuyên tự giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, đặc biệt là thông qua các vụ việc cụ thể mà Thừa phát lại đã thực hiện hiệu quả trong thực tế.

Bốn là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ

Bên cạnh các lớp đào tạo nghiệp vụ, các hội nghị trao đổi kinh nghiệm do Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương tổ chức thì Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện chế định Thừa phát lại nên chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo hướng “cầm tay, chỉ việc”, kết hợp với việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại. 

Năm là, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại

Công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại là một công tác mới, nhiều vấn đề pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ, rõ ràng mà những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chế định này khá đa dạng và đôi khi phức tạp. Do vậy, công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại ngoài những nội dung mà pháp luật đã quy định thì cần có sự quan tâm sâu sát, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ để Văn phòng Thừa phát lại hoạt động hiệu quả. Một số nội dung mà Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện chế định Thừa phát lại cần chú trọng như sau:

- Nên phân công một Phòng nghiệp vụ và bố trí một số cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm chuyên trách tham mưu xuyên suốt về công tác này. Đối với các cơ quan phối hợp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự... nên phân công cán bộ làm đầu mối để tăng hiệu quả của công tác phối hợp.

- Để kịp thời nắm bắt được thực tiễn hoạt động, những tồn tại, khó khăn của các Văn phòng, qua đó có biện pháp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh thiếu sót thì nên thường xuyên tổ chức họp định kỳ, có cơ chế trao đổi thông tin với Trưởng các Văn phòng Thừa phát lại; Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có Văn phòng Thừa phát lại kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng sau khi các Văn phòng đi vào hoạt động một thời gian nhất định...

- Xây dựng và ban hành các quy trình phục vụ cho công tác quản lý nhà nước như: tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về Thừa phát lại; thủ tục đăng ký vi bằng...

- Trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại: tủ chuyên dụng để lưu trữ vi bằng, máy ảnh...

- Tham mưu công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội tại các Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện theo quy định.

Sáu là, quan tâm đúng mức đến công tác lựa chọn người để bổ nhiệm Thừa phát lại

Như đã phân tích ở trên, Thừa phát lại là một chức danh tư pháp do Nhà nước bổ nhiệm, nhân danh và được sử dụng quyền lực Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp nên khâu tuyển chọn nhân sự Thừa phát lại có ý nghĩa quan trọng đến quá trình thực hiện về lâu dài. Theo đó, nên rà soát kỹ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, tư cách, chuyên môn nghiệp vụ, cân nhắc khả năng xây dựng cơ chế động viên cán bộ có năng lực tốt của Ngành Tư pháp xung phong sang làm Thừa phát lại. Do yêu cầu của giai đoạn đầu thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại, nên ưu tiên tuyển chọn những người có bản lĩnh, độ tuổi không quá cao, bên cạnh đó cũng cần lưu ý đến năng lực tài chính của những Thừa phát lại đứng tên xin phép thành lập để đảm bảo Văn phòng Thừa phát lại đứng vững trong thời gian đầu đi vào hoạt động.

Bảy là, đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại vừa mới mẻ, vừa đa dạng và cũng khá phức tạp, đồng thời, pháp luật về Thừa phát lại chưa hoàn chỉnh, thống nhất, do vậy, công tác phối hợp đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai chế định Thừa phát lại. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có Văn phòng Thừa phát lại cần chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án, cơ quan Công an, thông tin - truyền thông, tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức tín dụng, các báo đài Trung ương và địa phương... hỗ trợ trong toàn bộ các hoạt động của Thừa phát lại thông qua nhiều hình thức như cung cấp, trao đổi thông tin; tham gia các hội đồng tư vấn, các cuộc họp liên ngành, Đoàn kiểm tra liên ngành...

Tám là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên giải quyết khó khăn, vướng mắc

Thừa phát lại là một chế định mới, còn khá nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết. Do đó, với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về Thừa phát lại, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện chế định Thừa phát lại cần phải làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, có sự chủ động kịp thời nắm bắt thông tin, nhanh chóng báo cáo cấp trên để hỗ trợ cho sự phát triển của hoạt động Thừa phát lại.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Với những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong công tác quản lý Nhà nước, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Tham mưu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản tăng cường việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội; tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, định hướng thực hiện chế định Thừa phát lại cho tất cả các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố sau khi có văn bản quy phạm pháp luật mới về Thừa phát lại nhằm tạo tiếng vang lớn trong dư luận xã hội về Thừa phát lại.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13: tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền về chế định Thừa phát lại trong thời gian qua để nghiên cứu, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chế định Thừa phát lại trong thời gian tới; chú trọng tuyên truyền, quảng bá trên mạng thông tin điện tử như hoàn thiện Chuyên trang về Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và trên 100 Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên kết với Chuyên trang để làm kênh thông tin chính thống, tin cậy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi cần thông tin về Thừa phát lại; các hình thức tuyên truyền truyền thống vẫn được thực hiện như phát hành sách, in ấn tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về Thừa phát lại, tuyên truyền trên trang Facebook “Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh”...

- Tiếp tục phát huy kết quả công tác phối hợp đã đạt được, Sở Tư pháp sẽ tập trung xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố; tổ chức hội nghị giao ban, họp liên ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động của Thừa phát lại.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ hàng tháng về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại cho Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố để kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để cấp trên xem xét, giải quyết.

- Chủ động nắm bắt thông tin, nghiên cứu chuyên sâu, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan để góp ý hoàn thiện về thể chế đối với hoạt động Thừa phát lại.

- Căn cứ tình hình thực tế, Thành phố cũng cần tập trung tổ chức các diễn đàn khoa học pháp lý chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến hoạt động Thừa phát lại như: việc lập vi bằng, tống đạt văn bản… Qua đó, một mặt tăng cường công tác tuyên truyền bằng cách đưa thông tin, hình ảnh lên báo chí, về các hoạt động của Thừa phát lại, mặt khác xây dựng được cơ sở dữ liệu khoa học pháp lý để đóng góp cho việc hoàn thiện chế định Thừa phát lại trong thời gian tới.
Trên đây là một số kết quả đạt được và kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp xin tham gia với Hội nghị “Quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại”. 

THAM LUẬN
KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH 

THỪA PHÁT LẠI TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh


Quảng Ninh là tỉnh triển khai thực hiện chế định thừa phát lại từ cuối năm 2013 đến nay. Qua gần 03 năm triển khai thực hiện, hoạt động thừa phát lại trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước đi vào đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa của xã hội; công việc Thừa phát lại thực hiện được người dân đón nhận theo chiều hướng tích cực, thể hiện thông qua số lượng tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Thừa phát lại ngày càng tăng. Với những kết quả đạt được, hoạt động Thừa phát lại đã bước đầu khẳng định mô hình này phù hợp, cần thiết cho xã hội nói chung và hoạt động tư pháp nói riêng.


Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chế định thừa phát lại tại tỉnh Quảng Ninh cũng đã gặp một số vướng mắc, bất cập và còn tồn tại một số hạn chế.


1. Khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thừa phát lại 
a) Vướng mắc, bất cập về nhận thức

Từ phía xã hội, mặc dù đã tồn tại ở nước ta nhiều năm dưới chế độ cũ, song nhìn chung hiện nay chế định Thừa phát lại vẫn còn xa lạ đối với nhiều người dân. Hầu hết các công việc Thừa phát lại được làm đều đang do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, vì vậy người dân chưa quen nhìn nhận và sử dụng Thừa phát lại như một dịch vụ trong lĩnh vực tư pháp để hỗ trợ cho việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức mình. 

Từ phía cơ quan nhà nước, nhận thức của các cơ quan hữu quan về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Thừa phát lại cũng chưa thật đầy đủ và còn thiếu sự thống nhất dẫn đến việc triển khai một số công việc để thực hiện thí điểm chế định này chưa được thông suốt, đồng bộ; công tác phối hợp giữa các cơ quan Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan với các Văn phòng Thừa phát lại chưa thật chặt chẽ, có những lúc, những việc còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, một số cơ quan coi việc thí điểm chế định không phải là nhiệm vụ của mình nên công tác phối hợp chưa thực sự tích cực, hỗ trợ cho các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động. 

b) Vướng mắc, bất cập về thể chế

Chế định Thừa phát lại mới được thực hiện trong thời gian gần đây, nên các quy định pháp luật về Thừa phát lại còn chưa đầy đủ, hiệu lực chưa cao, chưa đồng bộ và có những điểm thiếu cụ thể hoặc không có tính khả thi, như: (1) Trình tự, thủ tục, hình thức đăng ký vi bằng do chưa được quy định cụ thể, dẫn đến Sở Tư pháp các địa phương thực hiện khác nhau; (2) Trách nhiệm cũng như chế tài xử lý đối với các cơ quan hữu quan trong việc tạo điều kiện cho thừa phát lại hoạt động chưa được quy định nên hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại gặp nhiều khó khăn; (3) Việc xác định vi bằng được lập có thuộc thẩm quyền công chứng, chứng thực hay không chưa được hướng dẫn cụ thể nên Sở Tư pháp và các Văn phòng Thừa phát lại chưa thống nhất về nhận thức trong vấn đề này; (4) Về nội dung quy định “Vi bằng phải được gửi đến Sở Tư pháp để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày lập vi bằng”: đây là quy định rất khó để các Văn phòng Thừa phát lại có thể thực hiện được; việc quy định như vậy cũng chưa rõ là Thừa phát lại phải trực tiếp gửi, hay có thể gửi qua đường bưu điện; (5) Về nội dung quy định “Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Trường hợp từ chối, thì Sở Tư pháp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký”: đây là quy định cũng rất khó để Sở Tư pháp có thể thực hiện được trong thời hạn trên.

 Mặt khác, Nghị quyết của Quốc hội chỉ quy định về nguyên tắc việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, do đó, văn bản có hiệu lực cao nhất về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại chỉ mới là Nghị định của Chính phủ, điều đó dẫn đến vướng mắc về áp dụng pháp luật khi có mâu thuẫn, xung đột nội dung giữa nghị định với các luật, pháp lệnh có liên quan, làm hạn chế hiệu lực hoạt động của Thừa phát lại. 

 c) Vướng mắc, bất cập về tổ chức, nguồn nhân lực và kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại

Về tổ chức, do thời gian hoạt động chưa dài và đang trong giai đoạn thí điểm nên các Văn phòng Thừa phát lại vẫn còn đang trong quá trình vừa làm vừa ổn định, củng cố và phát triển tổ chức, hình thành từng bước cơ chế quản lý điều hành nội bộ, tháo gỡ dần những khó khăn, hạn chế về nguồn nhân lực. Cho đến nay, đội ngũ Thừa phát lại, thư ký và nhân viên giúp việc tại các Văn phòng vẫn còn thiếu về số lượng, chất lượng không đồng đều, còn những trường hợp thiếu kỹ năng, kinh nghiệm trong giải quyết công việc, có trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực công tác.
Trong hoạt động, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức với Thừa phát lại chưa thật sự hiệu quả. Một thời gian không ngắn, việc triển khai hoạt động giao cho Thừa phát lại tống đạt văn bản của Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, nhất là ở cấp huyện còn khá cầm chừng, thiếu bài bản, chưa theo quy trình, thủ tục chặt chẽ. Sự phối hợp, hỗ trợ của một số cơ quan chính quyền cơ sở, tổ chức tài chính chưa chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án hoặc tống đạt giấy tờ đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của các văn phòng Thừa phát lại. 

Trong hoạt động tống đạt văn bản của Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, mức chi phí thấp, chưa phù hợp với công sức của Thừa phát lại, nhất là tống đạt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tống đạt đến các đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam tại các trại tạm giam. Hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại khi thực hiện thực hiện dịch vụ tống đạt văn bản còn một số tồn tại, hạn chế như sau: kết quả tống đạt không có xác nhận của chính quyền địa phương chứng kiến việc tống đạt; một số trường hợp tống đạt sai đối tượng; khi tống đạt gián tiếp qua người thứ ba, Thừa phát lại thường không có sự kiểm tra, đối chiếu người nhận văn bản có đủ điều kiện nhận văn bản tống đạt không; một số trường hợp, Thừa phát lại không bảo đảm thời gian tống đạt đúng như trong văn bản mà Toà án giao tống đạt; có trường hợp, Thừa phát lại từ chối tống đạt đối với đối tượng cư trú ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc tại những địa bàn xa trung tâm do đi lại khó khăn; trong việc thực hiện niêm yết văn bản của Toà án, Thừa phát lại thường mắc sai sót không niêm yết đầy đủ tại các địa chỉ theo quy định pháp luật tố tụng.

Nhìn tổng thể, kết quả thực hiện các loại công việc của Thừa phát lại chưa đồng đều, trong đó, các việc xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án kết quả đạt được còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của mô hình và năng lực của các văn phòng Thừa phát lại.


2. Đề xuất, kiến nghị

Từ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Thừa phát lại nêu trên, chúng tôi có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

2.1. Về chính sách khuyến khích của nhà nước
Hiện nay, các văn phòng thừa phát lại mới chỉ được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian thí điểm. Thực tế cho thấy, mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, nhưng về tài chính các văn phòng thừa phát lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy việc ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian thí điểm chưa phát huy được nhiều tác dụng. Để tháo gỡ các khó khăn cho Văn phòng thừa phát lại trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, cần có chính sách phát triển phù hợp để khuyến khích, thu hút nhiều nguồn lực tham gia vào hoạt động Thừa phát lại. Tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, cần đưa Thừa phát lại vào các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Luật sư, Luật Công chứng… như là một chức danh tư pháp có thể được miễn đào tạo khi bổ nhiệm luật sư, công chứng viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nhân sự tham gia hoạt động Thừa phát lại.

Thứ hai, về lâu dài, cần có cơ chế phân việc giữa Thừa phát lại và các Chi cục thi hành án, việc nào Chi cục thi hành án thực hiện, việc nào Văn phòng Thừa phát lại thực hiện. Tuy nhiên, trước mắt cần có cơ chế để Thừa phát lại có thể tiếp cận được người có nhu cầu tổ chức thi hành án, từ đó nâng cao số lượng việc thi hành án của Thừa phát lại, như: 

- Ghi rõ trong Bản án/Quyết định của Tòa án nội dung: Bản án này có thể được thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền;

- Quy định việc Thừa phát lại được quyền nhận Bản án/Quyết định từ Tòa án để tự tiếp xúc, giới thiệu chức năng thi hành án của mình đến cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức thi hành án;

- Chi cục thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở tạo điều kiện, bố trí chổ ngồi để Thừa phát lại cùng tiếp dân, để người dân được quyền tự do chọn lựa cơ quan tổ chức thi hành án cho mình. 

2.2. Về hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động của Thừa phát lại và quy định pháp luật liên quan

Thứ nhất, Thừa phát lại được Nhà nước trao quyền để thực hiện quyền lực Nhà nước, hoạt động Thừa phát lại liên quan đến nhiều lĩnh vực, đến nhiều ngành khác nhau, do đó, chỉ khi ban hành Luật Thừa phát lại thì hoạt động này mới có thể được thực hiện một cách thuận lợi. 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến chức năng của Thừa phát lại. Cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực tống đạt: cần có hướng dẫn thống nhất thực hiện các biểu mẫu tống đạt; tăng mức thù lao chi phí tống đạt quy định định hiện nay.

- Trong lĩnh vực lập vi bằng: cần sửa đổi lại theo hướng quy định việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là nhằm mục đích xác nhận việc Thừa phát lại có lập vi bằng trong thực tế. Nội dung của vi bằng và những vấn đề liên quan khác sẽ do Thừa phát lại chịu trách nhiệm nhằm nâng cao tính độc lập, trách nhiệm cá nhân của Thừa phát lại. 

- Trong việc tổ chức thi hành án và xác minh điều kiện thi hành án: hiện nay các Văn phòng Thừa phát lại đã được thành lập ở các tỉnh, thành trên cả nước, vì vậy cần bổ sung quy định cơ chế ủy thác giữa các Văn phòng Thừa phát lại với nhau trên cơ sở thỏa thuận giữa các Văn phòng.

2.3. Về công tác quản lý nhà nước

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện thí điểm cũng như hiểu biết và tiếp cận của người dân đối với dịch vụ này.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho Thừa phát lại, Thư ký và năng lực quản lý, điều hành Văn phòng của các Thừa phát lại, đặc biệt là về những quy định, hướng dẫn mới, những nội dung phức tạp, dễ sai sót, vi phạm trong hành nghề... Bên cạnh đó, tăng cường việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các Văn phòng Thừa phát lại, giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý hoạt động Thừa phát lại, giữa các địa phương với nhau.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt động Thừa phát lại. Các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động Thừa phát lại để nắm bắt kịp thời tình hình, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; Viện Kiểm sát cần quan tâm kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm để kiến nghị, kháng nghị hoặc yêu cầu Văn phòng thực hiện rút kinh nghiệm, khắc phục.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện việc khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Thừa phát lại và những tác động của chế định này đối với việc thực hiện, bảo vệ quyền của cá nhân, tổ chức, đối với xã hội và hoạt động tư pháp; đánh giá khả năng phát triển bền vững của nghề thừa phát lại ở giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đó xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại.

Được sự phân công của Ban tổ chức, tôi xin trình bày bài tham luận về một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thừa phát lại hiện nay và đề xuất, kiến nghị. Rất mong nhận được ý kiến tham gia, góp ý của Hội nghị.


THAM LUẬN

ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ THỪA PHÁT LẠI TẠI TỈNH BẮC NINH

                                                            Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh   
Với nhận thức rằng, chế định Thừa phát lại đã từng tồn tại trong lịch sử ngành tư pháp ở Việt Nam. Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; các Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, chế định này đã được thí điểm tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thí điểm đã thành công. Ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại, theo đó, Thừa phát lại sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thí điểm thực hiện Thừa phát lại tại 13 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh cũng nhận thấy có những điều kiện có thể triển khai thi hành lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh.

Chúng tôi đã nhận thức rõ về giá trị, hiệu quả, vai trò mà Thừa phát lại sẽ mang lại trong đời sống xã hội và hoạt động tư pháp. Tại các địa phương triển khai thí điểm, Thừa phát lại đã thực sự trở thành một nghề, từng bước khẳng định vị trí và vai trò của mình trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự và tạo điều kiện cho người dân được quyền tự do lựa chọn một số dịch vụ liên quan đến lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Triển khai thực hiện Thừa phát lại được đánh giá là một hướng đi đúng về xã hội hóa hoạt động tư pháp, hoạt động thi hành án dân sự mà Đảng, Quốc hội đã đề ra; hỗ trợ tích cực cho các hoạt động tư pháp được nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần giảm tải công việc của các cơ quan tư pháp, trước hết là của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự.

Đối với người dân, sự hiện diện của các Văn phòng Thừa phát lại bên cạnh các cơ quan Thi hành án dân sự đã tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân khi đưa ra các yêu cầu về thi hành án dân sự; tạo cơ chế tăng cường tính chủ động, tích cực của công dân trong các quan hệ dân sự, tố tụng dân sự. 

Với nhận thức như vậy nên ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 với chủ trương cho phép triển khai thi hành Thừa phát lại ở các tỉnh, thành phố còn lại trong toàn quốc. UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu ban hành Kế hoạch; phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án, có văn bản đăng ký, báo cáo Bộ Tư pháp phê duyệt cho phép tỉnh Bắc Ninh được triển khai thực hiện Thừa phát lại ở địa phương.

1. Về sự cần thiết triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở Bắc Ninh

Với điều kiện kinh tế và địa lý, tỉnh Bắc Ninh là một trong 12 tỉnh nằm trong quy hoạch Vùng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Với vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội với các Khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp vừa và nhỏ và nhiều làng nghề truyền thống. Những năm qua, kinh tế Bắc Ninh đã phát triển mạnh mẽ và đang đứng ở Top đầu về kinh tế miền Bắc cũng như cả nước, thu ngân sách của tỉnh Bắc Ninh cũng liên tục tăng trưởng cao và ổn định, đưa Bắc Ninh trở thành địa phương nộp ngân sách lớn thứ 12 cả nước (gia nhập Câu lạc bộ 10.000 tỷ về thu ngân sách và trở thành tỉnh trọng điểm thu ngân sách của nhà nước từ năm 2013; năm 2015 thu ngân sách Nhà nước khoảng 14.300 tỷ đồng).

Với những lợi thế đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, không ngừng của nền kinh tế, các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng có xu hướng gia tăng về số lượng cũng như phát triển mạnh về mức độ, quy mô, giá trị của các giao dịch. Nhiều vấn đề phức tạp phát sinh trong các mối quan hệ dẫn đến nguy cơ xảy ra tranh chấp tăng cao. Các vụ án về dân sự, kinh tế, thương mại ngày một phát triển theo số lượng cũng như tính chất phức tạp, quy mô vụ việc; khối lượng công việc của TAND các cấp, các cơ quan THA dân sự trên địa bàn ngày càng tăng thêm; trong khi về con người, biên chế của các cơ quan này về tinh thần chung là không tăng thêm, thậm chí  từ nay đến năm 2021 phải đạt mục tiêu tinh giảm biên chế 10% theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Do vậy, việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại tại tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; yêu cầu quản lý Nhà nước và phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp, hoạt động thi hành án dân sự; bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội.

2. Về nhu cầu
Trong thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiếp nhận khá nhiều hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại để đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh. Điều đó, khẳng định đã có sức thu hút lớn sự quan tâm của xã hội đối với hoạt động Thừa phát lại, khẳng định chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự là một chủ trương, một hướng đi đúng của Đảng và Nhà nước. 
3. Về định hướng phát triển
Trong Đề án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành, đang đợi Bộ Tư pháp phê duyệt đã xác định mục tiêu nhằm kế thừa và ứng dụng một mô hình đã được thực hiện thí điểm rất thành công tại 13 tỉnh, thành phố. Định hướng trước mắt, Bắc Ninh đăng ký thực hiện Thừa phát lại tại địa bàn 04/8 huyện, thị xã, thành phố là thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Gia Bình trong giai đoạn từ 2016 đến 2021. Sau đó, trên cơ sở tổng kết 05 năm thực hiện chế định Thừa phát sẽ tiếp tục nhân rộng, tổ chức thực hiện tại các địa bàn còn lại. Các vấn đề về mặt thể chế, chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý, phạm vị, nội dung, lĩnh vực hoạt động của Thừa phát lại. Tỉnh Bắc Ninh bảo đảm tuân thủ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực này và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Một số đề xuất và kiến nghị

Thứ nhất, Bộ Tư pháp và các ngành ở Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khi thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực; trong đó có Thừa phát lại. Cần tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đã được áp dụng trong thời gian làm thí điểm, đồng thời cần có những chính sách khác phát triển phù hợp để khuyến khích, thu hút nhiều nguồn lực tham gia vào hoạt động Thừa phát lại.

Thứ hai, cần có cơ chế để Thừa phát lại tiếp cận người có yêu cầu thi hành án, từ đó nâng cao số lượng việc thi hành án của Thừa phát lại, cụ thể như sau:

Một là, ghi rõ trong Bản án/Quyết định của Tòa án nội dung: Bản án này có thể được thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền;

Hai là, quy định việc Thừa phát lại được quyền nhận Bản án/Quyết định từ Tòa án để tự tiếp xúc, giới thiệu chức năng thi hành án của mình đến cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức thi hành án;

Ba là, Chi cục thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở tạo điều kiện, bố trí địa điểm để Thừa phát lại cùng tiếp dân, để người dân được quyền tự do chọn lựa đơn vị thực hiện thi hành án cho mình. Nếu giải pháp này được quan tâm, chỉ đạo thực hiện sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động Thừa phát lại;

Bốn là, về lâu dài, cần có cơ chế phân việc giữa Thừa phát lại và các Chi cục thi hành án, việc nào Chi cục thi hành án thực hiện, việc nào Văn phòng Thừa phát lại thực hiện;

Năm là, nghiên cứu thành lập Trung tâm dữ liệu Thi hành án để tập trung thông tin về bản án, quyết định, tài sản thi hành án...  để các cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại tự do tiếp cận thông tin và trả chi phí.

Trên đây là tham luận về điều kiện, nhu cầu và định hướng phát triển nghề Thừa phát lại tại địa phương của đầu cầu tỉnh Bắc Ninh trình Hội nghị. Tại hội nghị này, tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, xem xét, quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh, để hoạt động Thừa phát lại sớm được triển khai, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


THAM LUẬN

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI 
Ở NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

1. Tình hình công tác thi hành án dân sự trên địa bàn TP Hà Nội

Thành phố Hà Nội với địa giới hành chính là trên 3.334 km2 với dân số gần 7 triệu người, địa bàn hoạt động rộng lớn với 30 đơn vị hành chính gồm 12 quận, 17 huyện và 01 thị xã. 

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội là đơn vị có số lượng án và giá trị phải thi hành lớn trong số các Cục Thi hành án dân sự trong cả nước. Trên địa bàn thành phố Hà Nội một trong những tồn tại trong công tác thi hành án dân sự những năm qua là tình trạng án tồn còn rất lớn đặc biệt nhiều vụ án có giá trị phải thi hành lớn gia tăng, trong đó án liên quan đến tín dụng, ngân hàng tăng đột biến với số lượng lớn. Đây là vấn đề rất bức xúc đặt ra trong công tác thi hành án dân sự hiện nay. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, trong đó có nguyên nhân về tình trạng quá tải của các Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn. Số lượng việc thi hành án và tiền thi hành án dân sự thụ lý mới ngày càng tăng và phức tạp, nhất là số lượng các vụ việc thi hành án về kinh doanh thương mại số việc, số tiền phải thi hành rất lớn; tình trạng quá tải trong công việc xảy ra tại nhiều đơn vị thi hành án dân sự..... 

Hiện bình quân một Chấp hành viên phải giải quyết số việc trong năm rất cao như: 270 việc/ CHV (Hoài Đức); 317 việc/CHV(Chương Mỹ);  226 việc/ CHV (Phúc Thọ), 245 việc/CHV (Thạch Thất); 235 việc/CHV (Ba Đình), 241 việc/CHV (Đống Đa)....  Biên chế Cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố là 524 người, trong đó có: 238 chấp hành viên, như vậy nếu tính số việc phải thi hành trong năm hiện phải thi hành trên 155 việc/CHV (năm 2015).

2. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện năm 2016

a) Về các hoạt động triển khai, phối hợp

Kết thúc năm 2015, nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện chế định Thừa phát lại là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội tiếp tục quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện đối với các Chi cục và các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Cục Thi hành án đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể:

+ Công văn số 446/CTHADS ngày 19/11/2015 gửi Chi cục trưởng các Chi cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục về việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại chấn chỉnh, hướng dẫn, yêu cầu thực hiện về các nội dung:
- Rút kinh nghiệm về chất lượng tống đạt văn bản của các Văn phòng Thừa phát lại và việc chuyển giao các văn bản về thi hành án của các đơn vị cho các Văn phòng Thừa phát lại tống đạt;

- Chỉ đạo việc điều chuyển, cấp bổ sung kinh phí tống đạt năm 2015 đối với các đơn vị thực hiện chuyển giao văn bản tống đạt để thanh toán dứt điểm cho các Văn phòng Thừa phát lại, tuyệt đối không để nợ kinh phí tống đạt năm 2015;

- Đề nghị các Văn phòng Thừa phát lại phản ánh kịp thời về Cục Thi hành án dân sự những khó khăn, vướng mắc trong việc các Chi cục chuyển giao văn bản và thanh toán chi phí tống đạt để Cục chỉ đạo các Chi cục kịp thời.

 + Công văn số 1388/CTHA-KHTC ngày 29/3/2016 gửi các đơn vị thuộc Cục THADS TP Hà Nội hướng dẫn, triển khai các đơn vị thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 và thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 788/TCTHADS-NV3 ngày 18/3/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đối với kinh phí đã được cấp, giao năm 2015 thực hiện sử dụng, thanh toán khoản kinh phí ngân sách chi trả và có kế hoạch thu hồi kinh phí tạm ứng theo quy định.

b)Về việc ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản
Năm 2016, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện việc ký hợp đồng với các Văn phòng Thừa phát lại trong việc chuyển giao văn bản về thi hành án để các Văn phòng tống đạt như đã thực hiện năm 2015, cụ thể:  22/31 đơn vị tiếp tục ký hợp đồng với các Văn phòng Thừa phát lại, cụ thể:

+ Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình thực hiện tống đạt văn bản của các Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, Tây Hồ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh;

+ Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông thực hiện tống đạt văn bản của Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ;

+ Văn phòng Thừa phát lại Hoàn Kiếm thực hiện tống đạt văn bản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ, Sơn Tây;

+ Văn phòng Thừa phát lại Hà Nội thực hiện tống đạt văn bản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, Long Biên;

+ Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng thực hiện tống đạt văn bản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, Đông Anh và Thanh Trì;

+ Văn phòng Thừa phát lại Đông Dương thực hiện tống đạt của các Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hoàng Mai;

+ Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô thực hiện tống đạt văn bản của các Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức và Đan Phượng;

+ Văn phòng Thừa phát lại quận Nam Từ Liêm thực hiện tống đạt của các Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Về kết quả tống đạt:

Năm 2016 (từ 01/01/2016 đến tháng 6/2016): Tổng số văn bản Cơ quan thi hành án giao cho các Văn phòng Thừa phát lại tống đạt là: 1.096 văn bản, trong đó: Văn bản tống đạt thành là 1.046 văn bản; văn bản tống đạt không thành là 50 văn bản. 

Đánh giá:  

+ Về chất lượng: Về cơ bản các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục tống đạt theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

+ Các cơ quan thi hành án dân sự theo địa hạt được phân chia đã phối hợp chuyển giao các văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại tống đạt. 

+ Cục Thi hành án đã phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện.

c) Về xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án
Từ sau khi Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, trách nhiệm xác minh, cung cấp điều kiện thi hành án chuyển từ người được thi hành án sang chấp hành viên, ngân sách nhà nước chi trả chi phí xác minh thì số hợp đồng xác minh của các Văn phòng Thừa phát lại giảm về cơ bản, đương sự đến yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành án và xác minh.

Các quy định trong việc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng do các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo các quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và 135/2013/NĐ-CP bộc lộ nhiều bất cập khó thực hiện dẫn đến hoạt động của thừa phát lại không được sự phối hợp, vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và cơ quan bảo vệ cưỡng chế.

d) Khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại

+ Trong việc tổ chức thi hành án:

Số việc đương sự yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại ký hợp đồng tổ chức thi hành án còn rất ít do người dân chưa tin tưởng vào Thừa phát lại mới thành lập; không có cơ chế chuyển việc thi hành án từ cơ quan thi hành án sang Văn phòng và ngược lại; phạm vi tổ chức thi hành án bị giới hạn trong phạm vi hẹp.

Các quy định trong việc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng do các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo các quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và 135/2013/NĐ-CP bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, khó thực hiện, chưa được sự phối hợp, vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và cơ quan bảo vệ cưỡng chế.

+ Trong việc tống đạt văn bản:

- Đối với cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố: 

Kinh phí tống đạt năm 2015 còn tồn quá ít (chỉ còn tồn 37.475.000 đồng và gần đây mới được phép chuyển sang sử dụng cho năm 2016); kinh phí tống đạt năm 2016 mới được cấp và tạm ứng nên một số đơn vị được giao thực hiện chuyển giao các văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện chuyển giao  ít hoặc chưa thường xuyên chuyển giao vì chưa có tiền để thanh toán trả chi phí tống đạt cho các Văn phòng, không có các nguồn khác để tạm ứng thanh toán.

- Đối với Văn phòng Thừa phát lại: 

Một số Văn phòng Thừa phát lại chưa ký lại hợp đồng tống đạt văn bản với các cơ quan thi hành án theo địa hạt như Văn phòng Thừa phát lại Hà Nội, Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông do lực lượng tống đạt nhân viên cũ đã nghỉ sau khi hết thí điểm, số mới chưa tuyển được…; lực lượng còn mỏng và yếu về kinh nghiệm chuyên môn. 

Số văn bản tống đạt không thành còn nhiều, không thực hiện niêm yết theo quy định khi không tống đạt được.

Việc lập biên bản không có đương sự ở địa chỉ tống đạt, không thực hiện niêm yết mà trả lại cơ quan thi hành án; thủ tục niêm yết không chặt chẽ và chưa đủ theo quy định như niêm yết chưa đủ 03 nơi theo quy định; 

Một số việc tống đạt chậm thời gian nên không đảm bảo chặt chẽ về thủ tục thi hành án nhất là các vụ chuẩn bị cho cưỡng chế thi hành án.

Đặc biệt có những trường hợp Văn phòng Thừa phát lại chậm thực hiện tống đạt, không thực hiện tống đạt sau đó trả lại cơ quan thi hành án nhưng không thông báo cho cơ quan thi hành án và chấp hành viên, gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thi hành án.

+ Nhận thức của nhiều cơ quan, chính quyền cơ sở và của nhiều cá nhân, cán bộ cơ sở về thừa phát lại còn mức độ, chưa nhận thức, đánh giá đầy đủ nên việc thực hiện chậm; một số cán bộ cơ sở, cơ quan tổ chức biết rất ít về Thừa phát lại nên việc phối hợp, thực hiện còn hạn chế, nhất là các Văn phòng đăng ký đất và nhà, các tổ chức tín dụng….

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Hoàn thiện chế định Thừa phát lại, cần có những quy định, hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn về một số nội dung về khó khăn, vướng mắc nêu trên, đặc biệt là các quy định trong tổ chức thi hành án và tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng.

- Các Văn phòng Thừa phát lại cần nâng cao năng lực về lực lượng, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng quy trình tống đạt văn bản và tổ chức thi hành án chặt chẽ và hướng dẫn cho Thừa phát lại, Thư ký Thừa phát lại về trình tự, thủ tục tống đạt để đảm bảo đúng thời hạn, chặt chẽ, đúng quy định về thủ tục tống đạt văn bản.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và những cá nhân có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ việc tống đạt văn bản của Thừa phát lại.


THAM LUẬN

KẾT QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VP. THỪA PHÁT LẠI            BÌNH THẠNH SAU 5 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ

Văn phòng Thừa Phát Lại Bình Thạnh 

Nhằm góp thêm một góc nhìn về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, góp phần tạo điều kiện đánh giá một cách toàn diện những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thí điểm chế định Thừa phát lại thời gian qua tại TP. Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế hoạt động của Thừa phát lại trong thời gian tới, Văn phòng Thừa phát lại Bình Thạnh xin trình bày một số kết quả hoạt động của Văn phòng thời gian qua và có một số kiến nghị như sau:

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG

Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh là một trong những Văn phòng đầu tiên được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 41.02.001/TP-TPL-ĐKHĐ lần 1 ngày 21/5/2010. Văn phòng có trụ sở tại địa chỉ: số 19R Nguyễn Hữu Cảnh, P.19 Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
Trong thời gian qua, Văn phòng đã đạt được kết quả như sau:

1. Về cơ sở vật chất và nhân sự

Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình Thạnh đã trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc hoạt động của Văn phòng bao gồm: máy vi tính, máy in, máy in màu, máy photo, máy chụp ảnh…Ngoài ra, Văn phòng đã trang bị đủ cơ sở vật chất khác và phương tiện đi lại để tạo điều kiện cho việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Tổng số nhân sự đang làm việc tại Văn phòng là  21 nhân viên, trong đó có: 5  Thừa phát lại, 9 Thư ký nghiệp vụ, 1 kế toán và 1 nhân viên văn thư lưu trữ, 01 bảo vệ, 01 tạp vụ và 03 nhân viên hành chính khác.

2. Kết quả hoạt động (tính đến hết ngày 30/6/2016 ):

2.1. Tống đạt văn bản

- Tổng số văn bản đã tống đạt : 79.088  văn bản.
- Tổng số phí tống đạt:  4.255.712.000  đồng.

Trong đó: Văn bản của Tòa án: 72.058 văn bản với phí tống đạt 3.862.820.000 đồng; văn bản của cơ quan Thi hành án dân sự: 7.030 văn bản với phí tống đạt  392.892.000 đồng.

2.2. Lập vi bằng: Số lượng vi bằng đã lập: 2.033 vi bằng với doanh thu: 4.345.700.000 đồng.
2.3. Xác minh điều kiện thi hành án

- Số lượng vụ việc đã tiếp nhận (ký HĐ dịch vụ với khách hàng): 57  vụ việc.

- Số lượng vụ việc đã thực hiện được (đã có kết quả xác minh): 58 vụ việc.

- Số lượng vụ việc không thực hiện được (không xác minh được): 2 vụ việc.

- Số chi phí xác minh thu được: 341.500.000  đồng.

2.4. Trực tiếp tổ chức thi hành án

- Số lượng vụ việc thi hành án đã thụ lý: 62 vụ việc.

- Số lượng vụ việc đã chấm dứt thi hành án: 37 vụ việc.

- Giá trị thi hành án: 211.909.886.495 đồng.

- Số phí thi hành án thu được: 504.608.764 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Về hoạt động lập vi bằng 

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Vi bằng của Thừa phát lại là một kênh để tạo lập nguồn chứng cứ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tự bảo vệ mình trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch dân sự, cũng như trong quá trình hòa giải, thương lượng hoặc xét xử, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xét xử của Tòa án.

Có thể nói, vi bằng chính là thế mạnh của Thừa phát lại. Thế mạnh này thể hiện ở vai trò, vị thế của Thừa phát lại trong việc lập vi bằng. Ngoài Thừa phát lại, không có một hệ thống cơ quan nào giúp người dân xác lập chứng cứ theo yêu cầu, với thủ tục giản đơn và không hạn chế thời gian. Nội dung vi bằng thể hiện phong phú trên nhiều lĩnh vực như: ký kết giao dịch, thỏa thuận; mô tả hiện trạng nhà; ghi nhận lời khai của người làm chứng; ghi nhận hành vi, thời điểm mua bán; ghi nhận cuộc họp của công ty; ghi nhận việc xâm phạm sở hữu trí tuệ…

Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về giá trị pháp lý của vi bằng, đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại, cũng như việc sử dụng vi bằng trong thực tế. Vì vậy, cần hiểu đúng bản chất của vi bằng, cũng như giá trị pháp lý của vi bằng.

Theo Nghị định số 61/2009/NĐ-CP thì  vi bằng “là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác". Trong khi đó, Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC ban hành ngày 28/02/2014 quy định: "Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật".

Cho dù cách hiểu như thế nào thì về bản chất, vi bằng được Thừa phát lập chỉ với một mục đích duy nhất: đó là tạo lập chứng cứ để tổ chức, cá nhân sử dụng trong xét xử hoặc các quan hệ pháp lý khác. Vi bằng do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi có thật mà Thừa phát lại chứng kiến, trong đó, Thừa phát lại mô tả lại những gì mình thấy được, nghe được, ngửi được… vào vi bằng, kèm theo có thể là hình ảnh, quay phim để làm rõ thêm sự kiện lập vi bằng như là chụp lại một sự kiện, hành vi. Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về tính xác thực về những gì mình đã ghi nhận trong vi bằng, do đó, vi bằng của Thừa phát lại đảm bảo tính khách quan của sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại ghi nhận.

2. Về hoạt động tổ chức thi hành án của Thừa phát lại

Với sự ra đời của Thừa phát lại, người dân có quyền lựa chọn dịch vụ thi hành án tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc thực thi bản án, quyết định của Tòa án một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Thừa phát lại được kỳ vọng như một lực lượng mới có thể sẻ chia trách nhiệm với hệ thống cơ quan thi hành án hiện hành, gánh vác một phần trách nhiệm về tổ chức thi hành án, tạo thêm cho người dân quyền lựa chọn dịch vụ thi hành án tốt nhất cho mình.

Mặc dù số lượng việc thi hành án các Văn phòng Thừa phát lại thụ lý còn thấp, nhưng bước đầu đã được sự thừa nhận và tin tưởng của xã hội, số lượng thụ lý việc thi hành án của Thừa phát lại ngày càng tăng, một số việc có giá trị đặc biệt lớn như điển hình là Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình Thạnh đã thụ lý tổ chức thi hành án theo đơn yêu cầu của một Công ty tài chính với giá trị về tiền lên đến 148.618.855.000 đồng.

Việc tổ chức thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại cũng giúp cho việc giảm tải các vụ việc thi hành án còn tồn đọng, đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân; đồng thời, người dân có thể lựa chọn thi hành án tại cơ quan thi hành hoặc tại Văn phòng Thừa phát lại tạo một bước tiến mới trong hoạt động pháp lý phù hợp với sự phát triển của xã hội và góp phần khẳng định sự dân chủ trong đời sống người dân.

3. Về hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại
Xác minh điều kiện thi hành án là vấn đề tiên quyết trong việc tổ chức thi hành án. Tuy nhiên, người dân không có đủ điều kiện để thực hiện những công việc này. Vì vậy, với sự ra đời của các Văn phòng Thừa phát lại, người dân có thêm công cụ hỗ trợ tích cực cho việc xác minh, truy tìm tài sản phải thi hành án nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự.

4. Về hoạt động tống đạt 

Tống đạt là chức năng quan trọng của Thừa phát lại, góp phần giảm tải cho tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, tạo điều kiện để các cơ quan này tập trung thời gian, công sức vào việc thực hiện một cách có hiệu quả chức năng chính của mình.

Trong 5 năm qua, Văn phòng đã tống đạt 76.512 văn bản cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, góp một phần nhỏ trong tổng số 500.883 văn bản mà các Văn phòng Thừa Phát Lại đã tống đạt. Con số nói trên thể hiện tính hiệu quả của Thừa phát lại trong hoạt động tống đạt, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Tư pháp.

Kết quả tống đạt thời gian qua cho thấy, chủ trương giao văn bản tố tụng cho Thừa phát lại tống đạt là một chủ trương đúng đắn, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử, thi hành án, mà còn góp phần tôn vinh vị thế của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự trong mối quan hệ với đương sự, trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước giao.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ VƯỚNG MẮC

1. Những hạn chế, vướng mắc chung

- Thừa phát lại hoạt động nhưng hiện chưa có Luật Thừa phát lại, do đó dẫn đến tình trạng không đồng bộ với các văn bản pháp luật khác; các tổ chức, cá nhân liên quan chưa thật sự thực hiện các yêu cầu của Thừa phát lại dẫn đến hoạt động của Thừa phát lại thiếu hiệu quả, giảm lòng tin của người dân vào chế định này.

- Công tác tuyên truyền chưa đủ sâu, rộng. Người dân chưa thật sự biết, hiểu, tin tưởng vào hoạt động của Thừa phát lại. Do đó, một số hoạt động như tổ chức thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại còn ít việc để làm, chưa thực sự phát huy hiệu quả.

- Chất lượng Thừa phát lại chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu của công việc. Thừa phát lại được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Công tác đào tạo chưa được chuẩn hóa. Một số Thừa phát lại chưa chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

2. Hạn chế, vướng mắc trong hoạt động lập vi bằng

Những hạn chế trong lĩnh vực lập vi bằng chủ yếu phát sinh trong việc xác định thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng và vấn đề đăng ký vi bằng do còn nhiều quan điểm khác nhau. Chủ yếu ở những vấn đề sau:

- Có được lập vi bằng liên quan đến hợp đồng, giao dịch?

- Có được lập vi bằng ghi nhận lời khai, lời trình bày, cuộc họp?

- Có được lập vi bằng liên quan đến các hành vi, sự kiện của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp các sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng?

- Có bắt buộc Thừa phát lại phải biết mục đích của người yêu cầu lập vi bằng và mục đích đó không trái với pháp luật?

- Có nên giới hạn phạm vi lập vi bằng trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở?

- Có nên tiếp tục thủ tục đăng ký vi bằng? và thủ tục đăng ký như thế nào?

3. Hạn chế, vướng mắc trong hoạt động tổ chức thi hành án

Thời gian qua, công tác tổ chức thi hành án của Thừa phát lại gặp những khó khăn cơ bản sau :

- Thứ nhất, số việc thi hành án của Thừa phát lại thụ lý quá thấp so với khả năng của Văn phòng và nhu cầu của xã hội;

- Thứ hai, công tác phối hợp giữa Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan có thẩm quyền liên quan chưa tốt (Cơ quan thuế, ngân hàng, đăng ký quyền sử dụng đất, chính quyền địa phương, ban quản lý dự án …);
- Thứ ba, Thông tư liên ngành 03 chỉ quy định về việc xác minh tài khoản, mà không quy định thẩm quyền phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản, gây khó khăn cho hoạt động thi hành án của Thừa phát lại;

- Thứ  tư, về thẩm quyền cưỡng chế có sử dụng lực lượng của Thừa phát lại;

- Thứ năm, về việc ủy thác thi hành án của Thừa phát lại.
4. Hạn chế, vướng mắc trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án

Khó khăn chung của các văn phòng Thừa phát lại tại TP.Hồ Chí Minh là thiếu sự phối hợp, cung cấp thông tin của người phải thi hành án từ các cơ quan có thẩm quyền như: cơ quan thuế, ngân hàng, ban quản lý dự án… từ chối cung cấp thông tin cho Thừa phát lại, nhưng không trả lời bằng văn bản; một số Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trả lời xác minh rất chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án.

Đối với một số văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, còn đòi hỏi văn phòng phải cung cấp thông tin về số giấy chứng nhận, số thửa, tờ bản đồ thì mới cung cấp thông tin chủ sở hữu, đăng ký quyền sử dụng đất, trong khi những nội dung đó chính là nội dung mà văn phòng thừa phát lại cần phải xác minh.
5. Hạn chế, vướng mắc trong hoạt động tống đạt

Nhìn chung, công tác tống đạt hiện nay các Văn phòng Thừa phát lại  đang thực hiện khá vất vả, chi phí tống đạt cao nhưng mức phí tống đạt thấp và nhiều bất cập. 

- Thứ nhất, về thủ tục tống đạt: Công tác tống đạt gặp rất nhiều khó khăn do pháp luật quy định chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu và thực hiện tống đạt theo quy định của Luật thi hành án dân sự và Luật Tố tụng dân sự chưa thống nhất, đặc biệt, là khi có sự tham gia của Thừa phát lại. Thực tế cho thấy, có trường hợp cùng một tình huống, một nội dung văn bản tống đạt nhưng Tòa này chấp nhận, Tòa khác lại không chấp nhận; thậm chí, trong cùng một Tòa án, thẩm phán này chấp nhận, nhưng thẩm phán khác lại không chấp nhận. Trong quá trình thí điểm, một số vấn đề về thống nhất thủ tục tống đạt đã được đặt ra nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Thư ký nghiệp vụ khi tống đạt phải mang nhiều quy trình khác nhau cho các tòa khác nhau rất vất vả.

- Thứ hai, về cơ chế phối hợp: Một trong những khó khăn mà Văn phòng Thừa phát lại gặp phải khi tống đạt là thư ký nghiệp vụ không thể tự mình thực hiện việc tống đạt mà phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân, Công an phường, xã. Nguyên nhân này xuất phát từ thủ tục tống đạt như đã trình bày ở trên, một số cơ quan còn đòi hỏi trong văn bản tống đạt trực tiếp cho đương sự còn phải có cả con dấu của UBND phường, xã.
Qua thực tiễn tống đạt cho thấy, thủ tục về tống đạt còn nặng nề về hình thức, thủ tục ký tên, đóng dấu, nhưng chưa thực sự quan tâm đến nội dung, thậm chí trong một số trường hợp còn có thể bị khai thác để hợp thức hóa cho việc tống đạt vì chỉ cần con dấu của UBND. Theo quy định, hầu hết các biên bản tống đạt đều phải được UBND xác nhận dẫn đến tình trạng dồn gánh nặng sang cho cán bộ tư pháp cơ sở. Vì vậy, cán bộ tư pháp không làm hết việc, công tác tống đạt bị ứ động như một “nút thắt cổ chai”, dẫn đến tình trạng tống đạt trễ hạn. Một số trường hợp cần xác minh nơi cư trú của đương sự trước khi niêm yết cần phải có trả lời xác minh và con dấu của cơ quan công an xã phường, hầu hết những trường hợp này phải rơi vào tình trạng trễ hạn. Thông thường, một biên bản tống đạt nếu phải tống đạt thông qua người thứ ba cần có khoảng 5 chữ ký và 02 con dấu, trường hợp cần niêm yết phải có 6 chữ ký và hai con dấu, nếu phải xác minh nơi cư trú của đương sự trước khi niêm yết phải có đến 8 chữ ký và 03 con dấu mới được xem là hoàn thành để trả lại cho Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự.

Chúng tôi cho rằng, về lâu dài cần quy định riêng về thủ tục tống đạt của Thừa phát lại theo hướng: nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm của các văn phòng Thừa phát lại, đồng thời, giảm bớt công việc của cán bộ tư pháp cũng như các chủ thể khác như Tổ trưởng dân phố, cảnh sát khu vực ra khỏi trách nhiệm tống đạt theo hướng: Văn phòng Thừa phát lại chịu trách nhiệm về tính xác thực của các biên bản mà mình lập, đối với các trường hợp tống đạt trực tiếp, tống đạt qua người thứ ba, niêm yết thì chỉ cần xác nhận của thừa phát lại là đủ và thừa phát lại chịu trách nhiệm về xác nhận của mình; Công an cấp xã chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về việc cư trú của đương sự; UBND cấp xã có trách nhiệm đóng dấu treo vào biên bản niêm yết tại trụ sở UBND để xác nhận việc niêm yết.

Ngoài ra, kinh phí tống đạt một số Tòa án, cơ quan thi hành án đang bị tạm dừng do chưa có nguồn bổ sung làm ảnh hưởng đến nguồn thu của các Văn phòng; nhân sự tống đạt thường xuyên thay đổi làm ảnh hưởng đến chất lượng của thư ký tống đạt .

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Về chính sách khuyến khích của nhà nước

- Thứ nhất, cùng với một số lĩnh vực có chủ trương xã hội hóa, các Văn phòng thừa phát lại, Thừa phát lại hiện nay chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về xã hội hóa. Hiện nay, các văn phòng thừa phát lại mới chỉ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian thí điểm. Trong buổi sơ kết một năm thành lập các Văn phòng thừa phát lại, vấn đề này đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp đặt ra, yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất, nhưng hiện nay chưa có chuyển biến. Thực tế cho thấy, mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, nhưng về tài chính, các Văn phòng thừa phát lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian thí điểm chưa phát huy được tác dụng. Để đẩy mạnh hoạt động của các Văn phòng thừa phát lại trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cần có chính sách phát triển phù hợp để khuyến khích, thu hút nhiều nguồn lực tham gia vào hoạt động Thừa phát lại. 

- Thứ hai, cần đưa Thừa phát lại vào các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Luật sư, Luật Công chứng… như là một chức danh tư pháp có thể được miễn đào tạo khi bổ nhiệm luật sư, công chứng viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nhân sự tham gia hoạt động Thừa phát lại.
- Thứ ba, cần có cơ chế để Thừa phát lại tiếp cận người có nhu cầu tổ chức thi hành án, từ đó nâng cao số lượng việc thi hành án của Thừa phát lại cụ thể là: 

+ Ghi rõ trong Bản án/Quyết định của Tòa án nội dung: Bản án này có thể được thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền; 

+ Quy định việc Thừa phát lại được quyền nhận Bản án/Quyết định từ Tòa án để tự tiếp xúc, giới thiệu chức năng thi hành án của mình đến cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức thi hành án; 

+ Đề xuất Tòa án nhân dân thành phố và các Tòa án quận, huyện nơi có Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở tạo điều kiện để Thừa phát lại được bố trí một bàn làm việc, gần khu vực thụ lý, phát hành bản án để tư vấn pháp luật miển phí về thi hành án dân sự cho người dân, đồng thời thụ lý thi hành án nếu đủ điều kiện.

+ Chi cục thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở tạo điều kiện, bố trí chổ ngồi để Thừa phát lại cùng tiếp dân, để người dân được quyền tự do chọn lựa cơ quan tổ chức thi hành án cho mình.

+ Về lâu dài, cần có cơ chế phân việc giữa Thừa phát lại và các Chi cục thi hành án, việc nào Chi cục thi hành án thực hiện, việc nào văn phòng Thừa phát lại thực hiện.
+ Nghiên cứu thành lập Trung tâm dữ liệu Thi hành án  để tập trung thông tin về bản án, quyết định, tài sản thi hành án... đề các Cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại tự do tiếp cận thông tin, và trả chi phí.

2. Hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động của Thừa phát lại và quy định pháp luật liên quan

a) Xây dựng Luật Thừa phát lại

Thừa phát lại được Nhà nước trao quyền để thực hiện quyền lực Nhà nước, hoạt động Thừa phát lại liên quan đến nhiều lĩnh vực, đến nhiều ngành khác nhau, do đó, chỉ khi ban hành Luật Thừa phát lại thì hoạt động này mới có thể được thực hiện một cách thuận lợi. 

b) Hoàn thiện các hệ thống pháp luật liên quan đến các chức năng của Thừa phát lại

- Đối với hoạt động tống đạt:

+ Một là, cần bổ sung vào Luật Tố tụng dân sự, Luật thi hành án dân sự và các ngành luật khác liên quan đến việc cấp, phát, tống đạt văn bản tố tụng thẩm quyền và trình tự tống đạt của Thừa phát lại theo hướng đơn giản, giảm thiểu việc sử dụng con dấu của chính quyền địa phương, nâng cao trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại;

+ Hai là, kiến nghị Tòa án cần có hướng dẫn thống nhất thực hiện các biểu mẫu tống đạt và tính hợp lệ của văn bản tống đạt trong các trường hợp phổ biến;

+ Ba là, kiến nghị tăng mức phí tống đạt theo mức giá trần của Thông tư liên tịch 09;

+ Bốn là, bổ sung kinh phí tống đạt cho một số Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự được thường xuyên và ổn định;

- Đối với hoạt động lập vi bằng:

+ Một là, cần rà soát, sửa đổi, thay thế, hợp nhất các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc lập vi bằng theo hướng chỉ quy định về những vấn đề nguyên tắc khi lập vi bằng, không can thiệp quá sâu vào kỹ năng, nghiệp vụ lập vi bằng của Thừa phát lại, đặc biệt là không tự đặt thêm thủ tục cho Thừa phát lại khi lập vi bằng, đăng ký vi bằng cũng như giới hạn thẩm quyền lập vi bằng; 

+ Hai là, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2009/NĐ-CP, Nghị định 135/2013/NĐ-CP theo hướng quy định việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là nhằm mục đích xác nhận việc Thừa phát lại có lập vi bằng trong thực tế (thời gian, địa điểm ...). Nội dung của vi bằng và những vấn đề liên quan khác sẽ do Thừa phát lại chịu trách nhiệm nhằm nâng cao tính độc lập, trách nhiệm cá nhân của Thừa phát lại;

+ Ba là, bổ sung vào Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hình sự… và các ngành luật khác giá trị chứng cứ của vi bằng;

+ Bốn là, mở rộng phạm vi lập vi bằng trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam.

- Trong việc tổ chức thi hành án và xác minh điều kiện thi hành án:

+ Một là, cần sớm xây dựng Luật Thừa phát lại hoặc đưa Thừa phát lại và Văn phòng Thừa phát lại vào Chương III Luật thi hành án dân sự với tính chất là hệ thống cơ quan tổ chức thi hành án dân sự tư nhân và cho phép áp dụng ở những nơi đã có Thừa phát lại;

+ Hai là, đưa thẩm quyền áp dụng các biện pháp xác minh tài sản, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế của Thừa phát lại vào các Luật chuyên ngành như Luật Thuế, Luật các tổ chức tín dụng… để tạo điều kiện thuận lợi cho Thừa phát lại thực thi  quyền hạn của mình khi tổ chức thi hành án và xác minh điêu kiện thi hành án;
+ Ba là, bổ sung quy định cơ chế ủy thác giữa các Văn phòng Thừa phát lại với nhau trên cơ sở thỏa thuận giữa các Văn phòng.
3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho Thừa phát lại trong việc cung cấp thông tin về thuế, tín dụng, đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký xe, thông tin dự án, nhà thầu đang thực hiện… và hỗ trợ Thừa phát lại trong việc cưỡng chế thi hành án.

4. Các vấn đề khác

- Một là, cần triển khai thường xuyên các lớp đào tạo nguồn Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ, kéo dài thời thêm thời gian đào tạo so với trước. Đồng thời cho phép Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ được tham gia lớp đào tạo chấp hành viên.

- Hai là, đưa pháp luật về Thừa phát lại vào nội dung học tập, đào tạo trong các trường có đào tạo chuyên ngành luật để tạo nguồn nhân sự cho các Văn phòng Thừa phát lại trong tương lai.

- Ba là, xây dựng cẩm nang hướng dẫn  nghiệp vụ Thừa phát lại phù hợp quy định pháp luật dựa trên ý kiến đóng góp qua thực tiễn làm việc của các Văn phòng Thừa phát lại.
- Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại, để người dân hiểu được “Khi nào thì nên đến Văn phòng Thừa phát lại”. 

Trên đây là nội dung tham luận của Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình nhằm đóng góp thêm trong Hội nghị để tham khảo. Văn phòng mong rằng, Hội nghị có những giải pháp để tăng cường công tác hỗ trợ Thừa phát lại trong giai đoạn tới, tiến tới đưa chủ trương lớn này của Đảng và Nhà nước thành công trong cả nước.

Trân trọng !



PHẦN THỨ HAI

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI
	QUỐC HỘI

Nghị quyết số: 107/2015/QH13


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT
VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI 

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 538/BC-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội và Tờ trình số 584/TTr-CP ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, Báo cáo thẩm tra số 2974/BC-UBTP13 ngày 14 tháng 9 năm 2015, Báo cáo thẩm tra số 3085/BC-UBTP13 ngày 08 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban tư pháp của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. 
Ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội. Chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Điều 2. 
Giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại.
Các tổ chức Thừa phát lại được thành lập theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại.
Điều 3. 
Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thực hiện Nghị quyết này và chuẩn bị dự án Luật Thừa phát lại, báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015./.

	

	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

               Nguyễn Sinh Hùng


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số:   101/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

  Hà Nội, ngày  14  tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 

ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

___________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về thực hiện chế định Thừa phát lại;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về thực hiện chế định Thừa phát lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:     

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;                

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;    

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, 

 Công báo;

- Lưu: VT, PL (3b).
	THỦ TƯỚNG


(Đã ký)



Nguyễn Tấn Dũng


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________





KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 

năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

(Ban hành kèm theo Quyết định số  101 /QĐ-TTg 

ngày  14   tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

___________

Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết                      số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 107/2015/QH13), theo đó, Thừa phát lại được thực hiện chính thức trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Việc thực hiện chế định Thừa phát lại có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt chủ trương về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề để giảm tải công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tòa án, Cơ quan quan thi hành án dân sự, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, với chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại, việc thực hiện chế định này đã bổ sung nguồn chứng cứ, tạo thêm công cụ pháp lý để người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong giải quyết tranh chấp; đồng thời, người dân cũng có thêm sự lựa chọn phù hợp trong việc yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Để triển khai thống nhất và hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13,               Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết                  số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại (sau đây gọi là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 bảo đảm thống nhất và hiệu quả;

b) Xây dựng, vận hành cơ chế phối hợp hiệu quả, thông suốt giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại trên phạm vi             cả nước;

c) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của người dân với dịch vụ của Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

a) Xác định đầy đủ nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13; đồng thời phân công trách nhiệm thực hiện cho các Bộ, ngành hữu quan, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện chế định Thừa phát lại;
b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức, triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 và trong tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại.

II. NỘI DUNG
1. Sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành về Thừa phát lại

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định     số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 và các Thông tư hướng dẫn hiện hành để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016.

b) Xây dựng các quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan cấp tỉnh có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13

- Ở Trung ương: Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân            tối cao. 

- Ở các địa phương triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại: Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa bàn.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2. Tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại

a) Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo nghề Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân     tối cao.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

b) Tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2016.

3. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành, tập huấn về Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại

a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

b) Tập huấn nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản có liên quan cho các cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức có liên quan của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện và các Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

c) Tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13, các văn bản liên quan bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng.

- Phân công thực hiện:

+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã                Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan trong ngành mình theo hình thức thích hợp.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

4. Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện chế định Thừa phát lại: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục triển khai  Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại đã được Bộ Tư pháp phê duyệt và thành lập mới các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc            Trung ương đang thực hiện chế định Thừa phát lại.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I năm 2016.

b) Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện chế định Thừa phát lại: Bộ Tư pháp có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chưa thực hiện để đề nghị đăng ký và xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương mình. Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, căn cứ yêu cầu, tiêu chí do Chính phủ quy định, Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện chế định Thừa phát lại.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.
5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

a) Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

b) Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc                  Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

6. Triển khai xây dựng Luật Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian:

+ Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 vào Quý IV năm 2017.

+ Trình Quốc hội dự án Luật Thừa phát lại vào năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định pháp luật./.

	
	THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng
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	Số: 1786/BTP-BTTP
	Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

	V/v triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 về thừa phát lại
	


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 107/2015/QH13). Ngày 14/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/2016/QH13 (sau đây gọi là Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ).

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động tổ chức quán triệt, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến về chế định thừa phát lại nói chung và Nghị quyết số 107/2015/QH13 nói riêng tại địa phương; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quán triệt, tập huấn, tuyên tuyền, phổ biến về chế định này được nêu tại Mục 3 Phần II Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương được nêu tại Mục 4 Phần II Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ: 

- Tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện chế định thừa phát lại: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Văn phòng thừa phát lại hoạt động có hiệu quả, nhất là những việc hiện nay thừa phát lại đang gặp khó khăn như việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. 

Trường hợp địa phương có nhu cầu phát triển, thành lập thêm các Văn phòng thừa phát lại thì xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung, gửi về Bộ Tư pháp để xem xét, phê duyệt.
- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện chế định thừa phát lại: Qua thời gian thực hiện thí điểm cho thấy, để bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của Văn phòng thừa phát lại, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cân nhắc kỹ việc đăng ký thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương; khi xây dựng Đề án thực hiện, cần có lộ trình phù hợp về thời gian và số lượng các Văn phòng. 
Trên cơ sở Đề án của các địa phương, Bộ Tư pháp sẽ xem xét, phê duyệt sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
3. Trong thời gian chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo cơ quan tham mưu thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 
Bộ Tư pháp mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết kịp thời (thông qua Cục Bổ trợ tư pháp, số điện thoại 04.62739513).

(Xin gửi kèm theo Đề cương Đề án thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương). 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, BTTP.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                               (Đã ký)
Nguyễn Khánh Ngọc



ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số 1786/BTP- BTTP ngày 01/6/ 2016 của Bộ Tư pháp)


Đề nghị trong Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương cần  thể hiện được các nội dung sau đây:

- Phần I. Cơ sở xây dựng Đề án, gồm cơ sở lý luận và thực tiễn

Phần cơ sở thực tiễn cần đánh giá được: 

+ Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội; thói quen, nhu cầu và khả năng sử dụng các dịch vụ pháp lý nói chung và dịch vụ lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án nói riêng;

+ Hoạt động tống đạt các loại văn bản của cơ quan Thi hành án dân sự và Tòa án; về công tác thi hành các bản án, quyết định của Tòa án; về hoạt động xác minh điều kiện thi hành án dân sự, từ đó dự đoán việc quá tải trong công việc của các cơ quan này hay không và khả năng chuyển giao văn bản cho thừa phát lại tống đạt; 

+ Sự quyết tâm của các cơ quan, tổ chức ở địa phương trong việc thực hiện chế định thừa phát lại v.v.

- Phần II. Quan điểm và mục tiêu của Đề án

+ Quan điểm khi xây dựng Đề án.

+ Mục tiêu gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể khi thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương.

- Phần III. Nội dung Đề án 

Nội dung của Đề án cần thể  hiện rõ lộ trình cụ thể trong việc định hướng và phát triển nghề thừa phát lại, tính toán số lượng Văn phòng Thừa phát lại được thành lập theo từng giai đoạn, tại các địa bàn cụ thể để đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân và tổ chức nhưng vẫn phải đảm bảo các Văn phòng có thể tồn tại và phát triển được bền vững.

- Phần IV. Tổ chức thực hiện

Nêu rõ lộ trình thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương.

	CHÍNH PHỦ


Số: 538/BC-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    19   tháng   10   năm 2015


BÁO CÁO

Tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội


Kính gửi: Quốc hội

  Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp và nhiệm vụ hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngày 14/11/2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về thi hành Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 24/2008/QH12), trong đó giao cho Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với một số bộ, ngành liên quan, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thí điểm chế định này tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010. Việc thực hiện thí điểm bước đầu đã thu được kết quả khích lệ, được Quốc hội, Chính phủ đánh giá tốt, được người dân, xã hội đón nhận tích cực. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và kết quả tổng kết, đề nghị của Chính phủ, ngày 23/11/2012 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 36/2012/QH13), trong đó đã giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 đến hết ngày 31/12/2015 và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2015.

Chính phủ trân trọng báo cáo Quốc hội về kết quả triển khai việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 với những nội dung sau:

﻿﻿I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI

1.  Công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện

a) Xây dựng Đề án và quán triệt triển khai, thực hiện thí điểm

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” (sau đây gọi là Đề án 510/QĐ-TTg), trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, từ đó có những đánh giá đầy đủ hơn, làm cơ sở cho việc tổng kết, báo cáo để Quốc hội quyết định chủ trương tiếp theo.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, Thành ủy của 63 tỉnh, thành phố đề nghị đăng ký thực hiện thí điểm. Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, căn cứ yêu cầu, tiêu chí đã được xác định trong Đề án 510/QĐ-TTg (đảm bảo tính đại diện cho các vùng, miền trong cả nước; có điều kiện kinh tế - xã hội khá ổn định; số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự lớn và dựa trên nhu cầu của người dân, xã hội trong việc thực hiện Thừa phát lại; sự quyết tâm, sẵn sàng của các cơ quan, tổ chức tại địa phương thí điểm), Bộ Tư pháp đã phối hợp với bộ, ngành liên quan, thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lựa chọn, phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm của 12 địa phương. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện từ năm 2010, đến nay, chế định Thừa phát lại đang được thí điểm tại 13 địa phương, gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long. 

Tại Trung ương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ, ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Phó trưởng ban (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương). Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác, xác định nội dung, phân công trách nhiệm của các thành viên trong việc phối hợp chỉ đạo thực hiện; tổ chức hội nghị quán triệt, xác định rõ mục đích, yêu cầu, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cũng như đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả chế định này; tổ chức các phiên họp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc nhằm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt việc thí điểm. Quá trình thực hiện, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan luôn xác định đây là một chủ trương lớn của Đảng về cải cách tư pháp, từ đó quán triệt các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ và quyết tâm thực hiện thành công chủ trương này. 

Ngày 10/7/2014, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có Văn bản số 327/2014/BCĐ quán triệt, chỉ đạo Tỉnh ủy/Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Tỉnh ủy/Thành ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đều đã tổ chức hội nghị quán triệt; ban hành các Thông tri, Đảng văn, Chỉ thị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc quán triệt triển khai nghiêm túc việc thí điểm tại địa phương mình
. Tại 12 địa phương mở rộng thí điểm đều đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại để chỉ đạo, xác định các nhiệm vụ, công việc cụ thể của Sở, ban, ngành nhằm thực hiện hiệu quả việc thí điểm. 

Có thể nói, việc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đã được các cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt sau khi có Nghị quyết của Quốc hội. 

b) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

 Để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, ban hành 03 Thông tư để hướng dẫn thực hiện, gồm: Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng; Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc cấp phát, sử dụng trang phục, Thẻ Thừa phát lại. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý đối với Thừa phát lại nhằm chấn chỉnh sai sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương
. 
Ở địa phương, Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành chỉ thị, văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm, có kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt việc thí điểm. Định kỳ, Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và cơ quan liên quan tổ chức giao ban, họp liên ngành để trao đổi thông tin, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại. Trong tổ chức và hoạt động, các Văn phòng Thừa phát lại đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành.

c) Công tác thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại

Do Thừa phát lại là chế định mới nên công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, chính quyền các cấp và tổ chức có liên quan biết đến, hiểu, đồng thuận và ủng hộ là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc thí điểm. Vì vậy, trong suốt thời gian thí điểm, Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương và địa phương luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Thừa phát lại. Bộ Tư pháp và các địa phương đã phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của các địa phương ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau, như: Tổ chức hội nghị giới thiệu về Thừa phát lại; các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến Thừa phát lại tại các cơ quan, tổ chức và địa bàn dân cư (13 địa phương đã tổ chức hơn 150 cuộc tuyên truyền); phát hành hơn 300.000 tờ rơi, tờ gấp; gần 100.000 tài liệu hỏi đáp; mở chuyên mục Thừa phát lại trên các Cổng Thông tin/Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm. Các phương tiện truyền thông đã đăng tải nhiều bài viết, mở chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang, giao lưu trực tuyến về Thừa phát lại trên các báo, tạp chí: gần 20 phóng sự về Thừa phát lại được phát sóng trên các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; gần 300 tin bài viết về chế định Thừa phát lại trên các báo. Các Văn phòng Thừa phát lại cũng chủ động thông tin, quảng bá về hoạt động, hình ảnh của Văn phòng mình, đặc biệt là thông qua những kết quả, lợi ích do hoạt động của Thừa phát lại mang lại cho xã hội và người dân. Bên cạnh đó, vào các dịp sơ kết, tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm, Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương đều phát động mở đợt cao điểm tuyên truyền về Thừa phát lại với hình thức đa dạng, phong phú, trong đó số lượng tin, bài, phóng sự tăng gấp nhiều lần. Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nên chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội nói chung và hoạt động của Thừa phát lại ngày càng đi vào cuộc sống, được nhiều người biết đến, ủng hộ và sử dụng.

d) Công tác bồi dưỡng, tập huấn, bổ nhiệm Thừa phát lại

Sau khi có Nghị quyết số 36/2012/QH13, Bộ Tư pháp đã tổ chức 6 lớp tập huấn để bổ nhiệm Thừa phát lại với tổng số 458 học viên tham gia. Đến nay, Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm 275 Thừa phát lại. Số lượng Thừa phát lại được bổ nhiệm về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của các địa phương thí điểm. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Tư pháp tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác triển khai, quản lý cho các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm như: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho Thừa phát lại. Tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, Bộ Tư pháp đã tổ chức 20 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ có sự tham gia của các chuyên gia, Thừa phát lại của Cộng hòa Pháp (2010: 4 lớp, 2011: 3 lớp, 2012: 4 lớp, 2013: 3 lớp, 2014: 4 lớp, 2015: 2 lớp). Các địa phương cũng đã chủ động tổ chức tập huấn, tọa đàm, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm cũng thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Thừa phát lại, nhất là trình tự, thủ tục tống đạt văn bản, lập vi bằng. 

Do đang trong giai đoạn thí điểm không có đủ thời gian, điều kiện đào tạo một cách bài bản, mà chỉ thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn. Sau này, khi chế định Thừa phát lại được thực hiện chính thức, công tác đào tạo sẽ được tập trung đầu tư bài bản và chính quy hơn.

2. Công tác kiểm tra, kiểm sát, giám sát việc thực hiện thí điểm

Trong quá trình thực hiện thí điểm, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn đã tổ chức 14 đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các địa phương thí điểm (10 đoàn của Ban Chỉ đạo Trung ương và 4 đoàn của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành Trung ương). Ở địa phương, Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân cũng chỉ đạo Sở, ban ngành chức năng thường xuyên kiểm tra nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.

Tại một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã tiến hành khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo việc triển khai của các cơ quan, tổ chức được thực hiện theo đúng pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội.  

Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch công tác trọng tâm của ngành kiểm sát, trong đó chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các địa phương tiến hành kiểm sát thường xuyên và trực tiếp việc tuân theo pháp luật hoạt động của Thừa phát lại, cụ thể: đã tổ chức 06 cuộc tại Bình Dương, Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác kiểm sát, một số sai sót trong hoạt động của Thừa phát lại đã được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.

3. Công tác sơ kết, tổng kết; khảo sát, đánh giá việc thực hiện thí điểm

Sau gần hai năm thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức sơ kết việc tiếp tục thí điểm vào tháng 12/2014. Kết quả sơ kết cho thấy, việc triển khai thực hiện thí điểm đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và thu được kết quả khả quan. Ban Chỉ đạo Trung ương đã có Báo cáo số 377/BC-BCĐ ngày 25/12/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả sơ kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.
Để chuẩn bị, phục vụ việc tổng kết, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có Kế hoạch 1876/KH-BCĐ ngày 02/6/2015 gửi các bộ, ngành, địa phương để thực hiện việc tổng kết theo đúng Nghị quyết số 36/2012/QH13 và Đề án số 510/QĐ-TTg. Nội dung tổng kết đánh giá toàn diện, đầy đủ các mặt công tác bao gồm: Tình hình, kết quả triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại của các bộ, ngành liên quan và tại các địa phương thực hiện thí điểm; kết quả hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại; những tác động của việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đối với xã hội; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương thí điểm chế định Thừa phát lại và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội. Đến nay, các bộ, ngành liên quan và 13 tỉnh, thành phố đã tổ chức tổng kết và thu được kết quả khả quan.

Kết quả tổng kết của bộ, ngành, địa phương cho thấy, Thừa phát lại đã trở thành một nghề, một chế định bổ trợ tư pháp mới, hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, được người dân và xã hội đón nhận, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hoạt động bổ trợ tư pháp và trong đời sống xã hội, góp phần khẳng định chủ trương của Đảng, của Nhà nước về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại là đúng đắn.

Bộ Tư pháp đã phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố nhằm đánh giá một cách khách quan, khoa học về cả lý luận và thực tiễn kết quả hoạt động của Thừa phát lại; những tác động của chế định này (tác động đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, tác động về kinh tế - xã hội, người dân…) và khuyến nghị thực hiện trong thời gian tới. Kết quả khảo sát cho thấy, chế định Thừa phát lại có tác động tích cực đối với kinh tế - xã hội, đối với hoạt động tư pháp và nhu cầu của người dân, cần được thực hiện chính thức (xin gửi kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát).
Trên cơ sở kết quả tổng kết của bộ, ngành và địa phương, hoạt động nghiên cứu khoa học về khảo sát, đánh giá tác động của chế định Thừa phát lại, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 (sau đây gọi là Báo cáo tổng kết của Chính phủ). Quá trình xây dựng Báo cáo tổng kết của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ, ngành hữu quan; tiến hành rà soát, tổng hợp Báo cáo tổng kết của các ngành, địa phương; tổ chức nhiều cuộc họp, tọa đàm, hội thảo về những nội dung của dự thảo Báo cáo. Ban Chỉ đạo Trung ương cũng tổ chức phiên họp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia trong lĩnh vực Thừa phát lại để đánh giá, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ. Ngày 25/8/2015, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 với sự tham dự của Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo và các cơ quan Tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự) 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm để tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu để chỉnh lý và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ.

4. Đánh giá về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

Có thể thấy, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án số 510/QĐ-TTg; trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, cấp ủy các địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm triển khai chủ động phối hợp, có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đặc biệt là khó khăn về thể chế để thực hiện  tốt chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Nhiều địa phương đã thực hiện với tinh thần, trách nhiệm rất cao như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai... Đến nay, chế định Thừa phát lại đã được triển khai thí điểm tại 13 địa phương đại diện cho các vùng, miền trong cả nước.

Việc tổng kết, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội đã được Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện theo đúng tinh thần, yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI 

1. Kết quả thành lập các Văn phòng Thừa phát lại

Thực hiện Đề án số 510/QĐ-TTg, trong quá trình phê duyệt Đề án của các địa phương, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính đã tổ chức các cuộc họp thẩm định với sự tham gia của các địa phương được lựa chọn thí điểm, nhằm trao đổi, thảo luận, xác định số lượng các Văn phòng Thừa phát lại phù hợp với điều kiện, nhu cầu và thực tiễn hoạt động tư pháp cũng như các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả chế định này. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đã ban hành quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại, tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động Văn phòng. Việc thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất hoạt động của Thừa phát lại, đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn thí điểm. 

Đến nay, tại 13 địa phương thực hiện thí điểm đã thành lập 53 Văn phòng Thừa phát lại
. Về loại hình, khoảng 50% các Văn phòng Thừa phát lại được tổ chức theo hình thức công ty hợp danh và 50% được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp tư nhân.

Các Văn phòng khi được thành lập đều phải xây dựng Đề án, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân sự… trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập. Nhiều Văn phòng ở một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương được đầu tư với nguồn vốn tương đối lớn, có cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tốt, thể hiện tính chuyên nghiệp, bài bản. Điều đó thể hiện mong muốn, quyết tâm, tích cực ủng hộ của người dân, xã hội và những người làm nghề Thừa phát lại đối với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về chế định này.

Về nguồn nhân lực, tổng số nhân lực đang làm việc tại 53 Văn phòng Thừa phát lại là 643 người, trong đó có 134 Thừa phát lại; 295 Thư ký nghiệp vụ và 214 nhân viên khác. Đội ngũ Thừa phát lại đang hành nghề là những người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý, trong đó phần lớn đã là Luật sư, Thẩm phán, Điều tra viên, Chấp hành viên… Nhìn chung, đội ngũ Thừa phát lại là những người có tâm huyết, trách nhiệm và tích cực đi đầu thực hiện thí điểm, chấp nhận khó khăn, thách thức để thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh Thừa phát lại, còn có đội ngũ Thư ký nghiệp vụ với chức năng chủ yếu giúp các Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản, lập vi bằng, xác minh và tổ chức thi hành án. Hầu hết Thư ký nghiệp vụ đều có trình độ cử nhân luật, trong đó đa phần là những sinh viên mới tốt nghiệp, còn trẻ tuổi, có nhiệt huyết. 

Mặc dù còn đang trong giai đoạn thí điểm và với thời gian thực hiện chưa dài, chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghiệp vụ, nhưng nhìn chung đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc và đang ngày càng được kiện toàn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trong đó, tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, nguồn nhân lực của các Văn phòng tương đối tốt, cả về số lượng lẫn chất lượng.

2. Kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại

Theo quy định, Thừa phát lại được thực hiện các công việc: Tống đạt văn bản theo yêu cầu của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng; xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. Tính đến ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được 939.544 văn bản, lập 42.911 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 885 việc, trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc, đạt tổng doanh thu là 135 tỷ 862 triệu 202 nghìn đồng. Trong các mảng công việc, hoạt động tống đạt chiếm tỷ trọng lớn với 939.544 văn bản được tống đạt và doanh thu gần 70 tỷ đồng (chiếm 51 % tổng doanh thu); kế đến là hoạt động lập vi bằng với 42.911 vi bằng được lập và doanh thu gần 59 tỷ đồng (chiếm 43 % tổng doanh thu). Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án chiếm tỷ trọng nhỏ với 885 việc xác minh và 378 vụ việc trực tiếp tổ chức thi hành án, doanh thu của 02 loại công việc trên mới đạt gần 8 tỷ đồng (chiếm 6% tổng doanh thu. Kết quả cụ thể và những tác động của 04 lĩnh vực hoạt động của Thừa phát lại như sau:  

a) Hoạt động tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự

Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được  939.544 văn bản (200.172 văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, 739.372 văn bản của Tòa án), thu được 69 tỷ 390 triệu 413 nghìn đồng. Trong đó, các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt được 579.642 văn bản, thu 40 tỷ 723 triệu 121 ngàn đồng (chiếm 62 % văn bản tống đạt của cả nước; 59% số tiền thu được); các Văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm đã tống đạt được  359.902 văn bản, thu được 28 tỷ 667 triệu 292 ngàn đồng. 

Số liệu về tống đạt văn bản của các Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi bắt đầu thí điểm đến nay cho thấy số lượng văn bản cũng như doanh thu từ tống đạt có sự gia tăng đáng kể theo từng năm. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, tống đạt tăng trung bình khoảng gần 20.000 văn bản/năm, đặc biệt trong năm 2014, tống đạt tăng hơn 88.000 văn bản so với năm 2013. Đến nay, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện được 169.217 văn bản, gần gấp đôi so với năm 2013. 

Tại các địa phương mở rộng thí điểm, trong giai đoạn đầu do một số Văn phòng chưa ổn định tổ chức, việc phân chia địa hạt còn chậm nên việc chuyển giao văn bản của Tòa án, cơ quan Thi hành án còn chưa kịp thời, vì vậy số lượng văn bản Thừa phát lại tống đạt chưa nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, đồng thời với sự chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, việc chuyển giao văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại tống đạt đã được thực hiện, bước đầu đi vào nề nếp; số lượng văn bản giao Thừa phát lại tống đạt ngày càng tăng, những thiếu sót, hạn chế trong hoạt động tống đạt giảm dần và được khắc phục kịp thời. 

Sự gia tăng về số lượng cũng như doanh thu tống đạt theo thời gian (trong đó, khối lượng tống đạt trung bình hơn 100.000 văn bản/năm ở cả 13 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm; riêng thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2014 là 181.453 văn bản và trong năm 2015 có thể đạt tới hơn 200.000 văn bản) đã cho thấy nhu cầu, hiệu quả, năng lực cũng như những nỗ lực, tích cực của Thừa phát lại và sự tin tưởng, hỗ trợ của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự cho hoạt động này của Thừa phát lại.

Nhìn chung, hoạt động tống đạt của Thừa phát lại đã giúp giảm tải công việc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và thi hành án, vị thế của Thẩm phán, Thư ký Toà án. Đối với hoạt động Tòa án, Thông báo số 03/TB-TANDTC ngày 14/8/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại đã đánh giá: “Hoạt động của Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án đã góp phần làm giảm khối lượng công việc phải tống đạt để Thẩm phán, Thư ký Tòa án tập trung vào công việc giải quyết, xét xử các loại vụ án, từ đó góp phần bảo đảm việc xét xử được nhanh chóng, khách quan, đúng pháp luật. Như vậy, có thể nói, hoạt động của Thừa phát lại đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xét xử, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia tố tụng, góp phần làm tăng số lượng vụ việc được Tòa án giải quyết đúng thời hạn luật định, những hạn chế của việc gửi văn bản tố tụng qua đường bưu chính cơ bản đã được khắc phục”. Đối với cơ quan thi hành án dân sự, việc tống đạt văn bản của Thừa phát lại còn giúp bảo đảm quyền lợi của các bên trong quá trình tổ chức thi hành án, giảm khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

Đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã xuất hiện thêm nhu cầu từ phía người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trong việc tống đạt các văn bản, thông báo liên quan đến giao dịch, hợp đồng dân sự (thông báo đòi tiền, tài sản, thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng…) hoặc mang tính chất hành chính (thông báo của cơ quan nhà nước trong việc thu hồi đất, đền bù giải tỏa…). Các tổ chức Trọng tài thương mại cũng có nhu cầu triệu dụng Thừa phát lại tống đạt các thông báo, quyết định của mình. 

Về kinh phí tống đạt, mặc dù hiện nay ngân sách nhà nước đang chi trả cho hoạt động tống đạt văn bản của Tòa án và một số trường hợp tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện, nhưng hiệu quả của việc tống đạt cần được đánh giá ở góc độ hoạt động này góp phần đảm bảo cho hoạt động tư pháp, trước hết là hoạt động của Tòa án được hiệu quả, đúng pháp luật. Dưới góc độ tài chính, nếu xem xét một cách đầy đủ thì việc Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt còn hiệu quả hơn so với tổng số kinh phí mà nhà nước đầu tư, chi trả cho hoạt động tống đạt do cán bộ Tòa án, cơ quan Thi hành án thực hiện
. Liên quan đến vấn đề này, pháp luật hiện nay quy định, kinh phí tống đạt của Tòa án do ngân sách nhà nước chi trả, còn trong hoạt động thi hành án dân sự, do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp ngân sách nhà nước chi trả hoặc người được thi hành án chịu; đồng thời, các bên đương sự phải nộp án phí, lệ phí Tòa án (trong xét xử) và phí thi hành án, chi phí cưỡng chế (trong thi hành án). Do vậy, để giải quyết vấn đề ngân sách nhà nước chi cho hoạt động tống đạt của Thừa phát lại, trong quá trình hoàn thiện thể chế về Thừa phát lại cần thực hiện theo hướng: Đối với kinh phí tống đạt văn bản Tòa án, sẽ sử dụng từ nguồn án phí, chi phí đương sự nộp; đối với tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự sẽ sử dụng từ nguồn phí thi hành án (trong trường hợp ngân sách nhà nước chi trả) và thu của đương sự (trong trường hợp đương sự chịu). Về lâu dài, cần tính toán mức án phí, phí thi hành án đủ để bù đắp chi phí giải quyết các vụ việc này. 

b) Hoạt động lập vi bằng

Theo đánh giá về kết quả hoạt động của Thừa phát lại trong thời gian thí điểm, vi bằng là hoạt động mang lại hiệu quả cao tại các Văn phòng Thừa phát lại, là hoạt động được người dân ủng hộ, đón nhận nhanh và tích cực nhất. Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã lập và đăng ký tại Sở Tư pháp 42.911 vi bằng, thu 58 tỷ 828 triệu 768 nghìn đồng. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng đã lập 36.838 vi bằng, thu được 44 tỷ 085 triệu 968 ngàn đồng (chiếm 85,84 % về số lượng vi bằng của cả nước; 74,93 % về tiền); tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm, các Văn phòng đã lập 6.073 vi bằng, thu được 14 tỷ 742 triệu 800 ngàn đồng. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng vi bằng được lập của năm sau luôn gia tăng đáng kể so với năm trước. Cụ thể, từ 1.073 vi bằng được lập và đăng ký trong năm 2010 thì đến năm 2011, số lượng vi bằng là 2.468 (tăng hơn 1,3 lần) và đến năm 2014 số lượng vi bằng được lập đã đạt tới con số là 10.275 (tăng hơn 8,5 lần so với năm 2010). Đặc biệt, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2015, số lượng vi bằng được lập đã đạt tới con số ấn tượng là 11.533 vi bằng (tương đương với tổng số vi bằng trong cả năm 2014). Cùng với sự gia tăng về số lượng nêu trên, doanh thu từ hoạt động lập vi bằng cũng có sự gia tăng tương ứng theo từng năm. Cụ thể, trong vòng 4 năm, doanh thu từ việc lập vi bằng đã tăng hơn 3,4 lần, từ 2,26 tỷ đồng (trong năm 2010) lên đến hơn 10 tỷ đồng (trong năm 2014). Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu từ lập vi bằng đã đạt tới trên 10,4 tỷ đồng (nhiều hơn doanh thu lập vi bằng của cả năm 2014). Tại các địa phương mở rộng thí điểm, tính đến tháng 12/2014, các Văn phòng Thừa phát lại lập 1.729 vi bằng, thu được 3 tỷ 680 triệu 993 nghìn đồng; 9 tháng đầu năm 2015, kết quả của hoạt động này gia tăng đáng kể là 4.344 vi bằng, thu được 11 tỷ 043 triệu 807 ngàn đồng.

Nội dung vi bằng thể hiện phong phú trên nhiều lĩnh vực như: ghi nhận các hành vi thực hiện giao dịch, thỏa thuận; mô tả hiện trạng nhà; ghi nhận lời khai của người làm chứng; ghi nhận hành vi, thời điểm diễn ra các giao dịch mua bán; ghi nhận sự kiện diễn ra cuộc họp của công ty; ghi nhận hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ; hành vi bàn giao tiền, tài sản, giấy tờ... Sự đa dạng về nội dung các sự kiện và hành vi, về lĩnh vực lập vi bằng; sự gia tăng số lượng vi bằng được lập và đăng ký cho thấy nhu cầu chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc tạo lập chứng cứ thông qua hình thức vi bằng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của mình là rất lớn. Thực tế cho thấy, việc lập vi bằng của Thừa phát lại là rất cần thiết và là một nhu cầu chính đáng phục vụ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh, thương mại, dân sự của tổ chức, cá nhân trong xã hội. Trong thời gian thí điểm, Thừa phát lại đã thực hiện và đáp ứng tốt nhu cầu này, ngày càng được người dân, tổ chức biết đến, tin tưởng và sử dụng. 

Việc lập vi bằng của Thừa phát lại đã góp phần bổ sung nguồn chứng cứ, giúp các bên đương sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; cơ quan tài phán xem xét, giải quyết vụ việc một khách quan, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, việc lập vi bằng còn góp phần hạn chế tranh chấp giữa các bên liên quan. Thời gian vừa qua, một số trường hợp, vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ quan trọng đã được Tòa án, cơ quan tài phán xem xét, giải quyết trong một số vụ kiện lớn, có yếu tố nước ngoài, được dư luận quan tâm
. Theo thống kê của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6 năm 2015, Tòa án nhân dân hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh có 117 vụ việc sử dụng vi bằng làm chứng cứ trong việc xét xử. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào số lượng vi bằng được sử dụng trong công tác xét xử để đánh giá hiệu quả hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại là chưa toàn diện vì không chỉ đơn thuần là chứng cứ phục vụ cho công tác xét xử của Tòa án mà trước hết, vi bằng khi được lập đã góp phần giảm bớt các tranh chấp, khiếu kiện phải đưa ra xét xử tại Tòa án do các bên đã có căn cứ, cơ sở để chứng minh, bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện các hợp đồng giao dịch. Từ đó, các bên tự giải quyết các tranh chấp, bất đồng, bồi thường thiệt hại mà không cần phải khởi kiện ra Tòa án. 

Không chỉ trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, hiện nay nhiều cơ quan hành chính nhà nước đã yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng về thực trạng sử dụng đất đai, nhà ở để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp; bồi thường giải tỏa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở.

Theo quy định hiện hành, vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận một cách trung thực sự kiện, hành vi. Đối chiếu với các quy định của pháp luật công chứng, chứng thực thì có thể thấy, việc Thừa phát lại lập vi bằng không làm ảnh hưởng, chồng chéo với hoạt động công chứng, chứng thực. Trái lại, vi bằng do Thừa phát lại lập còn bổ trợ, tạo cơ sở cho việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng
.

Có thể thấy, trong 4 lĩnh vực hoạt động của Thừa phát lại, việc lập vi bằng mang lại hiệu quả tốt nhất, đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn, phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau của người dân và đã dần trở thành một nhu cầu trong các hoạt động dân sự, sản xuất, kinh doanh, thương mại.

c) Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án

Theo quy định hiện hành, Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã xác minh điều kiện thi hành án 885 vụ việc, thu được 3 tỷ 234 triệu 336 nghìn đồng, trong đó các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được 399 vụ việc, thu được 1 tỷ 883 triệu 147 ngàn đồng (chiếm 45 % việc, 58,2 % tiền các Văn phòng trong cả nước); các Văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm đã tiến hành xác minh 486 vụ việc, thu được 1 tỷ 351 triệu 189 ngàn đồng.

Số liệu kết quả về xác minh điều kiện thi hành án cho thấy, trung bình mỗi năm, các Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được khoảng 77 vụ việc, trong đó, năm có số lượng vụ việc xác minh cao nhất là năm 2012 với 123 vụ việc và năm có số lượng thấp nhất là năm 2014 với 44 vụ việc. Trong những năm cuối của thí điểm, số lượng vụ việc thực hiện được có chiều hướng giảm sút, từ 88 vụ việc trong năm 2013 xuống còn 44 vụ việc trong năm 2014 và 37 vụ việc trong 9 tháng đầu năm 2015. Tại các địa phương mở rộng thí điểm, tuy thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng kết quả đạt được trong hoạt động này cũng khá cao (468 vụ việc, thu được 1 tỷ 351 triệu 189 ngàn đồng). Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc xác minh với tỷ lệ thành công tới 94,23 %. Tuy nhiên, kết quả của hoạt động này so với lập vi bằng và tống đạt thì còn hạn chế, yêu cầu của người dân đối với Thừa phát lại trong lĩnh vực này chưa nhiều; việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn chung của công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, hoạt động xác minh còn có khó khăn riêng đối với Thừa phát lại như: trong phối hợp với các cơ quan khác, pháp luật chưa đồng bộ, chưa đủ để Thừa phát lại thực hiện hiệu quả…

Việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại đã góp phần hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho việc thi hành bản án, quyết định của cơ quan Thi hành án hiệu quả hơn. Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Thực tiễn công tác thi hành án dân sự cho thấy, với điều kiện kinh tế, xã hội, cơ chế quản lý, công khai tài sản chưa được hoàn thiện, minh bạch, sự hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân để người được thi hành án tự thực hiện xác minh còn chưa hiệu quả, trở thành gánh nặng cho người được thi hành án và cả Chấp hành viên. Việc người được thi hành án gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong việc xác minh điều kiện thi hành án, nhất là khi phải xác minh tại các cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng... cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng tồn đọng án hiện nay. Với sự ra đời của các Văn phòng Thừa phát lại, trong đó có chức năng xác minh điều kiện thi hành án, về lâu dài, bên cạnh lựa chọn Chấp hành viên, người dân có thêm công cụ hỗ trợ tích cực cho việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đóng góp tích cực cho việc bản án, quyết định của Tòa án nhân dân phải được nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định tại Điều 106 Hiến pháp 2013. Trong thời gian chưa thay thế các cơ quan thi hành án dân sự thì đây là hoạt động bổ trợ cho hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự.

d) Hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án

Theo quy định hiện hành, Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng (những vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan Thi hành án cấp huyện). Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc, thu được 4 tỷ 554 triệu 074 nghìn đồng, trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng đã trực tiếp tổ chức thi hành được 254 vụ việc, thu được 2 tỷ 289 triệu 498 ngàn đồng (chiếm 67,19 % về việc; 50,27 % tiền các Văn phòng trong cả nước); các Văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm đã thi hành 124 vụ việc, thu được 2 tỷ 264 triệu 576 ngàn đồng. Mặc dù số lượng việc thi hành án của các Văn phòng Thừa phát lại thụ lý còn thấp nhưng bước đầu đã được sự thừa nhận và tin tưởng của xã hội; ngày càng tăng về số lượng, một số việc có giá trị đặc biệt lớn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Số liệu về trực tiếp tổ chức thi hành án tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trung bình mỗi năm, các Văn phòng Thừa phát lại đã trực tiếp tổ chức thi hành được 39 vụ việc, trong đó, năm có số lượng vụ việc cao nhất là 61 vụ việc (năm 2013) và năm có số vụ việc thấp nhất là 16 vụ việc (năm 2011). Trong năm 2014 số lượng vụ việc giảm sút chỉ còn 34 vụ việc, trong 9 tháng đầu năm 2015 số lượng trực tiếp tổ chức thi hành án đã tăng lên 77 vụ việc (cao hơn cả năm 2013). Bên cạnh đó, có sự gia tăng giá trị về tiền của các vụ việc yêu cầu thi hành án qua các năm. Cụ thể, giá trị thi hành án về tiền trung bình trong năm 2012 là khoảng 1,4 tỷ đồng/vụ việc đã tăng lên khoảng 1,55 tỷ đồng/vụ việc trong năm 2013 và đạt mức gần 5,75 tỷ đồng/vụ việc trong năm 2014, năm 2015 (9 tháng) là 2,2 tỷ đồng/vụ việc.

Tại các địa phương mở rộng thí điểm, số lượng vụ việc trực tiếp thi hành án của các Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế, chủ yếu tại thành phố Hà Nội và các địa phương có số lượng vụ việc thi hành án lớn, người dân có thói quen, điều kiện sử dụng dịch vụ pháp lý. Ở những Văn phòng có Thừa phát lại đang hành nghề đã từng là Chấp hành viên có kinh nghiệm thì kết quả về trực tiếp tổ chức thi hành án cũng khá hơn so với các Văn phòng khác.

Nếu tính về số lượng vụ việc thụ lý và giá trị thi hành án về tiền của các Văn phòng Thừa phát lại so với các Chi cục Thi hành án dân sự trên cùng địa bàn quận, huyện và so với hoạt động tống đạt, lập vi bằng của Thừa phát lại, để đánh giá hiệu quả công việc này của Thừa phát lại thì còn hạn chế. Tuy nhiên, hoạt động thi hành án dân sự là một trong những hoạt động khó khăn, phức tạp, ngay cả các cơ quan thi hành án dân sự, các Chấp hành viên trong rất nhiều năm đã có nhiều cố gắng, được sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo, phối hợp nhiều từ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bộ, ngành và chính quyền các cấp mới hoàn thành được chỉ tiêu, nhiệm vụ. Mặt khác, trong giai đoạn thí điểm nên các Thừa phát lại chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện tốt hoạt động này, đặc biệt là về thể chế, còn thiếu các văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý; chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo nghiệp vụ thi hành án. Nếu đánh giá toàn diện, khách quan thì kết quả trực tiếp thi hành án của các Thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm đã là một nỗ lực rất lớn và đã mang lại kết quả nhất định. Để hoạt động này của Thừa phát lại tốt lên, thuận lợi hơn, cần có thời gian và những giải pháp về thể chế, đào tạo bồi dưỡng…

Bên cạnh đó, khi phân tích kết quả của hoạt động này tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong các vụ việc chấm dứt thi hành án do người phải thi hành án đã thực hiện xong các nghĩa vụ thi hành án, Thừa phát lại đã thực hiện tốt việc giải thích, thuyết phục để người phải thi hành án tự nguyện thi hành, hạn chế được việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là chưa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng bảo vệ. Ngoài ra, xuất phát từ sự tin tưởng vào khả năng trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại, các tổ chức Trọng tài thương mại đã có đề nghị Thừa phát lại trực tiếp tổ chức thi hành các phán quyết trọng tài trong khi pháp luật hiện nay chưa cho phép Thừa phát lại thực hiện yêu cầu này. Do đó, mặc dù số lượng vụ việc trực tiếp thi hành án xong còn khiêm tốn, nhưng kết quả hoạt động này thời gian vừa qua đã cho thấy, khả năng trực tiếp tổ chức thi hành án và việc giao cho Thừa phát lại tổ chức thi hành án là có cơ sở, phù hợp với thực tiễn.

Có thể nói, hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại đã góp phần giảm tải cho cơ quan Thi hành án, tạo cơ chế để người dân lựa chọn tổ chức thi hành hiệu quả bản án, quyết định cho mình. Hiện nay, tại các địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hàng năm trung bình mỗi Chấp hành viên phải thực hiện trên 160 việc, dẫn đến tình trạng quá tải tại nhiều cơ quan thi hành án dân sự, án tồn đọng nhiều. Với sự ra đời của Thừa phát lại, người dân có quyền lựa chọn dịch vụ thi hành án tốt nhất, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân là bản án, quyết định của Tòa án được thi hành một cách chính xác, kịp thời. Trước mắt, Thừa phát lại sẻ chia trách nhiệm với hệ thống cơ quan Thi hành án hiện hành, gánh vác một phần trách nhiệm về tổ chức thi hành án; giảm tải cho cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan thi hành án dân sự, tạo cơ chế vừa phối hợp, hỗ trợ vừa cạnh tranh lành mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm thực hiện yêu cầu, nguyên tắc có tính hiến định, đó là mọi bản án, quyết định của Tòa án phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành (Điều 106 Hiếp pháp năm 2013).

Để hoạt động này của Thừa phát lại đạt hiệu quả hơn, thuận lợi hơn, cần có thời gian và đặt trong định hướng phát triển của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự hiện nay. Trước mắt, Thừa phát lại sẻ chia trách nhiệm với hệ thống cơ quan thi hành án dân sự hiện hành, bổ trợ và gánh vác một phần trách nhiệm về tổ chức thi hành án dân sự.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG; TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung

Mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế song kết quả triển khai trong thời gian qua đã khẳng định Nghị quyết số 36/2012/QH13 đã được Chính phủ, bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Chủ trương của Đảng về thí điểm Thừa phát lại đã được thể chế hóa và kiểm nghiệm trên thực tế, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, được người dân, xã hội đón nhận. Thông qua đó đã cho thấy, việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại là một hướng đi đúng về cải cách tư pháp, phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động tư pháp của nước ta cũng như xu thế hội nhập quốc tế. Có thể nói đây là một nội dung, giải pháp về cải cách tư pháp đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được triển khai thực hiện thành công bước đầu.

Hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại đã góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, trong quan hệ với cơ quan nhà nước và trong các quá trình tố tụng, góp phần ổn định các quan hệ xã hội, an ninh trật tự. Chế định Thừa phát lại đã tạo cơ chế tăng cường tính chủ động, tích cực của công dân trong các quan hệ dân sự. Trong đó, việc lập vi bằng của Thừa phát lại đã được người dân đón nhận hết sức tích cực vì đã tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình tố tụng. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các Văn phòng Thừa phát lại bên cạnh các cơ quan thi hành án dân sự của Nhà nước đã tạo điều kiện để người dân có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân khi yêu cầu thi hành án dân sự. Kết quả khảo sát về tác động của Thừa phát lại cho thấy, phần lớn người dân khi được hỏi ý kiến đều cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại vì có thể giúp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình
.
Đối với hoạt động tư pháp, việc thí điểm chế định Thừa phát lại không cản trở mà còn hỗ trợ, giúp cho hoạt động tư pháp đúng pháp luật, hiệu quả hơn; góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp mà Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Thông qua việc thực hiện Thừa phát lại, ý thức, trách nhiệm, sự đóng góp nguồn lực của người dân, xã hội đối với hoạt động bổ trợ tư pháp được tăng cường; giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước, bớt gánh nặng cho ngân sách, góp phần tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là một nhiệm vụ, giải pháp đã và đang được thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trong đó Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương, giải pháp, lộ trình tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quá trình thực hiện thí điểm Thừa phát lại đã cung cấp nhiều dữ kiện, căn cứ mang tính khoa học và thực tiễn có giá trị để làm sáng tỏ nhiều vấn đề mang tính lý luận trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thi hành án dân sự, tạo lập chứng cứ trong tố tụng, giúp cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành các phán quyết của Trọng tài thương mại. Việc thí điểm Thừa phát lại đã giúp nhận diện rõ hơn bản chất, tính đặc thù của Thừa phát lại và làm rõ, khẳng định tính hiện thực, khả thi của chế định này; đồng thời, đưa ra được phương án thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động tư pháp của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với kinh tế - xã hội, hoạt động của Thừa phát lại đã góp phần bảo đảm môi trường pháp lý lành mạnh, đảm bảo các giao dịch dân sự, kinh tế đúng pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích của các bên khi tham gia các quan hệ này, góp phần tạo môi trường ổn định cho các hoạt động, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Xét về mặt hiệu quả tác động đến xã hội, hoạt động của Thừa phát lại, nhất là hoạt động lập vi bằng là công cụ để người dân, doanh nghiệp tự bảo vệ mình trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch dân sự, cũng như xác lập chứng cứ để bảo vệ mình trong quá trình hòa giải, thương lượng hoặc xét xử; góp phần gia tăng giá trị pháp lý, dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Việc thực hiện Thừa phát lại tạo ra một nghề mới trong thị trường dịch vụ pháp lý và là bước đầu tiên xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong hoạt động bổ trợ tư pháp. Trong tương lai, khi chế định Thừa phát lại được thực hiện tại các địa phương trên cả nước và trở thành một nghề trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý sẽ góp phần tạo công ăn việc làm và bổ sung nguồn thu cho ngân sách.
2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện, kết quả tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau đây:

a) Về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

Nhận thức về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc thí điểm còn chưa được thống nhất, đầy đủ; công tác xây dựng thể chế chưa kịp thời, chưa đồng bộ; công tác phối hợp quản lý, giải quyết vướng mắc, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại còn lúng túng, chưa thật sự hiệu quả, kịp thời; công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cho việc phục vụ thí điểm một chế định mới; việc triển khai thành lập các Văn phòng chậm dẫn đến thời gian hoạt động chưa được nhiều; đội ngũ những người làm Thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo kỹ về chuyên môn, chưa có nhiều kinh nghiệm.

b) Về kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại

Kết quả hoạt động của một số Văn phòng Thừa phát lại còn chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương thí điểm và ở các mảng công việc, nhất là tại 12 địa phương mở rộng thí điểm; trong đó việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án còn hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp trong kết quả hoạt động. Quá trình hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tuy đã có một số sai sót, nhưng đó là những sai sót nhỏ trong thực thi một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, không phải là bản chất của chế định Thừa phát lại. 
Trong từng mảng công việc của Thừa phát lại cũng đã có những tồn tại, hạn chế, thậm chí yếu kém, cụ thể:

- Trong hoạt động tống đạt văn bản: Việc chuyển giao văn bản tống đạt giữa Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự với các Văn phòng Thừa phát lại có lúc, có nơi chưa được thực hiện tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động này, như: việc phân chia địa hạt, ký hợp đồng và chuyển giao văn bản tống đạt chậm được triển khai; chuyển giao văn bản không đều, không thường xuyên; trong phối hợp bàn giao văn bản, kết quả tống đạt, thanh quyết toán chưa tốt; trong một số trường hợp việc chuyển giao văn bản chưa hoàn toàn tin tưởng, chưa xác định rõ trách nhiệm của Thừa phát lại mà yêu cầu thêm thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường.

Về phần mình, việc thực hiện tống đạt của các Văn phòng Thừa phát lại, nhất là giai đoạn đầu triển khai còn có một số sai sót phổ biến là: việc tống đạt văn bản không đúng quy trình, thủ tục, chưa đảm bảo nội dung theo yêu cầu, phản hồi kết quả tống đạt chậm dẫn đến một số trường hợp phải hoãn phiên hòa giải; việc ghi chép trong biên bản có nơi chưa chặt chẽ, còn tình trạng chỉnh sửa văn bản tống đạt; không kết hợp được việc tống đạt với việc động viên, thuyết phục tự nguyện thi hành án; biểu mẫu sử dụng chưa thống nhất. Tuy nhiên, qua khảo sát và kết quả kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cho thấy, các sai sót kể trên là không phổ biến, đã được chấn chỉnh, khắc phục, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng về tố tụng (Thực tiễn khảo sát chỉ ghi nhận 01 kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sai sót đã được Văn phòng Thừa phát lại nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời với sự hướng dẫn của cơ quan Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự của Thành phố)
. Bên cạnh đó, việc tống đạt của Thừa phát lại cũng có những khó khăn, hạn chế chung cần được khắc phục, như: thiếu sự hợp tác của đương sự; đương sự không có mặt tại địa chỉ, địa chỉ của đương sự không rõ ràng, chính quyền địa phương chưa hỗ trợ… 

- Trong hoạt động lập vi bằng: Bên cạnh việc mang lại hiệu quả tích cực, hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Vi bằng được lập có nội dung không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP; vi bằng được lập để ghi nhận nội dung thỏa thuận, hợp đồng được công chứng, chứng thực; chất lượng vi bằng chưa cao, còn có tâm lý chạy theo lợi nhuận; việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp được thực hiện còn lúng túng, vướng mắc... 

- Trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án: Mặc dù Nghị định của Chính phủ đã có quy định, nhưng trên thực tế áp dụng, Thừa phát lại gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận các nguồn thông tin để xác minh điều kiện thi hành án; thiếu sự hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan (tổ chức tín dụng, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký phương tiện giao thông, vận tải…), dẫn đến Thừa phát lại không thực hiện được hoặc vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án dân sự, thực hiện xác minh điều kiện thi hành án chưa chính xác. Bên cạnh đó, việc hiểu biết, tiếp cận của người dân còn hạn chế, còn e ngại, chưa đủ tin tưởng để sử dụng dịch vụ này của Thừa phát lại, nên số lượng việc xác minh điều kiện thi hành án không nhiều. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 921 người dân trả lời phiếu khảo sát thì có đến 40% người dân được hỏi chưa sẵn sàng sử dụng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại với lý do chính là họ chỉ tin tưởng vào cơ quan nhà nước có đủ quyền hạn thực hiện công việc này.

- Trong hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án: Hạn chế lớn nhất của hoạt động Thừa phát lại trong thời gian thí điểm là số vụ việc trực tiếp tổ chức thi hành án còn ít, cá biệt có Văn phòng chưa tiếp nhận, tổ chức thi hành vụ việc nào. Trong việc tổ chức thi hành án của Thừa phát lại còn nhiều vướng mắc, bất cập phát sinh cũng như sai sót cần được giải quyết, khắc phục. Cũng giống như đối với việc xác minh điều kiện thi hành án, hiện nay vẫn là tâm lý e ngại, chưa sẵn sàng từ phía người dân trong việc yêu cầu các Văn phòng Thừa phát lại thi hành án dân sự vì còn quá mới, đang làm thí điểm. Qua khảo sát cho thấy, trong tổng số 921 người được hỏi, sau khi giải thích về hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự, chỉ có với 56,2% (518/921 phiếu) sẵn sàng sử dụng dịch vụ này, còn đến 43,4% chưa sẵn sàng sử dụng
. Một số Văn phòng Thừa phát lại cũng ngần ngại ký hợp đồng thực hiện thi hành án dân sự do e ngại khả năng chưa thi hành án xong trước khi kết thúc thí điểm, nhất là đối với những vụ việc phải tiến hành xử lý bán đấu giá tài sản thường rất lâu. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực, chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự của các Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng nên khi thực hiện có sai sót, vi phạm về thời hạn, thủ tục đã được Viện kiểm sát nhân dân phát hiện và đề nghị, kiến nghị khắc phục. 

3. Nguyên nhân
a) Về nguyên nhân khách quan

Một là, cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn còn đang trong quá trình thí điểm để có cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện, do đó cũng còn nhiều mới mẻ từ công tác quản lý nhà nước đến mô hình tổ chức, hoạt động, phạm vi công việc của Thừa phát lại... Đồng thời, do đang trong giai đoạn thí điểm, nên vẫn còn tâm lý, tư tưởng băn khoăn, e ngại, chưa hiểu hết, chưa thống nhất về nhận thức đối với hoạt động của Thừa phát lại ở một bộ phận cán bộ, công chức, cơ quan có trách nhiệm và người dân nên có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức thực hiện và kết quả hoạt động của Thừa phát lại.
Hai là, về thể chế, do đang trong giai đoạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên việc hoàn thiện thể chế về Thừa phát lại là rất khó khăn, chưa thể ban hành đạo luật có hiệu lực pháp lý cao, đồng bộ với các bộ luật, luật có liên quan để điều chỉnh về vấn đề này. Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất cho việc thí điểm là Nghị quyết của Quốc hội với những quy định mang tính chất chủ trương, còn tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại chỉ được quy định tại Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn; nhiều quy định pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan, đặc biệt là pháp luật về tố tụng, tài chính - ngân hàng... chưa đồng bộ, thậm chí còn là rào cản cho hoạt động của Thừa phát lại. Cụ thể:
- Đối với hoạt động tống đạt văn bản, giấy tờ: Quy định pháp luật hiện hành về mức phí tống đạt chưa thật phù hợp với những địa bàn vùng nông thôn, miền núi; chưa quy định rõ phạm vi, trách nhiệm sử dụng kết quả tống đạt trong trường hợp việc tống đạt có vi phạm; chưa có quy định cụ thể đối với việc thu hồi chi phí tống đạt hoàn trả ngân sách nhà nước, nhất là những trường hợp cơ quan thi hành án dân sự trả đơn yêu cầu thi hành án; xử lý các trường hợp không thu hồi được chi phí tống đạt.

- Đối với hoạt động lập vi bằng: Quy định về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng của Thừa phát lại tại Nghị định của Chính phủ chưa cụ thể, đặc biệt là thủ tục, giá trị pháp lý của việc đăng ký vi bằng, phạm vi trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc đăng ký vi bằng dẫn đến sự lúng túng cho hoạt động của Thừa phát lại lẫn hoạt động quản lý nhà nước. Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao đã cố gắng hướng dẫn kịp thời đối với những vướng mắc này nhưng việc hướng dẫn bằng công văn chưa phải là văn bản quy phạm pháp luật cũng là một nguyên nhân.

- Đối với hoạt động xác minh điều kiện thi hành án: Văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại chưa đầy đủ, đồng bộ với quy định pháp luật trong một số lĩnh vực có liên quan như đất đai, tín dụng, thuế…, nên các cơ quan, tổ chức có liên quan còn lúng túng trong quá trình thực hiện và dẫn đến tình tình trạng chậm cung cấp thông tin về tài khoản, tài sản của người phải thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại.

- Đối với hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án: Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc Tòa án giải thích và ghi trong các bản án, quyết định về quyền yêu cầu Thừa phát lại thi hành án cũng như việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền là một trong những nguyên nhân hạn chế việc người được thi hành án biết đến và liên hệ Văn phòng Thừa phát lại để yêu cầu tổ chức thi hành án. Đồng thời, khi thực hiện công việc xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại không có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, dẫn đến nhiều trường hợp đương sự tẩu tán tài sản ngay sau khi xác minh, gây khó khăn cho hoạt động thi hành án. Ngoài ra, việc trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại còn bị hạn chế, vướng mắc trong một số tình huống nhất định, nhất là trong kê biên, cưỡng chế tài sản khi các quy định pháp luật trong lĩnh vực thi hành án chưa tính đến sự tham gia của một chủ thể mới có thẩm quyền tổ chức thi hành án bên cạnh cơ quan thi hành án dân sự.

Ba là, hiện nay, việc thí điểm được mở rộng đến một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, có nơi không thuận lợi, nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân không nhiều; hiểu biết của nhân dân về Thừa phát lại và việc thí điểm Thừa phát lại có sự khác biệt lớn giữa các địa phương (tỉ lệ người biết về thí điểm Thừa phát lại ở Tiền Giang là 31,3%, ở thành phố Hồ Chí Minh là 80%)
.

Bốn là, các công việc mà Thừa phát lại thực hiện có tính chất tố tụng, thủ tục chặt chẽ và trong một số trường hợp phải sử dụng biện pháp cưỡng chế, đặc biệt là việc thực hiện chức năng thi hành án (khác với việc xã hội hóa các lĩnh vực khác như công chứng, giám định tư pháp...) và việc tống đạt văn bản của Tòa án có yêu cầu khá cao về chuyên môn nghiệp vụ, đòi hỏi các Thừa phát lại phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng và đạo đức, phẩm chất tốt; việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động này phải bảo đảm hiệu quả, vừa tạo điều kiện, hỗ trợ Thừa phát lại nhưng đồng thời phải kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót. 

b) Về nguyên nhân chủ quan

Một là, mặc dù đã từng tồn tại ở Việt Nam (miền Bắc cho đến năm 1950, miền Nam cho đến trước năm 1975) nhưng qua thời gian dài, chế định Thừa phát lại trở nên khá mới mẻ với người dân. Nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức, kể cả ở Trung ương về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu về việc thực hiện một chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, như: Chưa hiểu đúng và đầy đủ về chế định Thừa phát lại, cũng như vai trò, sự cần thiết thí điểm chế định này; trong triển khai thực hiện thiếu sự quyết tâm; xem Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại là người, tổ chức hành nghề tự do, vì lợi nhuận, từ đó thiếu sự phối hợp, hỗ trợ, hợp tác.

Hai là, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị còn có lúc chưa thực sự nhịp nhàng; một số địa phương chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong triển khai, thực hiện thí điểm; nhiều trường hợp Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại; một số Sở Tư pháp còn hạn chế, lúng túng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện tại địa phương; công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa kịp thời.

Ba là, đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ tuy phát triển nhanh về số lượng nhưng do tính chất nghề mới nên nhiều người còn hạn chế về trình độ, năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động. Đặc biệt là những nghiệp vụ liên quan đến tố tụng của Tòa án, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. Một số Văn phòng còn hạn chế về điều kiện tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện hoạt động nên chưa chủ động tham gia quảng bá, tuyên truyền về Thừa phát lại đến khách hàng.

Nhìn chung, nguyên nhân lớn nhất của những tồn tại, hạn chế trên đó là do đang trong giai đoạn thí điểm, do đó về nguồn lực; về thể chế; về hiểu biết và sự tin tưởng của người dân đối với hoạt động của Thừa phát lại... còn dừng lại ở một mức độ nhất định. Nếu chế định này được thực hiện chính thức, có thời gian, lộ trình phù hợp chắc chắn sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế trên. 

4. Đề xuất, kiến nghị

Từ kết quả triển khai thực hiện thí điểm trong thời gian qua, Chính phủ thấy rằng, việc thực hiện chế định Thừa phát lại trong thời gian tới là rất cần thiết, nhằm xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó và thực hiện kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp lần thứ 41 vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chế định Thừa phát lại theo hướng tạo cơ sở pháp lý cho thực hiện chính thức chế định này, trong đó quy định những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, giao Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp này. Sau thời gian thực hiện, đồng thời với việc xây dựng Luật Thừa phát lại, Chính phủ sẽ tổ chức tổng kết, để trình Quốc hội vào các năm 2016 - 2017. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết về tình hình triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chính phủ trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại và các tài liệu liên quan)

	Nơi nhận:                         

               

- Như trên;               
         

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;


      

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  


- Bộ Công an;





- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tài chính;

- BCĐ THTĐTPL TW;
- Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy, UBND,  BCĐ thực hiện thí điểm, Sở Tư pháp, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh/TP thực hiện thí điểm (để p/h, thực hiện);

- Bộ Tư pháp (2);
- Lưu: VT, PL.
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Đã ký)               

Hà Hùng Cường


� Gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long.


� Công văn số 1128/BTP-TCTHADS ngày 18/4/2014, Công văn số 1014/BTP-TCTHADS ngày 10/4/2014, Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại; Công văn số 296/BTP-BCĐ ngày 28/1/2015, Công văn số 2104/BTP-BCĐ ngày 17/6/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại.


� Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long.


� Khoản 3, Điều 14. Luật các tổ chức tín dụng quy định: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Vì vậy, Thừa phát lại không thể thực hiện được việc xác minh tài sản thông qua yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản của người phải thi hành án do Văn phòng Thừa phát lại không phải là «cơ quan nhà nước có thẩm quyền».


� Kế hoạch liên tịch số 3450/KH-BTP-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013; Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.


� Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND  ngày 11 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại. 


� Công văn số 4033/UBND-PCNC ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại.


� Định kỳ 06 tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp tổ chức họp liên ngành với Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại.


� Gần đây, Thành phố đã chủ động tổ chức được 01 chương trình tập huấn quy định về Thừa phát lại vào tháng 7 năm 2015.


� Tọa đàm về vi bằng trong hoạt động Thừa phát lại, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thừa phát lại giữa các tỉnh...


� Đến nay, Sở Tư pháp đã kiểm tra 11/11 Văn phòng sau khi thành lập; thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra 06 Văn phòng, Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện nơi có trụ sở Văn phòng thường xuyên kiểm sát hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án, có báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp. 


� Trong thời gian thí điểm, Tỉnh ủy/Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đã ban hành tổng cộng 30 công văn, 10 Chỉ thị, 50 Quyết định, 20 Kế hoạch, 5 Thông tri và 07 Đảng văn về triển khai thí điểm Thừa phát lại.


� Công văn số 1128/BTP-TCTHADS ngày 18/4/2014, Công văn số 1014/BTP-TCTHADS ngày 10/4/2014, Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại; Công văn số 138/TANDTC-KHTC ngày 13/8/2014, Công văn số 144/TANDTC-PC&QLKH ngày 21/7/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn một số vấn đề về thực hiện thí điểm Thừa phát lại; Công văn số 03/VKSTC-V10 ngày 07/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công văn số 296/BTP-BCĐ ngày 28/1/2015, Công văn số 2104/BTP-BCĐ ngày 17/6/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại.


� Thành phố Hồ Chí Minh có 11 Văn phòng (trong đó, một số Văn phòng đã được thành lập và hoạt động từ trước theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội), thành phố Hà Nội: 8 Văn phòng, thành phố Hải Phòng: 3 Văn phòng, tỉnh Quảng Ninh: 4 Văn phòng, tỉnh Vĩnh Phúc: 3 Văn phòng, tỉnh Thanh Hóa: 3 Văn phòng, tỉnh Nghệ An: 2 Văn phòng, tỉnh Bình Định: 1 Văn phòng, tỉnh Đồng Nai: 5 Văn phòng, tỉnh Bình Dương: 4 Văn phòng, tỉnh An Giang: 3 Văn phòng, tỉnh Vĩnh Long: 2 Văn phòng, tỉnh Tiền Giang: 4 Văn phòng.


� Nếu tạm tính sơ bộ, nếu trực tiếp đi tống đạt (trong địa bàn quận, huyện), ước tính bình quân mỗi cán bộ Tòa án, Thi hành án mỗi ngày tống đạt được 6-8 văn bản; mỗi tháng (20 ngày làm việc) sẽ tống đạt được từ 120 - 160 văn bản. Hiện nay, mỗi tháng ngân sách nhà nước phải chi khoảng 10 triệu đồng cho một công chức thi hành án, Tòa án hoạt động (bao gồm tiền lương, các khoản chi thường xuyên…). Nếu giao Thừa phát lại tống đạt, với số lượng văn bản trên và mức chi bình quân hiện nay đang thanh toán cho các Văn phòng Thừa phát lại khoảng 55.000đ/01 văn bản/địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng thì nhà nước phải chi trả từ 6.600.000 đồng (cho 120 văn bản) đến 8.800.000 đồng (cho 160 văn bản). Khoản tiền này thấp hơn so với khoản kinh phí nhà nước chi cho hoạt động của mỗi công chức Thi hành án, Tòa án trong một tháng (khoảng 10 triệu đồng). Bên cạnh đó, ngoài lương, chi thường xuyên, nhà nước còn phải đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, kèm theo các chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đóng bảo hiểm xã hội, đãi ngộ khác cho cán bộ, công chức. Như vậy, nếu chỉ tính ở góc độ tài chính thì việc giao Thừa phát lại tống đạt là có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, những lợi ích và hiệu quả lâu dài của việc tống đạt như đã nêu Báo cáo tổng kết của Chính phủ còn có ý nghĩa nhiều hơn và không thể định lượng được.


� Thời gian qua, các Văn phòng Thừa phát lại đã lập một số vi bằng có tác dụng thiết thực và được dư luận quan tâm, ủng hộ như: Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình Thạnh lập vi bằng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến khối di sản thừa kế 1.000 tỷ đồng của bà Thạch Kim Phát ở Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, được dư luận trong nước và cả kiều bào ở nước ngoài quan tâm, biết đến. Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 lập vi bằng làm chứng cứ và Phòng Xét xử và Xem xét lại nhãn hiệu thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã hủy 2 nhãn hiệu cà phê "Buon Ma Thuot" do Cty TNHH cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu (Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co.,Ltd) đăng ký bảo hộ độc quyền tại Trung Quốc theo yêu cầu của của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột Việt Nam; Văn phòng Thừa phát lại Bình Tân lập vi bằng theo yêu cầu của Giáo sư Trần Văn Khê về việc ông trao lại cho con gái út của mình là bà Trần Thị Thủy Ngọc bản di nguyện cuối đời cùng bản kiểm kê các tài sản, hiện vật, tư liệu...





� Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 quy định: Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Khoản 2, 3, 4 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 về chứng thực quy định: “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính;  “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực;  “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 


� Trong tổng số 921 phiếu trả lời, có đến 72,1% (664/921 phiếu) cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ của Văn phòng Thừa phát lại, trong đó, tỷ lệ này năm 2014, là 71,9% (220/306 phiếu), tăng lên 72,2% (444/615 phiếu) năm 2015. Trong tổng số 664 ý kiến cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại với lý do tin tưởng vào thừa phát lại chiếm 68,4% (454/664 phiếu); 45,9% ý kiến cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại vì có thể chủ động thỏa thuận phương thức thực hiện dịch vụ, giá cả, thời gian; 41,6% ý kiến cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại vì có thể giúp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.





� Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố (Viện Khoa học pháp lý).


� Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố (Viện Khoa học pháp lý).





� Theo Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố (Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp).
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